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UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƢỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH  

  

 

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  
 

 

Tên ngành, nghề: Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính 

Mã ngành, nghề: 5480105 

Trình độ đào tạo: Trung cấp 

Hình thức đào tạo: Chính quy (Tín chỉ) 

Đối tƣợng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS 

Thời gian đào tạo: 2 năm 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung: 

Sinh vi n tốt nghiệp ch  ng tr nh Trung cấp chuy n ng nh C ng nghệ kỹ thuật phần 

cứng máy tính có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; có đủ kiến thức, năng lực 

để lắp ráp c i đặt, vận hành, sửa chữa máy tính và các thiết bị ngoại vi; đáp ứng nhu cầu 

nhân lực công nghệ th ng tin trong các lĩnh vực chuyên môn khác nhau. 

1.2. Mục tiêu cụ thể: 

1.2.1. Kiến thức: 

+  Đọc hiểu các tài liệu chuyên môn cần thiết bằng tiếng Anh; 

+  Mô tả hiện trạng hệ thống thiết bị máy tính của một số loại hình doanh nghiệp;  

+  Đánh giá  u nh ợc điểm về thực trạng hệ thống thiết bị máy tính của doanh nghiệp; 

+ Đề xuất những giải pháp công nghệ cụ thể để mang lại hiệu quả cao trong hoạt động 

doanh nghiệp; 

+  Biết sửa chữa và khắc phục sự cố hệ thống máy tính; 

1.2.2. Kỹ năng: 

+ Tham gia quản trị và bảo tr  đ ợc hệ thống hệ thống máy tính cho các c  quan, 

tr ờng học, doanh nghiệp. 
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+ Tham gia phát triển đ ợc các dự án phần cứng máy tính tại các công ty hoạt động 

trong lĩnh vực công nghệ thông tin hoặc có li n quan đến ứng dụng công nghệ thông tin.  

+ Có khả năng nắm bắt nhanh và áp dụng đ ợc các quy trình triển khai hệ thống máy 

tính theo đặc thù của đ n vị. 

+ Sửa chữa và lắp đặt đ ợc các thiết bị của các hãng chuyên nghiệp nh  Dell, HP, 

Cisco... 

+ Sử dụng thành thạo một số công cụ thiết yếu trong quản trị hệ thống máy tính. 

+ Đánh giá đ ợc hiệu suất hệ thống máy tính, đề xuất đ ợc các giải pháp nâng cấp hệ 

thống. 

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: 

Sau khi tốt nghiệp sinh viên sẽ làm việc trong các c  quan, doanh nghiệp có nhu cầu 

thiết kế, thiết lập và sửa chữa hệ thống máy tính trong các hoạt động quản lý, nghiệp vụ 

kinh doanh sản xuất. Cụ thể:  

+ Chuyên viên triển khai và giám sát hệ thống máy tính;  

+ Chuyên viên IT trong các doanh nghiệp; 

+ Chuy n vi n bác sĩ máy tính; 

+ Chuyên viên quản trị hosting, domain, website; 

Sinh vi n cũng l m việc đ ợc trong các đ n vị hoạt động trong lĩnh vực phần cứng và 

bảo mật nh : Quản trị hệ thống mạng nhỏ và vừa, quản trị hệ thống t ờng lửa. 

2. Khối lƣợng kiến thức và thời gian khóa học:  

- Số l ợng học phần: 24 

- Khối l ợng kiến thức, kỹ năng to n khóa học: 65 tín chỉ 

- Khối l ợng các học phần chung/ đại c  ng: 390 giờ 

- Khối l ợng các học phần chuy n m n: 1140 giờ 

- Khối l ợng lý thuyết: 525 giờ; Thực h nh, thực tập, thí nghiệm: 1005 giờ 

- Thời gian khóa học: 2 năm 

3. Nội dung chƣơng trình:  
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Mã 

Học 

phần 

Tên học phần Số tín chỉ 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực hành / 

thực tập/ thí 

nghiệm/ bài 

tập/ thảo luận 

Kiểm 

tra 

I 
Các học phần chung/ 

đại cương 
20(14/6) 390 198 180 12 

MH01 Chính trị 2(2/0) 30 28  2 

MH02 Pháp luật 1(1/0) 15 13  2 

MH03 Giáo dục thể chất (*) 1(0/1) 30  30  

MH04 
Giáo dục Quốc phòng 

- An ninh (*) 
5(2/3) 120 28 90 2 

MH05 Tin học (*) 4(2/2) 90 28 60 2 

MH06 Ngoại ngữ (*) 4(4/0) 60 58  2 

MH07 Kỹ năng mềm (*) 3(3/0) 45 43  2 

II Các học phần chuyên môn ngành, nghề 

II.1 Học phần cơ sở 14(7/7) 315 95 210 10 

MH08 Kỹ thuật lập trình 1 3(1/2) 75 13 60 2 

MH09 Kỹ thuật lập trình 2 3(1/2) 75 13 60 2 

MH10 C  sở dữ liệu 2(1/1) 45 13 30 2 

MH11 
Hệ quản trị c  sở dữ 

liệu 
4(2/2) 90 28 60 2 

MH12 
Anh văn chuy n 

ng nh CNTT 
2(2/0) 30 28 0 2 

II.2 
Học phần chuyên môn 

ngành, nghề 
29(13/16) 780 177 585 18 

MH13 Phần cứng máy tính 3(2/1) 60 28 30 2 

MH14 
Mạng máy tính và 

quản trị mạng 
3(2/1) 60 28 30 2 

MH15 Hệ điều hành 2(1/1) 45 13 30 2 
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Mã 

Học 

phần 

Tên học phần Số tín chỉ 

Thời gian học tập (giờ) 

Tổng 

số 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực hành / 

thực tập/ thí 

nghiệm/ bài 

tập/ thảo luận 

Kiểm 

tra 

Windows và Linux 

MH16 Sửa chữa máy tính 3(2/1) 60 28 30 2 

MH17 
Sửa chữa thiết bị 

ngoại vi 
3(2/1) 60 28 30 2 

MH18 
Xử lý sự cố phần 

mềm 
2(1/1) 45 13 30 2 

MH19 
Kỹ thuật truyền thông 

và số liệu 
2(1/1) 45 13 30 2 

MH20 
Công nghệ mạng 

không dây 
2(1/1) 45 13 30 2 

MH21 Kiến trúc máy tính 2(1/1) 45 13 30 2 

MH22 Đồ án 1 1(0/1) 45  45  

MH23 Thực tập tốt nghiệp 6(0/6) 270  270  

II.3 Học phần tự chọn 2(1/1) 45 13 30 2 

MH24 Photoshop 2(1/1) 45 13 30 2 

 Tổng cộng 65 1530 483 1005 42 

4. Hƣớng dẫn sử dụng chƣơng trình: 

4.1. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại khóa:   

Cần căn cứ v o điều kiện cụ thể, khả năng của tr ờng và kế hoạch đ o tạo hàng năm 

theo từng khóa học, lớp học và hình thức tổ chức đ o tạo đã xác định trong ch  ng tr nh 

đ o tạo và công bố theo từng ng nh để xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động 

ngoại khóa đảm bảo đúng quy định. 

4.2. Hướng dẫn kiểm tra hết học phần: 

Thời gian tổ chức kiểm tra hết học phần cần xác định v  có h ớng dẫn cụ thể theo 

từng học phần trong ch  ng tr nh đ o tạo. 
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4.3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp: 

+ Ng ời học phải học hết ch  ng tr nh đ o tạo và phải tích lũy đủ số tín chỉ theo quy 

định trong ch  ng tr nh đ o tạo. 

+ Hiệu tr ởng nh  tr ờng căn cứ vào kết quả tích lũy của ng ời học để quyết định 

việc công nhận tốt nghiệp cho ng ời học. 

+ Hiệu tr ởng các tr ờng căn cứ vào kết quả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt 

nghiệp theo quy định của tr ờng. 

4.4. Các chú ý khác (nếu có) 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2017 

 HIỆU TRƢỞNG 
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SƠ ĐỒ MỐI LIÊN HỆ VÀ TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC HỌC PHẦN  

TRONG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 
 

Tên ngành, nghề: Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính 

Mã ngành, nghề:  5480105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỌC KỲ 1 

Pháp luật 

Thực tập tốt 
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Tin học 

Kỹ thuật lập 
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Windows và 

Linux 
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trình 2 

Giáo dục thể 

chất 

Chính trị Kỹ thuật truyền 

thông và số liệu 

Công nghệ 

mạng không 

dây 

Sửa chữa thiết 

bị ngoại vi 

Hệ quản trị c  

sở dữ liệu 

Kiến trúc máy 

tính 

Photoshop 

Xử lý sự cố 

phần mềm 

Mạng máy tính 

và quản trị 

mạng 

Đồ án 1 

Sửa chữa máy 

tính 
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CHƢƠNG TRÌNH HỌC PHẦN 

 

 

Tên học phần: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH 1 

Mã học phần: MH08 

Thời gian thực hiện học phần: 75 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo 

luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 2 giờ) 

I. Vị trí, tính chất của học phần: 

 Vị trí: Học song song với học phần Tin học  

 Tính chất:    m n học bắt buộc nằm trong các học phần c  sở  M n học n y y u 

cầu phải có t  duy logic v  kiến thức về toán s  cấp  

II. Mục tiêu học phần: 

 Kiến thức: Sau khi học xong sinh vi n có các kiến thức c  bản về kỹ thuật lập tr nh 
nh  cấu trúc rẽ nhánh, v ng lặp, h m, h m đệ quy 

 Kỹ năng: 

+ Sử dụng th nh thạo cấu trúc rẽ nhánh, v ng lặp, h m, h m đệ quy trong lập tr nh 

bằng ng n ngữ C/C++ 

+  ập tr nh đ ợc các b i toán đ n giản d ng C/C++ 

 Năng lực tự chủ v  trách nhiệm: 

+ Có khả năng tự duy độc lập trong lập tr nh  

+ Có khả năng tự t m t i, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm li n quan đến lập tr nh   

III. Nội dung học phần: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

Số TT Tên các bài trong học phần 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực hành / thực 

tập/ thí nghiệm/ 

bài tập/ thảo luận 

Kiểm 

tra 

1 Chƣơng 1: Các khái niệm 

cơ bản của ngôn ngữ lập 

trình C/C++ 

5 4 1 0 

 1. Khái quát về ngôn ngữ lập 

trình C/C++ 
3 2 1   

 2. Các kiểu dữ liệu c  sở 1 1     
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Số TT Tên các bài trong học phần 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực hành / thực 

tập/ thí nghiệm/ 

bài tập/ thảo luận 

Kiểm 

tra 

 3. Biểu thức – Toán tử - Câu 

lệnh  
1 1     

2 Chƣơng 2: Các hàm nhập 

xuất 
6 3 3 0 

 1. Hàm printf() và scanf() 3 1 2   

 1. Hàm getche() và getch() 1 1     

 2. Nhập xuất dữ  liệu dùng 

cin và cout 
2 1 1   

3 Chƣơng 3: Cấu trúc điểu 

khiển 
26 2 23 1 

 Cấu trúc rẽ nhánh 10 1 9   

 Vòng lặp 12 1 11   

 Ôn tập và kiểm tra  4   3 1 

4 Chƣơng 4: Hàm 36 4 31 1 

 
1. Tổng quan về hàm trong 

C/C++ 
15 2 13   

 2. Vấn đề tầm vực 5 1 4   

 3  Đệ quy 12 1 11   

 Ôn tập và kiểm tra  4  3  1 

 Ôn tập cuối kỳ 4  4   

Tổng cộng 75 13 60 2 

2. Nội dung chi tiết: 

 

Chƣơng 1 : CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C/C++ 

    Thời gian: 5 giờ 

1. Mục tiêu: Sau khi học xong ng ời học có khả năng: 
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- Biết các khái niệm c  bản của ng n ngữ lập tr nh C/C++ nh   kiểu dữ liệu c  sở, biểu 

thức to n tử c u lệnh   

- Cách tạo project v  file mã nguồn ch  ng tr nh C/C++ bằng Visual Studio .Net, Dev-

C++. 

2. Nội dung chƣơng: 

2.1. Khái quát về ngôn ngữ lập trình C/C++ Thời gian: 3 giờ 

2.1.1. Giới thiệu  

2.1.1.1. Các khái niệm c  bản  

2.1.1.2. Giới thiệu ngôn ngữ C/C++ 

2 1 1 3  M i tr ờng lập trình  

2.1.2. Các thành phần c  bản của ngôn ngữ C/C++ 

2.1.2.1. Bộ ký tự của C 

2.1.2.2. Các từ khóa  

2 1 2 3  T n v  cách đặt tên 

2.1.2.4. Cách ghi lời giải thích 

2.1.2.5. Câu lệnh và dấu chấm câu 

2.1.2.6. Cấu trúc của ch  ng tr nh 

2 1 2 7  Các b ớc lập tr nh c  bản 

2.1.3. Cách tạo file mã nguồn ch  ng tr nh C/C++ bằng Visual Studio .Net 

2.1.3.1. Khởi động Visual Studio.Net 

2.1.3.2. Tạo Project 

2.1.3.3. Tạo file mã nguồn 

2.1.4. Cách tạo file mã nguồn ch  ng tr nh C/C++ bằng Dev-C++ 

2.1.4.1. Khởi động Dev-C++ 

2.1.4.2. Tạo Project 

2.1.4.3. Tạo file mã nguồn 

2.2. Các kiểu dữ liệu cơ sở  Thời gian: 1 giờ 

2.2.1. Các kiểu dữ liệu c  bản 

2.2.1.1. Kiểu ký tự 
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2.2.1.2. Kiểu số nguyên 

2.2.1.3. Kiểu số thực 

2.2.2. Khái niệm về biến, hằng 

2.2.2.1. Hằng  

2.2.2.2. Biến 

2.3. Biểu thức – Toán tử - Câu lệnh  Thời gian: 1 giờ 

2.3.1. Biểu thức và các toán tử 

2.3.1.1. Khái niệm biểu thức 

2.3.1.2. Các toán tử 

2.3.1.2.1. Toán tử số học 

2.3.1.2.2. Toán tử quan hệ 

2.3.1.2.3. Tóan tử  logic 

2.3.1.2.4. Toàn tử tăng giảm 

2.3.1.2.5.  Toán tử điều kiện 

2.3.1.2.6. Các toán tử khác 

2.3.2. Lệnh và khối lệnh 

2.3.3. Chuyển đổi kiểu dữ liệu 

2.3.4. Các hàm có sẵn trong C 

2.3.4.1. Các tập tin header  

 

Chƣơng 2 : CÁC HÀM NHẬP/XUẤT     Thời gian: 6 giờ 

1. Mục tiêu: Sau khi học xong ng ời học có khả năng: 

- Hiểu v  sử sụng th nh thạo các h m nhập xuất dữ liệu   

2. Nội dung chƣơng 

2.1. Hàm printf() và scanf() Thời gian: 3 giờ 

2 2  H m getche   v  getch   Thời gian: 1 giờ 

2.3. Nhập xuất dữ  liệu dùng cin và cout Thời gian: 2 giờ 
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Chƣơng 3 : CẤU TRÖC ĐIỀU KHIỂN     Thời gian: 26 giờ 

1. Mục tiêu: Sau khi học xong ng ời học có khả năng: 

- Hiểu v  sử dụng th nh thạo các cấu trúc điều khiển  

2. Nội dung chƣơng 

2.1. Cấu trúc r  nhánh Thời gian: 10 giờ 

2.1.1. Lệnh if …else   

2 1 2   ệnh switch   case 

2.2. Vòng lặp  Thời gian: 12 giờ 

2.2.1. Vòng lặp for  

2.2.2. Vòng lặp while 

2.2.3. Vòng lặp do …while 

 

Chƣơng 4 : HÀM    Thời gian: 36 giờ 

1. Mục tiêu: Sau khi học xong ng ời học có khả năng: 

-  ập tr nh th nh thạo theo modun  d ng h m ;  

- C i đặt h m đệ quy; 

2. Nội dung chƣơng: 

2.1. Tổng quan về  hàm trong C/C++ Thời gian: 15 giờ 

2.1.1. Khái niệm 

2.1.1.2. Công dụng của h m  

2.1.2. Cấu trúc của hàm  

2.1.2.1. Cấu trúc 

2.1.2.1.1. Phần khai báo và mô tả hàm 

2.1.2.1.2. Phần c i đặt hàm 

2.1.2.2. Cách trình bày phần khai báo v  c i đặt hàm 

2.1.2.3. Lệnh return và exit 

2.1.3. Sử dụng hàm 

2.1.3.1. Hàm không trả về giá trị 
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2.1.3.2. Hàm trả về giá trị 

2.1.4. Truyền tham số 

2.1.4.1. Tham số thực 

2.1.4.2. Tham số hình thức  

2.1.4.2.1. Tham số hình thức trị 

2.1.4.2.2. Tham số hình thức bíến 

2.2. Vấn đề tầm vực  Thời gian: 5 giờ 

2.2.1. Khái niệm tầm vực  

2.2.2. Quy tắc c  bản về tầm vực  

2.2.2.1. Tầm vực của hàm 

2.2.2.2. Tầm vực của biến 

2.2.2.2.1. Biến toàn cục 

2.2.2.2.2. Biến cục bộ 

2.3. Đệ quy   Thời gian: 12 giờ 

2.3.1. Khái niệm  

2.3.1.1. Khái niệm về đệ quy 

2.3.1.2. Cấu trúc của h m đệ quy 

2.3.2. Các ví dụ  

2.3.2.1. Bài tóan tính n! 

2.3.2.1.1. Dùng giải thuật lặp 

2.3.2.1.2. Dùng giải thuật đệ quy 

2.3.2.2. Bài tóan tính số hạng thứ n của dãy Fibonacci 

2.3.2.2.1. Dùng giải thuật lặp 

2.3.2.2.2. Dùng giải thuật đệ quy   

2 3 3  Các loại đệ quy 

2.3.4. Khử đệ quy 

IV. Điều kiện thực hiện môn học: 

1. Phòng học chuy n m n hóa/nh  x ởng: Ph ng máy tính  
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2. Trang thiết bị máy móc: Hệ thống máy tính có nối mạng v  c i đặt ch  ng tr nh 

dịch ng n ngữ C/C++, Netsupport School  

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bảng, viết l ng, USB 

4. Các điều kiện khác: Micro, loa, máy lạnh, quạt  

V. Nội dung và phƣơng pháp đánh giá:  

1. Nội dung: 

 Kiến thức:  

+  C u lệnh nhập/xuất 

+  Cấu trúc điều khiển 

+ H m đệ quy  

 Kỹ năng: 

+ Sử dụng c u lệnh nhập/xuất 

+ Sử dụng các cấu trúc điều khiển 

+ C i đặt h m đệ quy  

 Năng lực tự chủ v  trách nhiệm: 

+ Các b i tập mở rộng v  n ng cao  

2  Ph  ng pháp:  

STT Ph  ng pháp H nh thức T  lệ 

1 Kiểm tra th ờng xuy n Thực h nh/b i tập 20% 

2 Kiểm tra giữa k  Thực h nh 30% 

3 Kiểm tra cuối k  Tự luận 50% 

VI. Hƣớng dẫn thực hiện môn học: 

1. Phạm vi áp dụng môn học:  p dụng cho tr nh độ trung cấp nghề ng nh Máy tính v  

C ng nghệ th ng tin  

2  H ớng dẫn về ph  ng pháp giảng dạy, học tập môn học: 

 Đối với giáo vi n, giảng vi n: 

+ N n dẫn dắt ng ời học t m ra ý t ởng thuật toán tr ớc khi bắt tay v o c i 

đặt h m. 

+ Cần h ớng dẫn ng ời học cách sửa l i v  chạy debug  
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+ Cần chú ý h ớng dẫn ng ời học lập tr nh theo chuẩn, đặc biệt l  cách tr nh 

b y cấu trúc c u lệnh  

 Đối với ng ời học:  

+ Cần chú ý nắm vững ý t ởng thuật toán tr ớc khi bắt tay v o thực hiện b i 

tập   

+ Chú ý đọc hiểu các c u th ng báo l i để rút ngắn thời gian sửa l i  

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

 Các cấu trúc điều khiển 

 Cách lập tr nh theo modun  d ng h m  

 Cách c i đặt h m đệ quy  

4. Tài liệu tham khảo: 

  1  Giáo tr nh m n Kỹ thuật  ập tr nh,  Khoa CNTT tr ờng CĐKT  ý Tự 

Trọng  

 2   Phạm Văn Ất, Kỹ thuật lập tr nh C, Nh  xuất bản Khoa học kỹ thuật, 1998 

 3   Nguyển Đ nh T  & Ho ng Đức Hải, Giáo tr nh  ý thuyết v  b i tập ng n 

ngữ C, Nh  xuất bản Giáo dục, 1999  
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CHƢƠNG TRÌNH HỌC PHẦN 

 

 

Tên học phần: KỸ THUẬT LẬP TRÌNH 2 

Mã học phần: MH09 

Thời gian thực hiện học phần: 75 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo 

luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 2 giờ) 

I. Vị trí, tính chất của học phần: 

 Vị trí: Học sau học phần Kỹ thuật lập tr nh 1  

 Tính chất:    m n học bắt buộc nằm trong các học phần c  sở  M n học n y y u 

cầu phải có t  duy logic v  kiến thức về toán s  cấp  

II. Mục tiêu học phần: 

 Kiến thức: Sau khi học xong sinh vi n có các kiến thức c  bản về kỹ thuật lập tr nh 
nh  cấu trúc rẽ nhánh, v ng lặp, h m, h m đệ quy, mảng, chu i, con trỏ, struct, file  

 Kỹ năng: 

+ Sử dụng th nh thạo cấu trúc rẽ nhánh, v ng lặp, h m, h m đệ quy, mảng, chu i, 

con trỏ, struct, file trong lập tr nh bằng ng n ngữ C/C++ 

+ Thao tác đ ợc tr n file để đọc v  ghi dữ liệu  

+  ập tr nh đ ợc các b i toán thực tế d ng C/C++ 

 Năng lực tự chủ v  trách nhiệm: 

+ Có khả năng tự duy độc lập trong lập tr nh  

+ Có khả năng tự t m t i, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm li n quan đến lập tr nh   

III. Nội dung học phần: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

Số TT Tên các bài trong học phần 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực hành / thực 

tập/ thí nghiệm/ 

bài tập/ thảo luận 

Kiểm 

tra 

1 Chƣơng 1: Mảng và chuỗi 38 5 32 1 

 1. Mảng 19 3 16   

 2. Chu i 15 2 13   

 Ôn tập và kiểm tra  4   3 1 
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Số TT Tên các bài trong học phần 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực hành / thực 

tập/ thí nghiệm/ 

bài tập/ thảo luận 

Kiểm 

tra 

2 Chƣơng 2: Con trỏ 9 4 5 0 

 1.Khái quát về con trỏ 4 2 2   

 2.Ứng dụng của con trỏ 5 2 3   

3 
Chƣơng 3: Kiểu dữ liệu do 

ngƣời dùng định nghĩa 
26 4 21 1 

 1. Kiểu cấu trúc (struct) 12 2 10   

 2. Kiểu tập tin 10 2 8   

 Ôn tập và kiểm tra  4   3 1 

 Ôn tập cuối kỳ 4   4   

Tổng cộng 75 13 60 2 

2. Nội dung chi tiết: 
 

Chƣơng 1 : MẢNG VÀ CHUỖI   Thời gian: 38 giờ 

1. Mục tiêu: Sau khi học xong ng ời học có khả năng: 

-  Hiểu v  thực hiện đ ợc các thao tác c  bản tr n mảng v  chu i;  

-  ập tr nh các b i toán thực tế, xử lý chu i  

2. Nội dung chƣơng: 

2.1. Mảng  Thời gian: 19 giờ 

2.1.1. Khái niệm mảng 

2.1.2. Mảng một chiều 

2.1.2.1. Khai báo mảng 1 chiều 

2.1.2.2. Khai báo và khởi tạo giá trị cho mảng 1 chiều 

2.1.2.3. Truy xuất phần tử của mảng 1 chiều 

2.1.3. Mảng nhiều chiều  

2.1.3.1. Khai báo mảng 2 chiều 
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2.1.3.2. Khai báo và khởi tạo giá trị cho mảng 2 chiều 

2.1.3.3. Truy xuất phần tử của mảng 2 chiều 

2.2. Chuỗi Thời gian: 15 giờ 

2.2.1. Khái niệm  

2.2.2. Khai báo chu i 

2.2.3. Các hàm xử lý chu i 

2.2.3.1. Hàm nhập chu i 

2.2.3.2. Hàm xuất chu i 

2.2.3.3. Hàm tính chiều dài chu i 

2.2.3.4. Hàm sao chép chu i 

2.2.3.5. Hàm nối chu i 

2.2.3.6. Hàm so sánh chu i 

2 2 3 7  H m đổi chu i sang chữ hoa 

2 2 3 8  H m đổi chu i sang chữ th ờng 

 

Chƣơng 2 : CON TRỎ    Thời gian: 9 giờ 

1. Mục tiêu: Sau khi học xong ng ời học có khả năng: 

-  Sử dụng đ ợc biến con trỏ trong lập tr nh;  

-  Thao tác tr n mảng d ng cấp phát động  

2. Nội dung chƣơng: 

2.1. Khái quát về con trỏ  Thời gian: 4 giờ 

2.1.1. Khái niệm 

2.1.2. Lý do dùng con trỏ 

2.1.3. Khai báo biến con trỏ 

2.1.4. Sử dụng con trỏ trong các biểu thức 

2.1.5. Cấp phát và giải phóng vùng nhớ 

2.2. Ứng dụng của con trỏ  Thời gian: 5 giờ  

2.2.1. Hàm có tham số con trỏ 
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2.2.2. Con trỏ và mảng 

2.2.3. Con trỏ và chu i 

 

Chƣơng 3 : KIỂU DỮ LIỆU DO NGƢỜI DÙNG ĐỊNH NGHĨA 

   Thời gian: 26 giờ 

1. Mục tiêu: Sau khi học xong ng ời học có khả năng: 

-  Sử dụng struct trong lập tr nh, thực hiện các thao tác tr n mảng struct;  

-    u trữ v  truy xuất dữ liệu từ file  

2. Nội dung chƣơng: 

2.1. Kiểu cấu trúc   Thời gian: 12 giờ 

2.1.1. Khai báo cấu trúc dữ liệu 

2.1.1.1. Khai báo struct  

2.1.1.2. Khai báo và khởi tạo giá trị cho biến struct 

2 1 1 3  Định nghĩa kiểu dữ liệu mới bằng typedef 

2.1.2. Tham khảo các thành phần của struct 

2.2. Tập tin  Thời gian: 1  giờ 

2.2.1. Khái niệm 

2.2.2. Các thao tác trên file 

2.2.2.1. Khai báo con trỏ file 

2.2.2.2. Mở file 

2 2 2 3  Đóng file 

2.2.2.4. Kiểm tra cuối file 

2.2.2.5. Dịch chuyển con trỏ file 

2 2 2 6  Đọc và ghi dữ liệu vào file 

2.2.2.6.1. Hàm ghi ký tự và chu i vào file 

2 2 2 6 2  H m đọc ký tự và chu i từ file 

2 2 2 6 3  H m đọc, ghi dữ liệu fscanf(), fprintf() 

2 2 2 6 4  H m đọc, ghi dữ liệu fread(), fwrite() 
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IV. Điều kiện thực hiện môn học: 

1. Phòng học chuy n m n hóa/nh  x ởng: Ph ng máy tính  

2. Trang thiết bị máy móc: Hệ thống máy tính có nối mạng v  c i đặt ch  ng tr nh 

dịch ng n ngữ C/C++, Netsupport School  

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bảng, viết l ng, USB 

4  Các điều kiện khác: Micro, loa, máy lạnh, quạt  

V. Nội dung và phƣơng pháp đánh giá:  

1. Nội dung: 

 Kiến thức:  

+  Mảng một chiều  

+  Chu i 

+  Mảng struct  

 Kỹ năng: 

+ Các thao tác tr n mảng một chiều  

+ Các thao tác tr n chu i 

+ Các thao tác tr n mảng struct  

 Năng lực tự chủ v  trách nhiệm: 

+ Các b i tập mở rộng v  n ng cao  

2  Ph  ng pháp:  

STT Ph  ng pháp H nh thức T  lệ 

1 Kiểm tra th ờng xuy n Thực h nh/b i tập 20% 

2 Kiểm tra giữa k  Thực h nh 30% 

3 Kiểm tra cuối k  Tự luận 50% 

 

VI. Hƣớng dẫn thực hiện môn học: 

1. Phạm vi áp dụng môn học:  p dụng cho tr nh độ trung cấp nghề ng nh Máy tính v  

C ng nghệ thông tin. 

2  H ớng dẫn về ph  ng pháp giảng dạy, học tập môn học: 

 Đối với giáo vi n, giảng vi n: 
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+ N n dẫn dắt ng ời học t m ra ý t ởng thuật toán tr ớc khi bắt tay v o c i 

đặt h m. 

+ Cần h ớng dẫn ng ời học cách sửa l i v  chạy debug. 

+ Cần chú ý h ớng dẫn ng ời học lập tr nh theo chuẩn, đặc biệt l  cách tr nh 

b y cấu trúc c u lệnh  

 Đối với ng ời học:  

+ Cần chú ý nắm vững ý t ởng thuật toán tr ớc khi bắt tay v o thực hiện b i 

tập   

+ Chú ý đọc hiểu các c u th ng báo l i để rút ngắn thời gian sửa l i  

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

 Các thao tác c  bản tr n mảng một chiều, chu i hay mảng struct nh : 

+ Nhập, xuất 

+ Xuất/tính toán theo điều kiện 

+ Kiểm tra mảng thỏa điều kiện cho tr ớc 

+ T m min, max 

+ Ch n, xóa 

4. Tài liệu tham khảo: 

  1  Giáo tr nh m n Kỹ thuật  ập tr nh,  Khoa CNTT tr ờng CĐKT  ý Tự 

Trọng  

 2   Phạm Văn Ất, Kỹ thuật lập tr nh C, Nh  xuất bản Khoa học kỹ thuật, 1998 

 3   Nguyển Đ nh T  & Ho ng Đức Hải, Giáo tr nh  ý thuyết v  b i tập ng n 

ngữ C, Nh  xuất bản Giáo dục, 1999  
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CHƢƠNG TRÌNH HỌC PHẦN 

 

 

Tên học phần: CƠ SỞ DỮ LIỆU 

Mã học phần: MH10 

Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo 

luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ) 

I. Vị trí, tính chất của học phần: 

 Vị trí: Học song song với học phần Tin học  

 Tính chất:    m n học bắt buộc nằm trong các học phần c  sở  M n học n y y u 

cầu phải có t  duy logic v  kiến thức về toán lớp 1   tập hợp   

II. Mục tiêu học phần: 

 Kiến thức: Sau khi học xong ng ời học  có các kiến thức c  bản về m  h nh quan 

hệ, các r ng buộc to n vẹn, phụ thuộc h m, khóa, phủ tối thiểu, các dạng chuẩn,…   

 Kỹ năng: 

+ Xác định đ ợc các r ng buộc to n vẹn trong l ợc đồ c  sở dữ liệu 

+ T m đ ợc tất cả các khóa của l ợc đồ quan hệ 

+ T m đ ợc phủ tối thiểu của tập phụ thuộc h m 

+ Xác định đ ợc dạng chuẩn cao nhất của l ợc đồ quan hệ, dạng chuẩn của l ợc 

đồ c  sở dữ liệu  

+ Chuẩn hóa l ợc đồ quan hệ về dạng chuẩn  

Năng lực tự chủ v  trách nhiệm: 

+ Có khả năng tự duy độc lập trong việc ph n tích một b i toán thực tế để x y 

dựng c  sở dữ liệu đạt một chuẩn nhất định  

+ Có khả năng tự t m t i, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm li n quan đến m n học   

III. Nội dung học phần: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

Số 

TT 
Tên các bài trong học phần 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực hành / thực 

tập/ thí nghiệm/ 

bài tập/ thảo luận 

Kiểm 

tra 

1 Chƣơng 1: Mô hình quan hệ 4 2 2  

2 Chƣơng 2: Ràng buộc toàn vẹn 8 3 4 1 
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Số 

TT 
Tên các bài trong học phần 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực hành / thực 

tập/ thí nghiệm/ 

bài tập/ thảo luận 

Kiểm 

tra 

 
1. Ràng buộc toàn vẹn – Các yếu 

tố của ràng buộc toàn vẹn 
1 1 0  

 2. Phân loại ràng buộc toàn vẹn 6 2 4  

 Kiểm tra ch  ng 2 1 0 0 1 

3 Chƣơng 3: Phụ thuộc hàm 13 3 10  

 1. Phụ thuộc hàm 4 1 3  

 
2. Phủ tối thiểu của một tập phụ 

thuộc hàm 
4 1 3  

 3. Khóa của l ợc đồ quan hệ 5 1 4  

4 
Chƣơng 4: Chuẩn hóa cơ sở dữ 

liệu 
17 5 11 1 

 
1. Dạng chuẩn của l ợc đồ quan 

hệ 
6 2 4  

 
2  Ph n rã bảo to n th ng tin v  

phụ thuộc hàm. 
4 2 2  

 
3. Chuẩn hóa l ợc đồ c  sở dữ 

liệu bằng cách phân rã 
4 1 3  

 Ôn tập và kiểm tra giữa k  3  2 1 

  n tập cuối k  3  3  

Tổng cộng 45 13 30 2 

2. Nội dung chi tiết: 
   

Chƣơng 1 : MÔ HÌNH QUAN HỆ     Thời gian: 4 giờ 

1. Mục tiêu: Sau khi học xong ng ời học  hiểu đ ợc: 

-  Mục đích, vị trí, vai tr  của m n học;  

- Các khái niệm trong m  h nh quan hệ  
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2. Nội dung chƣơng: 

2 1  C  sở dữ liệu và hệ quản trị c  sở dữ liệu   

2 1 1  C  sở dữ liệu 

2.1.2. Hệ quản trị c  sở dữ liệu 

2 1 3  Ng ời dùng 

2.2. Mô hình quan hệ 

2.2.1. Khái niệm mô hình quan hệ 

2.2.2. Thuộc tính 

2 2 3    ợc đồ quan hệ 

2.2.4. Quan hệ 

2.2.5. Bộ  

2.2.6. Khoá  

 

Chƣơng 2 : RÀNG BUỘC TOÀN VẸN    Thời gian: 8 giờ 

1. Mục tiêu: Sau khi học xong ng ời học  có khả năng: 

- Hiểu đ ợc các loại r ng buộc to n vẹn;  

- Xác định v  phát biểu đ ợc các r ng buộc to n vẹn trong l ợc đồ c  sở dữ liệu  

2. Nội dung chƣơng: 

2.1. Ràng buộc toàn vẹn – Các yếu tố của ràng buộc toàn vẹn   Thời gian: 1 giờ 

2.1.1. Ràng buộc toàn vẹn 

2.1.2. Các yếu tố của ràng buộc toàn vẹn 

2 1 2 1  Điều kiện 

2.1.2.2. Bối cảnh 

2.1.2.3. Tầm ảnh h ởng 

2.2. Phân loại ràng buộc toàn vẹn   Thời gian: 6 giờ 

2.2.1. Ràng buộc toàn vẹn có bối cảnh là một quan hệ 

2.2.1.1. Ràng buộc toàn vẹn liên bộ 

2.2.1.2. Ràng buộc toàn vẹn liên thuộc tính 
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2.2.1.3. Ràng buộc toàn vẹn về miền giá trị 

2.2.2. Ràng buộc toàn vẹn có bối cảnh là nhiều quan hệ 

2.2.2.1. Ràng buộc toàn vẹn về phụ thuộc tồn tại 

2.2.2.2. Ràng buộc toàn vẹn liên thuộc tính liên quan hệ 

 

Chƣơng 3 : PHỤ THUỘC HÀM   Thời gian: 13 giờ 

1. Mục tiêu: Sau khi học xong ng ời học có khả năng: 

- Hiểu khái niệm phụ thuộc h m v  các khái niệm li n quan, bao đóng của tập thuộc 

tính, phủ tối thiểu của phụ thuộc h m; 

- Xác định đ ợc đ ợc bao đóng của tập thuộc tính, phủ tối thiểu của phụ thuộc h m; 

- T m đ ợc tất cả các khóa của l ợc đồ quan hệ  

2. Nội dung chƣơng: 

2.1. Phụ thuộc hàm  Thời gian: 4 giờ 

2 1 1  Khái niệm phụ thuộc h m 

2 1 1 1  Định nghĩa 

2.1.1.2. Phụ thuộc hàm hiển nhiên 

2 1 1 3  Bao đóng của tập phụ thuộc hàm  

2.1.2. Hệ luật dẫn Armstrong  

2 1 3  Bao đóng của tập thuộc tính 

2.2. Phủ tối thiểu của tập phụ thuộc hàm Thời gian: 4 giờ 

2.2.1. Phủ của tập phụ thuộc hàm 

2.2.1.1. Phủ của tập phụ thuộc hàm 

2.2.1.2. Hai tập phụ thuộc h m t  ng đ  ng 

2.2.2. Phụ thuộc h m đầy đủ 

2.2.3. Tập phụ thuộc h m kh ng d  thừa 

2.2.4. Phủ tối thiểu 

2 2 4 1  Định nghĩa  

2.2.4.2. Cách tìm phủ tối thiểu 
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2.3. Khóa của lƣợc đồ quan hệ Thời gian: 5 giờ 

2 3 1  Định nghĩa 

2.3.2. Thuật tóan tìm tất cả các khóa 

 

Chƣơng 4 : CHUẨN HÓA CƠ SỞ DỮ LIỆU   Thời gian: 17 giờ 

1. Mục tiêu: Sau khi học xong ng ời học có khả năng: 

- Hiểu các dạng chuẩn của l ợc đồ quan hệ;  

- Xác định đ ợc dạng chuẩn cao nhất của l ợc đồ quan hệ  

- Phân rã đ ợc l ợc đồ quan hệ về dạng chuẩn 3 bảo to n th ng tin v  phụ thuộc h m  

2. Nội dung chƣơng: 

2.1. Dạng chuẩn của lƣợc đồ quan hệ  Thời gian: 6 giờ 

2.1.1. Dạng chuẩn 1 

2.1.2. Dạng chuẩn 2 

2 1 2 1  Định nghĩa 

2 1 2 2  Định lý 

2.1.2.3. Kiểm tra l ợc đồ quan hệ đạt dạng chuẩn 2  

2.1.3. Dạng chuẩn 3 

2 1 3 1  Định nghĩa 

2 1 3 2  Định lý 

2.1.3.3. Kiểm tra l ợc đồ quan hệ đạt dạng chuẩn 3  

2.1.4. Cách nhận biết dạng chuẩn cao nhất của l ợc đồ quan hệ 

2 1 4 1  Định lý 

2.1.4.2. Cách nhận biết dạng chuẩn cao nhất của l ợc đồ quan hệ 

2.1.4.3. Dạng chuẩn của l ợc đồ c  sở dữ liệu 

2.2. Phân rã bảo toàn thông tin và phụ thuộc hàm   Thời gian: 4 giờ 

2.2.1. Phân rã bào toàn thông tin 

2 2 1 1  Định nghĩa 

2.2.1.2. Thuật tóan kiểm tra phân rã bảo toàn thông tin 
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2.2.2. Phân rã bào toàn phụ thuộc hàm 

2 2 2 1 Định nghĩa 

2.2.2.2. Thuật toán kiểm tra phân rã bảo toàn phụ thuộc hàm 

2.3. Chuẩn hóa lƣợc đồ quan hệ bằng cách phân rã   Thời gian: 4 giờ 

2 3 1  Thuật toán ph n rã l ợc đồ quan hệ về dạng chuẩn 3 bảo to n th ng tin v  phụ 

thuộc h m 

2 3 2  Ví dụ 

 

IV. Điều kiện thực hiện môn học: 

1. Phòng học chuy n m n hóa/nh  x ởng: Ph ng học lý thuyết  

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu  

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bảng, viết l ng, USB 

4  Các điều kiện khác: Micro, loa, quạt  

 

V. Nội dung và phƣơng pháp đánh giá:  

1. Nội dung: 

 Kiến thức:  

+ Khái niệm khóa chính, khóa ngoại của l ợc đồ quan hệ  

+  Các loại r ng buộc to n vẹn trong l ợc đồ c  sở dữ liệu  

+ Khái niệm phụ thuộc h m, phụ thuộc h m đ ợc suy dẫn từ tập phụ thuộc 

h m, bao đóng của tập thuộc tính, phủ tối thiểu của phụ thuộc h m  

+  Các dạng chuẩn của l ợc đồ quan hệ  

 Kỹ năng: 

+ Xác định khóa chính, khóa ngoại của l ợc đồ quan hệ  

+ Phát biểu các r ng buộc to n vẹn trong l ợc đồ c  sở dữ liệu  

+ T m tất cả các khóa của l ợc đồ quan hệ  

+ Xác định dạng chuẩn cao nhất của l ợc đồ quan hệ  

+ Ph n rã l ợc đồ quan hệ về dạng chuẩn 3 bảo to n th ng tin v  phụ thuộc 

h m  

 Năng lực tự chủ v  trách nhiệm: 
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+ Các b i tập mở rộng v  n ng cao  

2  Ph  ng pháp:  

STT Ph  ng pháp H nh thức T  lệ 

1 Kiểm tra th ờng xuy n Tự luận/ B i tập 20% 

2 Kiểm tra giữa k  Tự luận 30% 

3 Kiểm tra cuối k  Tự luận 50% 

 

VI. Hƣớng dẫn thực hiện môn học: 

1. Phạm vi áp dụng môn học:  p dụng cho tr nh độ trung cấp nghề ng nh Máy tính v  

C ng nghệ th ng tin  

2  H ớng dẫn về ph  ng pháp giảng dạy, học tập môn học: 

 Đối với giáo vi n, giảng vi n: 

+ Sử dụng c  sở dữ liệu thực tế để minh họa  

+ Kết hợp di n giảng, vấn đáp v  y u cầu ng ời học lu n phi n thực hiện 

các b i tập tr n bảng  Cho nhiều ví dụ để ng ời học r n luyện v  nắm vững 

kiến thức  Y u cầu ng ời học phát biểu ý t ởng thuật toán tr ớc khi bắt tay 

v o thực hiện  

 Đối với ng ời học:  

+ Cần chú ý nắm vững ý t ởng thuật toán tr ớc khi bắt tay v o thực hiện b i 

tập   

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

 Cách xác định khóa chính, khóa ngoại của l ợc đồ quan hệ  

 Các r ng buộc to n vẹn trong l ợc đồ c  sở dữ liệu  

 Các t m tất cả các khóa của l ợc đồ quan hệ  

 Cách xác định dạng chẩun cao nhất của l ợc đồ quan hệ  

 Cách ph n rã l ợc đồ quan hệ về dạng chuẩn 3 bảo to n th ng tin v  phụ 
thuộc h m  

4. Tài liệu tham khảo: 

 1  Giáo tr nh C  sở dữ liệu,  Khoa CNTT, tr ờng CĐKT  ý Tự Trọng  

 2  Đồng Thị Bích Thủy & Nguy n An Tế,  Nhập m n c  sở dữ liệu, tr ờng 

ĐHKHTN Tp  HCM, năm 1994  
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 3     Tiến V  ng, Nhập m n C  sở dữ liệu quan hệ, NXB Khoa học v  Kỹ 

thuật, năm 1992  

5  Ghi chú v  giải thích  nếu có : 
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CHƢƠNG TRÌNH HỌC PHẦN 

 

 

Tên học phần: HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU 

Mã học phần: MH11 

Thời gian thực hiện học phần: 90 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo 

luận, bài tập: 60 giờ; Kiểm tra: 2 giờ) 

I. Vị trí, tính chất của học phần: 

 Vị trí: Học sau học phần C  sở dữ liệu 

 Tính chất:    một trong các học phần c  sở  M n học n y y u cầu phải có kiến thức 

về c  sở dữ liệu  

II. Mục tiêu học phần: 

 Kiến thức: Sau khi học xong sinh vi n có các kiến thức c  bản về quản lý c  sở dữ 
liệu tr n hệ quản trị csdl & khai thác csdl: 

 Tổng quan về Mirosoft SQL Server và ngôn ngữ T-SQL 

 Tạo và quản trị c  sở dữ liệu 

 Truy xuất và hiệu chỉnh c  sở dữ liệu 

 Thủ tục nội tại (Stored Procedure) 

 Kỹ năng: 

 Biết các kiến thức c  bản và việc quản lý c  sở dữ liệu bằng hệ quản trị CSDL 

SQ  Server nh  tạo lập c  sở dữ liệu quan hệ (CSDL) có các thành phần 

chính : các bảng (TABLE), các ràng buộc toàn vẹn (CONSTRAINT) trên 

CSDL, các bảng ảo (VIEW),.. 

  Các kỹ năng quản lý bảng  TAB E  nh  thao tác  th m/xóa/sửa) dữ liệu trên 

bảng, quản lý dữ liệu, tạo các câu query có chọn lọc ,có nhóm, có thống kê, 

tạo các index, có khả năng tạo các Stored Procedure, các trigger để l m c  sở 

cho môn lập tr nh c  sở dữ liệu. 

  Lập trình với c  sở dữ liệu bằng ngôn ngữ lập trình T-SQ  để viết các xử lý 

tính toán, các xử lý kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu và quản lý bảo mật dữ 

liệu trên SQL Server 2005 

 Năng lực tự chủ v  trách nhiệm: 

+ Quản lý v  khai thác th ng tin của một c  sở dữ liệu tr n hệ quản trị c  sở dữ 

liệu SQ  SERVER 2  5  

+ Có khả năng tự t m t i, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm li n quan đến m n học và 

tự phát triển tr n hệ quản trị phi n bản cao h n   

III. Nội dung học phần: 
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1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

Số 

TT 
Tên các bài trong học phần 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực hành / thực 

tập/ thí nghiệm/ 

bài tập/ thảo luận 

Kiểm 

tra 

1 Chƣơng 1: Tổng quan về 

Microsoft SQL Server 2005 và 

ngôn ngữ T-SQL 

4 4   

 1.1  Tổng quan về MS SQL 

Server 2005 
2 2 0  

 2.2 Các khái niệm ngôn ngữ T-

SQL 
2 2 0  

2 Chƣơng 2: Ngôn ngữ định 

nghĩa dữ liệu (DDL) 
12 4 8  

 2.1. Tạo v  thay đổi cấu trúc 

bảng. 
6 2 4  

 2.2. Tính toàn vẹn dữ liệu trong 

c  sở dữ liệu. 
6 2 4  

3 Chƣơng 3: Ngôn ngữ thao tác 

dữ liệu (DML) 
32 8 24 1 

 3.1. Truy vấn đ n giản. 8 2 6  

 3.2. Truy vấn nâng cao. 8 2 6  

 3.3. Bảng ảo (virtual table - 

VIEW) 
8 2 6  

  n tập v  kiểm tra  8 2 6 1 

4 
Chƣơng 4: Thủ tục nội tại 

(Stored Procedure)  
34 10 24 1 

 4.1 Cấu trúc điều khiển 11 3 8  

 4.2. Thủ tục nội tại  (Stored 

Procedure) 
12 4 8  

  n tập v  kiểm tra 11 3 8  
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Số 

TT 
Tên các bài trong học phần 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực hành / thực 

tập/ thí nghiệm/ 

bài tập/ thảo luận 

Kiểm 

tra 

5 Ôn tập cuối kỳ 6 2 4 1 

Tổng cộng 90 28 60 2 

2. Nội dung chi tiết: 

 

CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MICROSOFT SQL SERVER 2005 VÀ NGÔN NGỮ 

T-SQL                         

a. Mục tiêu: Sau khi học xong SV: 

 Sinh vi n hiểu đ ợc tổng quan về hệ quản trị c  sở dữ liệu SQ  SERVER 

2005 

 Hiểu các c  sở dữ liệu v  các chức năng trong hệ quản trị c  sở dữ liệu 

SQL SERVER 2005 

 Sinh vi n nắm vững cáctập lệnh T-SQ  tr n hệ quản trị c  sở dữ liệu SQ  

SERVER 2005 

b. Nội dung chƣơng:       Thời gian: 4 giờ 

2 1 TỔNG QUAN VỀ MS SQ  SERVER 2  5   

2.1.1. Mô hình khách/chủ (Client/Server) 

2 1 1 1  Khái niệm về cấu trúc vật lý  

2 1 1 2  Khái niệm về các xử lý  

2.1.2. Microsoft SQL Server là gì? 

2.2.1.Lịch sử ra đời  

2 2 2  C i đặt MS SQL Server 

2.2.3. Các tiện ích trong MS SQL Server 

2 2 4  Đăng ký quản trị Microsoft SQL Server  

2.2 CÁC KHÁI NIỆM NG N NGỮ T-SQL  

2.2.1. Giới thiệu T-SQL 

2.2.1.1. Biến trong T-SQL 

2.2.1.2. Kiểu dữ liệu trong T-SQL 

2.2.1.3. Chú thích trong T-SQL 

2.2.1.4. Cấu trúc điểu khiển 

2.2.2. Ngôn ngữ  định nghĩa dữ liệu (DDL) 

2.2.2.1. Câu lệnh CREATE TABLE 
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2.2.2.2. Câu lệnh ALTER TABLE 

2.2.2.3. Câu lệnh DROP TABLE 

2.2.3. Ngôn ngữ thao tác dữ liệu  DM   v  điều khiển dữ liệu (DCL) 

2.2.3.1. Câu lệnh SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE 

2.2.3.2. Câu lệnh GRANT, REVOKE, DENY 

2.2.4. Thực thi Câu lệnh T-SQL 

2.2.4.1. Câu lệnh đ n 

2.2.4.2. Batches (Lô) 

2 2 4 3  Đọan Script 

 

CHƢƠNG 2: NGÔN NGỮ ĐỊNH NGHĨA DỮ LIỆU (DDL).         

1. Mục tiêu: Sinh viên cần nắm: 

 Sinh vi n hiểu đ ợc cấu trúc c  sở dữ liệu, tạo c  sở dữ liệu tr n hệ quản 

trị c  sở dữ liệu SQ  SERVER 2  5 

 Tạo v  thay đổi đ ợc cấu trúc các bảng của một c  sở dữ liệu 

2. Nội dung chƣơng      Thời gian: 12 giờ 

2.1: Tạo v  thay đổi cấu trúc bảng 

2 1 1  C  sở dữ liệu của SQL Server 

2.1.1. Khái niệm về c  sở dữ liệu 

2.1.2. Các tập tin vật lý l u trữ c  sở dữ liệu 

2.1.3. Tạo mới c  sở dữ liệu  

2 1 4  Xóa c  sở dữ liệu đã có  

2.2. Bảng dữ liệu (Table) 

2.2.1. Khái niệm về bảng 

2.2.2. Các thuộc tính của bảng 

2.2.3. Tạo cấu trúc bảng dữ liệu 

2.2.4. Xóa bảng đã tồn tại 

2.3. Thay đổi cấu trúc bảng 

2.3.1. Thêm cột 

2.3..2 Hủy bỏ cột hiện có 

2.3.3. Sửa đổi kiểu dữ liệu của cột 

2 3 4  Đổi tên cột, tên bảng dữ liệu. 

2.4: Tính toàn vẹn dữ liệu trong c  sở dữ liệu. 
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2.4.1. Giới thiệu về ràng buộc toàn vẹn  

2.4.2. Các loại quy tắc kiểm tra tính toàn vẹn dữ liệu 

2.4.2.1. Kiểm tra duy nhất dữ liệu 

2.4.2.2. Kiểm tra tồn tại dữ liệu 

2.4.2.3. Kiểm tra miền giá trị 

2.4.2.4. Thêm ràng buộc mới vào trong bảng 

2.4.2.5. Hủy bỏ ràng buộc đã có trong bảng 

2.4.2.6. Tắt/ Bật quy tắc kiểm tra toàn vẹn dữ liệu 

2.4.3.  Mô hình quan hệ dữ liệu  

2.4.3.1. Khái niệm về mô hình quan hệ dữ liệu 

2.4.3.2. Tạo mới mô hình quan hệ dữ liệu 

2.4.3.3. Các chức năng trong m  h nh quan hệ dữ liệu 

 

CHƯƠNG 3: NGÔN NGỮ THAO TÁC DỮ LIỆU (DML)   

1. Mục ti u: Sinh vi n cần nắm: 

 Sinh vi n nắm đ ợc cấu trúc một truy vấn đ n giản 

 Thực hiện đ ợc các phép toán tr n dữ liệu 

 Thực hiện các truy vấn để truy xuất dữ liệu  

2. Nội dung ch  ng       Thời gian: 32 giờ 

2.1: Truy vấn đ n giản.   

2.1.1. Hiệu chỉnh dữ liệu: 

2.1.1.1. Lệnh INSERT INTO 

2.1.1.2. Lệnh DELETE FROM 

2.1.1.3. Lệnh UPDATE SET 

2.1.2. Câu lệnh truy vấn đ n giản 

2.1.2.1. Lệnh SELECT FROM  

2.1.2.2. Mệnh đề chọn các dòng dữ liệu 

2.1.2.3. Mệnh đề sắp xếp dữ liệu 

2 1 3  H m th ờng dùng: 

2.1.3.1. Hàm chuyển đổi kiểu dữ liệu 

2.1.3.2. Hàm ngày giờ 

2 1 3 3  H m th ờng dùng: 

2.1.3.4. Hàm toán học 

2.1.3.5. Hàm xử lý chu i 

2.2: Truy vấn nâng cao. 

2.2.1. Các mệnh đề trong truy vấn nâng cao: 

2.2.1.1. Mệnh đề nhóm dữ liệu 
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2.2.1.2. Mệnh đề lọc dữ liệu sau khi đã nhóm 

2.2.1.3. Mệnh đề thống kê dữ liệu 

2.2.2. Các mệnh đề trong truy vấn nâng cao:  

2.2.2.1. Mệnh đề liên kết dữ liệu từ nhiều bảng 

2.2.2.2. Mệnh đề nối dữ liệu từ hai truy vấn 

2.2.2.3. Truy vấn con ( SubQuery) 

2.3 : Bảng ảo (virtual table - VIEW). 

2.3.1. Khái niệm về bảng ảo 

2.3.2.Tạo mới bảng ảo 

2.3.3. Xem và cập nhật bảng ảo 

2.3.4 Hủy bỏ bảng ảo 

 

CHƢƠNG 4: THỦ TỤC NỘI TẠI (STORED PROCEDURE)  

1. Mục tiêu: Sinh viên cần nắm 

 Sinh vi n nắm đ ợc các cấu trúc điều khiển sử dụng trong hệ quản trị 

c  sở dữ liệu  

 X y dựng đ ợc các thủ tục truy xuất dữ liệu, x y dựng đ ợc các thủ 

tục với các tham số đầu v o đầu ra  

2. Nội dung chƣơng       Thời gian: 34 giờ 

2.1. Cấu trúc điều khiển 

2.1.1. Cấu trúc IF…E SE 

2.1.2. Cấu trúc lặp WHILE 

2.2. Thủ tục nội tại  (Stored Procedure) 

2.2.1. Khái niệm về thủ tục nội tại 

2 2 2  Các h nh động c  bản với thủ tục nội tại 

2.2.2.1. Tạo mới thủ tục nội tại 

2.2.2.3. Gọi thực hiện thủ tục nội tại 

2.2.2.4. Hủy bỏ thủ tục nội tại 

2 2 3  Thay đổi nội dung của thủ tục nội tại 

2.2.3. Tham số bên trong thủ tục nội tại 

2.2.3.1. Tham số đầu vào 

2.2.3.2. Tham số đầu ra 

2.2.4. Một số vấn đề khác trong thủ tục nội tại 
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2.2.4.1. Mã hóa nội dung thủ tục nội tại 

2.2.4.2. Biên dịch thủ tục nội tại 

2.2.4.3. Thủ tục lồng nhau 

2.2.4.4. Sử dụng lệnh RETURN trong thủ tục 

2.2.4.5. Tham số kiểu con trỏ bên trong thủ tục 

2.2.4.6. Thủ tục cập nhật dữ liệu 

2.2.4.7. Thủ tục hiển thị dữ liệu 

IV. Điều kiện thực hiện môn học: 

1. Phòng học chuy n m n hóa/nh  x ởng: Ph ng máy tính  

2. Trang thiết bị máy móc: Hệ thống máy tính có nối mạng v  c i đặt ch  ng tr nh 

SQL SERVER 2005, Netsupport School. 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bảng, viết l ng, USB 

4  Các điều kiện khác: Micro, loa, máy lạnh, quạt  

V. Nội dung và phƣơng pháp đánh giá:  

1. Nội dung: 

 Kiến thức:  

o Tổng quan về Mirosoft SQL Server và ngôn ngữ T-SQL 

o Tạo và quản trị c  sở dữ liệu 

o Truy xuất và hiệu chỉnh c  sở dữ liệu 

o Thủ tục nội tại (Stored Procedure) 

 Kỹ năng: 

o Biết các kiến thức c  bản và việc quản lý c  sở dữ liệu bằng hệ quản trị 

CSD  SQ  Server nh  tạo lập c  sở dữ liệu quan hệ (CSDL) có các thành 

phần chính : các bảng (TABLE), các ràng buộc toàn vẹn (CONSTRAINT) 

trên CSDL, các bảng ảo (VIEW),.. 

o  Các kỹ năng quản lý bảng  TAB E  nh  thao tác  th m/xóa/sửa) dữ liệu 

trên bảng, quản lý dữ liệu, tạo các câu query có chọn lọc ,có nhóm, có 

thống kê, tạo các index, có khả năng tạo các Stored Procedure, các trigger 

để l m c  sở cho môn lập tr nh c  sở dữ liệu. 

o  Lập trình với c  sở dữ liệu bằng ngôn ngữ lập trình T-SQ  để viết các xử 

lý tính toán, các xử lý kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu và quản lý bảo 

mật dữ liệu trên SQL Server 2005 

 Năng lực tự chủ v  trách nhiệm: 

+ Các b i tập mở rộng v  n ng cao  
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2  Ph  ng pháp:  

STT Ph  ng pháp H nh thức T  lệ 

1 Kiểm tra th ờng xuy n Thực h nh/Tự luận/ B i 

tập 

20% 

2 Kiểm tra giữa k  Thực h nh 30% 

3 Kiểm tra cuối k  Tự luận 50% 

VI. Hƣớng dẫn thực hiện môn học: 

1. Phạm vi áp dụng môn học:  p dụng cho tr nh độ trung cấp nghề ng nh Máy tính v  

C ng nghệ th ng tin  

2  H ớng dẫn về ph  ng pháp giảng dạy, học tập môn học: 

 Đối với giáo vi n, giảng vi n: 

+ Sử dụng các c ng cụ m  phỏng để m  phỏng cho các nội dung trong 

ch  ng tr nh  

+ N n cho ví dụ hoặc m  phỏng các thuật toán để dẫn dắt ng ời học phát 

biểu ý t ởng của các nội dung  

 Đối với ng ời học:  

+ Cần chú ý r n luyện cách phát biểu ý t ởng tr n các nội dung tr ớc khi 

bắt tay v o c i đặt  

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

 Quản lý các dịch vụ SQ  SERVER 

 Tạo v  quản trị CSD   

 Thực hiện đ ợc các loại truy vấn để lấy dữ liệu  

 X y dựng đ ợc các thủ tục với các tham số v o ra để truy xuất dữ liệu 

4. Tài liệu tham khảo: 

Sách, giáo trình chính: 

[1] Giáo tr nh SQ  Server 2  5,  TTTH  tr ờng Đại học Khoa Học Tự Nhi n 

TPHCM. 

Tài liệu tham khảo: 

[2] SQL Server 2005 – Tác giả: Phạm Hữu Khang. 

[3] Book Online trong Microsoft SQL Server. 

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): 
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CHƢƠNG TRÌNH HỌC PHẦN 

 

 

Tên học phần: ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH CNTT  

Mã học phần: MH12 

Thời gian thực hiện học phần:  30 giờ (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo 

luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ) 

I. Vị trí, tính chất của học phần: 

 Vị trí: M n học đ ợc bố trí sau khi ng ời học xong các m n học chung. 

 Tính chất: l  m n học bắt buộc, cung cấp cho sinh vi n kiến thức tiếng Anh c  bản 

cho chuy n ng nh C ng nghệ th ng tin giúp sinh vi n có khả năng tự đọc, hiểu v  dịch 

đ ợc các t i liệu bằng tiếng Anh  

II. Mục tiêu học phần: 

 Kiến thức: Sau khi học xong học phần n y, sinh vi n có các kiến thức về số l ợng 

c  bản thuật ngữ chuy n ng nh tin học; Tr nh b y v  thảo luận các chủ đề khác nhau về 

C ng nghệ th ng tin;   m quen một số t nh huống thực tế nh  hỏi đáp, ph n n n, viết th  

xin việc bằng tiếng Anh. 

 Kỹ năng:  

+ Phát triển tất cả  4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết. 

+ Thu thập, đọc hiểu t i liệu chuy n ng nh bằng tiếng Anh  

 Năng lực tự chủ v  trách nhiệm: 

+ Có khả năng tự t m hiểu, đọc t i liệu  

+ Nhận thức đ ợc tầm quan trọng của m n học, từ đó có thái độ nghi m túc, ham 

thích học tập v  r n luyện.  

III. Nội dung học phần: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

Số 

TT 
Tên chƣơng, mục 

Thời gian 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực hành 

bài tập 

Kiểm 

tra* 

I. Chƣơng 1. Computers Today 6 6 0 0 

 1. Living in a digital age 2 2 0 0 

 2. Computer essentials 2 2 0 0 
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 3. Inside the system 2 2 0 0 

II. Chƣơng 2. Input/Output devices 7 6 0 1 

 
1. Display screens and 

ergonomics 
2 2 0 0 

 2. Choosing a printer 3 3 0 0 

 3. Review 1 2 1 0 1 

III. Chƣơng 3. Storage devices 5 5 0 0 

 1. Magnetic storage 3 3 0 0 

 2. Optical storage 2 2 0 0 

IV. Chƣơng 4. Basic software 8 7 0 1 

 1. Word processing (WP) 3 3 0 0 

 2. Spreadsheets and databases 3 3 0 0 

 3. Review 2 2 1 0 1 

V. Chƣơng 5. Programming 4 4 0 0 

 1. The Java 
TM

 2 2 0 0 

 2. Jobs in ICT 2 2 0 0 

Tổng cộng 30 28 0 2 

2. Nội dung chi tiết: 

 

Chƣơng 1. COMPUTERS TODAY  Thời gian: 6 giờ 

1. Mục tiêu: Sau khi học xong ng ời học có vốn từ li n quan đến các thiết bị bên trong 

máy tính, các thiết bị ngoại vi kết nối với máy tính.  

2. Nội dung chƣơng:  

1. Living in a digital age 

2. Computer essentials 

3. Inside the system 

 

Chƣơng 2. INPUT/OUTPUT DEVICES Thời gian: 7 giờ 

1. Mục tiêu: Sau khi học xong ng ời học có vốn từ li n quan đến m n h nh, các thiết bị 

c ng thái học v  cách lựa chọn máy in, cách lựa chọn m n h nh máy tính hợp lý nhất  

2. Nội dung chƣơng: 

1. Display screens and ergonomics 

2. Choosing a printer 
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3. Review 1 

 

Chƣơng 3. STORAGE DEVICES Thời gian: 5 giờ 

1. Mục tiêu: Sau khi học xong ng ời học có vốn từ li n quan đến ổ đĩa từ v  ổ đĩa quang 

nh  CD, DVD, biết cách lựa chọn các sản phẩm ph  hợp từng ng ời d ng với các mục 

đích khác nhau  

2. Nội dung chƣơng 

1. Magnetic storage 

2. Optical storage 

 

Chƣơng 4. BASIC SOFTWARE Thời gian: 8 giờ 

1. Mục tiêu: Sau khi học xong ng ời học có vốn từ li n quan đến một số các thuật ngữ 

chuy n d ng trong bộ xử lý văn bản v  bảng tính  

2. Nội dung chƣơng 

1. Word processing (WP) 

2. Spreadsheets and databases 

3. Review 2 

 

Chƣơng 5. PROGRAMMING Thời gian: 4 giờ 

1. Mục tiêu:  

2. Nội dung chƣơng 

1. The Java 
TM

  

2. Jobs in ICT 

IV. Điều kiện thực hiện môn học: 

1. Phòng học chuy n m n hóa/nh  x ởng: Ph ng lý thuyết. 

2. Trang thiết bị máy móc: máy chiếu 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bảng, viết l ng, USB, giấy A4, A3, A1. 

4  Các điều kiện khác: Micro, loa, máy lạnh, quạt  

V. Nội dung và phƣơng pháp đánh giá:  

1. Nội dung: 

 Kiến thức:  

 +  Hiểu v  nắm đ ợc tất cả các kiến thức c  bản của ng nh CNTT nh  phần 

cứng, phần mềm v  mạng bằng tiếng Anh  

 Kỹ năng: 
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+ Viết đ n xin việc bằng tiếng Anh; 

+ Đọc hiểu t i liệu tiếng Anh chuy n ng nh CNTT  

 Năng lực tự chủ v  trách nhiệm: 

+ Các b i tập mở rộng v  n ng cao  

+ Cẩn thận, tự giác trong học tập  

2  Ph  ng pháp:  

STT Ph  ng pháp H nh thức T  lệ 

1 Kiểm tra th ờng xuy n bài tập 20% 

2 Kiểm tra giữa k  Tự luận 30% 

3 Kiểm tra cuối k  Tự luận 50% 

VI. Hƣớng dẫn thực hiện môn học: 

1. Phạm vi áp dụng môn học:  p dụng cho tr nh độ trung cấp nghề các ng nh thuộc 

khoa Công nghệ Thông tin. 

2  H ớng dẫn về ph  ng pháp giảng dạy, học tập môn học: 

  ắng nghe, học từ vựng chuy n ng nh; 

 Viết CV bằng tiếng Anh; 

 Đọc v  dịch t i liệu; 

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

 Từ vựng chuy n ng nh; 

 Đọc dịch t i liệu chuy n ng nh; 

4. Tài liệu tham khảo: 

[1]. Esteras. R. 2008. InfoTech. English for Computer Users. 4th edition. 

Cambridge University Press. 

 2   Thạc B nh C ờng, Hồ Xu n Ngọc  Tiếng Anh chuy n ng nh C ng nghệ 

th ng tin, Nh  Xuất bản Khoa học v  kĩ thuật, 2  5  

[3]. Eric H. Glendining, John McEwan. Oxford English for Information 

Technology. 

  



41 

 

CHƢƠNG TRÌNH HỌC PHẦN 

 

 

Tên học phần: PHẦN CỨNG MÁY TÍNH   

Mã học phần: MH13 

Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo 

luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ) 

I. Vị trí, tính chất của học phần: 

 Vị trí: Học song h nh c ng học phần Tin học. 

 Tính chất:    học phần bắt buộc nằm trong các học phần chuy n m n 

ng nh  M n học n y y u cầu phải có kiến thức c  bản về tin học  

II. Mục tiêu học phần 

 Kiến thức: 

 Tr nh b y đ ợc cấu trúc máy tính v  chức năng của các th nh phần trong 

máy tính. 

 Giải thích đ ợc các th ng số của các th nh phần chính trong máy tính. 

 Tr nh b y đ ợc cách c i đặt v  cấu h nh hệ điều h nh Windows v  các phần 

mềm th ng dụng  

 Kỹ năng: 

  ựa chọn đ ợc cấu h nh t  ng thích v  lắp ráp ho n chỉnh 1 hệ thống máy 

vi tính. 

 C i đặt v  cấu h nh đ ợc các hệ điều h nh phổ biến nh  hệ điều hành 

Windows… v  các phần mềm th ng dụng  

 Chẩn đoán, khắc phục v  giải quyết đ ợc một số sự cố thực tế th ờng gặp 

về phần cứng  

 Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

 Có ý thức tự giác tu n thủ đúng quy tr nh v  an to n cho ng ời v  các thiết 

bị phần cứng máy tính. 

II. Nội dung học phần: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 
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Số 

TT 
Tên các bài trong học phần 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực hành / thực 

tập/ thí nghiệm/ 

bài tập/ thảo luận 

Kiểm 

tra 

1 

Chƣơng 1: Tổng quan tổ chức 

máy tính 
22 16 5 1 

B i 1: Các thành phần phần cứng 

máy tính  
2 2   

B i 2: Case và bộ nguồn  2 2   

Bài 3: Bo mạch chủ (Mainboard) 9 6 3  

Bài 4: Vi xử lý  Đ n vị xử lý 

trung tâm) 
2 2   

Bài 5: Bộ nhớ trong 3 2 1  

Bài 6: Bộ nhớ ngoài 3 2 1  

Kiểm tra 45 phút 1   1 

2 

 

Chƣơng 2: Phân hoạch, cấu 

hình hệ thống 
10 4 6  

Bài 7: Lựa chọn cấu hình và lắp 

ráp máy tính 
7 2 5  

Bài 8: Phân vùng (partition) và 

định dạng ổ cứng 
3 2 1  

3 

 

Chƣơng 3: Cài đặt hệ điều 

hành và các phần mềm 
20 5 14 1 

B i 9: C i đặt hệ điều hành  10 2 8  

B i 1 : C i đặt driver  2 1 1  

B i 11: C i đặt phần mềm ứng 

dụng 
7 2 5  

Kiểm tra 45 phút 1   1 
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Số 

TT 
Tên các bài trong học phần 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực hành / thực 

tập/ thí nghiệm/ 

bài tập/ thảo luận 

Kiểm 

tra 

4 

 

Chƣơng 4: Chuẩn đoán, bảo 

trì và tối ƣu hóa hệ thống 
8 3 5  

Bài 12: Chuẩn đoán v  xử lý sự 

cố 
6 2 4  

Bài 13: Tăng tốc và tối  u hệ 

điều hành 
2 1 1  

     

Tổng cộng 60 28 30 2 

2. Nội dung chi tiết: 

 

Chƣơng 1: TỔNG QUAN TỔ CHỨC MÁY TÍNH  

Thời gian: 22 giờ   T: 16 giờ; TH: 5 giờ; KT: 1 giờ  

1. Mục tiêu: 

- Giải thích đ ợc các thông số trên các thành phần chính trong máy tính. 

- Nhận diện đ ợc các chuẩn giao tiếp kết nối giữa các thành phần chính với 

mainboard, các kênh truyền dữ liệu trên mainboard. 

- Có ý thức tự giác, tính k  luật và trách nhiệm cao đối với công việc. 

2. Nội dung ch  ng: 

2.1. Các thành phần phần cứng máy tính  Thời gian: 2 giờ 

2 1 1  S  đồ khối máy tính  

2.1.2. Các thành phần của máy tính   

2.2. Case - bộ nguồn  Thời gian: 2 giờ 

2.2.1. Case (thùng máy)  

2.2.1.1. Phân loại, cấu trúc thùng máy 

2.2.1.2. Chẩn đoán v  xử lý sự cố 
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2.2.2. Bộ nguồn (Power Supply Unit)  

2.2.2.1. Phân loại bộ nguồn, cấu trúc bộ nguồn 

2.2.2.2. Các thông số nguồn. 

2.2.2.3. Chẩn đoán v  xử lý sự cố nguồn 

2.3. Bo mạch chủ (Mainboard) Thời gian: 9 giờ 

2.3.1. Tổng quan về mainboard  

2.3.2. Các thành phần trên mainboard  

2.3.3. Hệ thống Bus  

2.3.4. Các thông số chính trên main  

2.3.5. Một số h  hỏng th ờng gặp  

2.3.6. Bài tập tình huống  

2.4. Vi xử lý  Đ n vị xử lý trung tâm) Thời gian: 1 giờ 

2.4.1. Tổng quan về vi xử lý  

2.4.2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động  

2.4.3. Các thông số của bộ vi xử lý  

2.4.4. Chẩn đoán v  xử lý sự cố CPU  

2.5. Bộ nhớ trong Thời gian: 3 giờ 

2.5.1. Phân loại bộ nhớ trong  

2.5.1.1. ROM 

2.5.1.2. RAM 

2.5.2. Bộ nhớ Rom  

2.5.3. Bộ nhớ Ram  

2 5 3 1  RAM tĩnh 

2 5 3 2  RAM động 

2.5.4. Các loại khe cắm bộ nhớ trong của Ram  

2.5.5. Những sự cố th ờng gặp và cách khắc phục  

2.6. Bộ nhớ ngoài Thời gian: 3 giờ 

2.6.1. Tổng quan về bộ nhớ ngoài  
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2.6.2. Ổ đĩa cứng  

2.6.2.1. Cấu tạo 

2.6.2.2. Thông số kỹ thuật 

2.6.2.3. Cách lắp đặt ổ đĩa cứng 

2.6.3. Ổ đĩa quang  

2.6.3.1. Cấu tạo đĩa quang 

2.6.3.2. Phân loại đĩa quang 

2.6.3.3. Thông số kỹ thuật 

2.6.3.4. Cách lắp đặt ổ đĩa quang 

2.6.4. Những h  hỏng th ờng gặp và cách khắc phục 

2.7. Kiểm tra 45’ Thời gian: 1 giờ  

 

Chƣơng 2: PHÂN HOẠCH, CẤU HÌNH HỆ THỐNG 

Thời gian: 1  giờ   T: 4 giờ; TH: 6 giờ  

1. Mục tiêu: 

- Đánh giá đ ợc sự t  ng thích cũng nh  khả năng n ng cấp khi lựa chọn cấu hình 

cho các linh kiện gắn trên các dòng Mainboard.  

- Lắp ráp hoàn chỉnh một hệ thống máy vi tính 

- Phân hoạch đ ợc ổ cứng đúng y u cầu. 

2. Nội dung ch  ng: 

2.1. Lựa chọn cấu hình – lắp ráp hoàn chỉnh máy tính Thời gian: 7 giờ 

2.1.1. Lựa chọn cấu hình phần cứng  

2.1.2. Lắp ráp hoàn chỉnh một máy tính  

2 2  Ph n v ng  partition  v  định dạng ổ cứng Thời gian: 3 giờ 

2 2 1  Các ph  ng thức thực hiện   

2.2.1.1. Dùng Disk manager 

2.2.1.2. Dùng Partition magic 

2.2.2. Một số điểm l u ý khi ph n v ng v  định dạng ổ đĩa cứng 
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Chƣơng 3: CÀI ĐẶT HỆ ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC PHẦN MỀM 

Thời gian: 2  giờ   T: 5 giờ; TH: 14 giờ; KT: 1 giờ  

1. Mục tiêu: 

- C i đặt đ ợc hệ điều hành (OS) và các phần mềm ứng dụng. 

- C i đặt đ ợc tr nh điều khiển thiết bị 

- Sao l u v  phục hồi đ ợc OS 

- Nhận diện và xử lý l i đ ợc trong quá tr nh c i đặt 

2. Nội dung ch  ng: 

2 1  C i đặt hệ điều hành Thời gian: 10 giờ 

2.1.1. Yêu cầu kỹ thuật tr ớc khi cài.  

2 1 2  C i đặt các loại hệ điều hành Windows  

2.1.2.1. Cách vào Setup 

2 1 2 2  Quá tr nh c i đặt 

2 1 3  Ph  ng thức c i đa hệ điều hành  

2 1 4  Ph  ng thức cài các phần mềm giả lập  

2 1 4 1  D ng ch  ng tr nh Virtual PC 

2 1 4 2  D ng ch  ng tr nh VMWare 

2 2  C i đặt driver  Thời gian: 2 giờ  

2 2 1  C i đặt Driver mainboard, Sound, VGA, LAN   

2 2 1 1  C i đặt bằng ch  ng tr nh Autorun 

2 2 1 2  C i đặt manual 

2 2 2  C i đặt Printer  

2.2.2.1. Autorun 

2.2.2.2. Manual 

2.2.2.3. Cài máy in ảo 

2.2.2.4. Sử dụng máy in 

2 2 3  C i đặt các loại Driver của các thiết bị khác 

2.2.4. Một số l u ý khi c i đặt Driver 
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2 3  C i đặt phần mềm ứng dụng Thời gian: 7 giờ 

2 3 1  C i đặt Office   

2 3 2  C i đặt Font tiếng việt  

2 3 3  C i đặt Unikey (Vietkey)  

2 3 4  C i đặt các ch  ng tr nh ứng dụng  

2 3 4 1  Ph  ng thức c i đặt 

2 3 4 2  Các ch  ng tr nh đồ họa 

2.3.4.3. Các ngôn ngữ lập trình 

2 3 4 4  Các ch  ng tr nh giải trí 

2 3 4 5  Các ch  ng tr nh chống virus thông dụng 

2.4. Kiểm tra 45’ Thời gian: 1 giờ 

 

Chƣơng 4: CHUẨN ĐOÁN, BẢO TRÌ VÀ TỐI ƢU HÓA HỆ THỐNG 

Thời gian: 8 giờ   T: 3 giờ; TH: 5 giờ  

1. Mục tiêu: 

- Chuẩn đoán v  xử lý đ ợc các sự cố th ng th ờng. 

- Thiết lập đ ợc tối  u hóa v  tăng tốc cho hệ điều hành. 

- Chẩn đoán v  khắc phục đ ợc l i trong quá trình bảo trì, nâng cấp, c i đặt máy 

tính. 

2. Nội dung ch  ng: 

2.1. Chuẩn đoán v  xử lý sự cố Thời gian: 6 giờ 

2.1.1. Chuẩn đoán sự cố  

2.1.1.1. Dấu hiệu nhận biết 

2.1.1.2. Sử dụng các thiết bị test phần cứng 

2.1.2. Xử lý s  cố  

2.1.2.1. Xử lý sự cố l i hệ điều hành 

2.1.2.2. Xử lý sự cố phần mềm 

2.1.2.3. Xử lý sự cố các thành phần phần cứng của máy tính 

2 2  Tăng tốc và tối  u hệ điều hành Thời gian: 2 giờ 



48 

 

2.2.1. Tối  u Windows  

2.2.1.1. Visual Effect 

2 2 1 2  Tăng bộ nhớ ảo 

2.2.1.3. Msconfig 

2.2.1.4. Disk Defragment 

2.2.2. Registry  

2 2 2 1  Ý nghĩa 

2.2.2.2. Các thiết lập 

2.2.3. Sử dụng phần mềm tăng tốc  

2.2.3.1. Tune up 

2.2.3.2. Cài bằng tay 

IV. Điều kiện thực hiện môn học: 

1.  Ph ng học chuy n m n hóa/nh  x ởng: Ph ng vi tính  

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Internet, các phần mềm h  trợ v  các dụng 

cụ d ng để sửa chữa máy tính  

3. Học liệu, dụng cụ, nguy n vật liệu: Theo y u cầu giáo vi n  

4. Các điều kiện khác: Theo y u cầu giáo vi n 

V. Nội dung và phƣơng pháp, đánh giá:  

1. Nội dung: 

 Kiến thức: Đ ợc đánh giá qua b i kiểm tra viết đạt đ ợc các y u cầu sau: 

 Đọc v  giải thích đ ợc ý nghĩa các th ng số tr n các thiết bị phần cứng 

máy tính. 

 Chẩn đoán đúng những hỏng hóc v  nắm rõ cách khắc phục những h  

hỏng c  bản trong hệ thống máy tính  

 Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực h nh của sinh vi n trong b i thực h nh 

đạt đ ợc các y u cầu sau:  

 Thay thế v  n ng cấp đ ợc hệ thống máy tính theo y u cầu  

  ắp ráp v  c i đặt ho n chỉnh một bộ máy cho khách h ng  

 Sửa chữa v  khắc phục tốt một số hỏng hóc th ng th ờng đối vối hệ 

thống máy tính  

 Năng lực tự chủ v  trách nhiệm: 

2. Ph  ng pháp: Cẩn thận, tự giác, chính xác  

VI. Hƣớng dẫn thực hiện môn học: 
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1. Phạm vi áp dụng môn học:  p dụng cho tr nh độ trung cấp nghề ng nh Máy 

tính v  C ng nghệ th ng tin  

2. Hƣớng dẫn về phƣơng pháp giảng dạy, học tập môn học: 

 Đối với giáo vi n, giảng vi n:  

 Tr nh b y đầy đủ kiến thức trong nội dung b i học  

 Sử dụng ph  ng pháp phát vấn  

 Ph n nhóm cho các sinh vi n thực hiện các b i thực h nh tr n máy 

tính. 

 Đối với ng ời học:  

 Sinh viên trao đổi với nhau, thực hiện các b i thực h nh theo nhóm  

 Thực hiện các b i tập thực h nh đ ợc giao  

3. Những trọng tâm cần chú ý: Giáo vi n tr ớc khi giảng dạy cần phải căn cứ 

v o nội dung của từng b i học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện b i 

học để đảm bảo chất l ợng giảng dạy  

4. Tài liệu tham khảo:  

[1] Nguy n Hoàng Thanh, Bách khoa Phần cứng máy tính, NXB Thống Kê. 

[2] Nguy n Văn Khoa, Cẩm nang sửa chữa và nâng cấp máy tính cá nhân, NXB 

Thống kê. 

[3] Giáo trình phần cứng máy tính Tr ờng CĐ nghề ICARE 

[4] Giáo trình phần cứng máy tính Tr ờng ĐH khoa học tự nhiên. 
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CHƢƠNG TRÌNH HỌC PHẦN 

 

 

Tên học phần: MẠNG MÁY TÍNH VÀ QUẢN TRỊ MẠNG 

Mã học phần: MH14 

Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo 

luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ) 

I. Vị trí, tính chất của học phần: 

 Vị trí: Học song h nh với học phần Phần cứng máy tính  

 Tính chất:    học phần bắt buộc nằm trong các học phần chuy n m n ng nh  M n 

học n y y u cầu phải có kiến thức c  bản về phần cứng máy tính. 

II. Mục tiêu học phần: 

 Kiến thức: 

 Tr nh b y đ ợc kiến thức về địa chỉ IPv4 v  Ipv6  

 M  tả đ ợc các th nh phần h nh th nh n n mạng máy tính, cách thức truyền v  

nhận gói tin trong mạng  

 Tr nh b y đ ợc các kiến trúc, chuẩn mạng  

 Kỹ năng: 

 Giải đ ợc các b i toán về chia mạng con  

 Cấu h nh đ ợc các th ng số c  bản trong mạng máy tính 

 Quản trị đ ợc t i nguy n v  ng ời d ng trong m i tr ờng Workgroup v  Domain. 

 Triển khai đ ợc dịch vụ DHCP 

 Năng lực tự chủ v  trách nhiệm: 

 Có ý thức tu n thủ quy tr nh v  an to n mạng máy tính  

III. Nội dung học phần: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

Số 

TT 
Tên các bài trong học phần 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực hành / thực 

tập/ thí nghiệm/ 

bài tập/ thảo luận 

Kiểm 

tra 

1 

 

 

 

Phần 1: Mạng máy tính căn 

bản 
30 18 11 1 

1. Tổng quan về mạng máy tính 2 2   

2. Mô hình OSI và TCP/IP 5 4 1  
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Số 

TT 
Tên các bài trong học phần 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực hành / thực 

tập/ thí nghiệm/ 

bài tập/ thảo luận 

Kiểm 

tra 

 

 

3. Ph  ng tiện truyền dẫn và 

thiết bị mạng 
3 2 1  

4. Các kiến trúc và chuẩn mạng 3 2 1  

 5. Địa chỉ IP 

Kiểm tra 45’ 
17 8 8 1 

2 

 

Phần 2: Quản trị mạng 
30 10 19 1 

1. Mô hình Workgroup 12 4 8  

2. Mô hình Client/Server 

Kiểm tra 45’ 
12 4 8 1 

3. Dịch vụ DHCP 5 2 3  

Tổng cộng 60 28 30 2 

2. Nội dung chi tiết: 

 

Phần 1: MẠNG MÁY TÍNH CĂN BẢN 

Chƣơng 1: TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH 

                                                        Thời gian: 2 giờ (LT: 2 giờ) 

1. Mục tiêu: 

- Tr nh b y đ ợc các khái niệm và các thành phần c  bản trong mạng máy tính 

- Tr nh b y đ ợc các loại, mô hình và dịch vụ máy tính. 

- Kết nối đ ợc 2 máy tính với nhau. 

- Có ý thức tự giác, tính k  luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc 

2. Nội dung ch  ng: 

2.1. Các khái niệm c  bản 
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2.1.1. Mạng máy tính 

2.1.2. Các thành phần c  bản trong mạng máy tính 

2.1.3. Một số thuật ngữ c  bản 

2.2. Các loại mạng máy tính 

2.2.1. LAN (mạng cục bộ) 

2.2.2. MAN (mạng đ  thị) 

2.2.3. WAN (mạng diện rộng) 

2.2.4. Mạng Internet 

2.3. Các mô hình xử lý mạng 

2.3.1. Mô hình xử lý mạng tập trung 

2.3.2. Mô hình xử lý mạng phân phối 

2.3.3. Mô hình xử lý mạng cộng tác 

2.4. Các mô hình quản lý mạng 

2.4.1. Workgroup 

2.4.2. Domain 

2.5. Các mô hình ứng dụng mạng 

2.5.1. Peer to Peer (mạng ngang hàng) 

2.5.2. Client/Server (mạng khách chủ) 

2.6. Các dịch vụ mạng 

2.6.1. File services (dịch vụ tập tin) 

2.6.2. Directory services (dịch vụ th  mục) 

2.6.3. Web services (dịch vụ truyền si u văn bản) 

2.6.4. Message services (dịch vụ th ng điệp) 

2.6.5. Database services (dịch vụ c  sở dữ liệu) 

2.6.6. Print services (dịch vụ in ấn) 

2.6.7. Application services (dịch vụ ứng dụng) 

2.7. Lợi ích của mạng máy tính 

2.8. Kết nối trực tiếp hai máy tính bằng cáp xoắn đ i 
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2.9. Giới thiệu các hệ điều hành và phần mềm hổ trợ mạng  

 

Chƣơng 2: MÔ HÌNH OSI VÀ TCP/IP 

 Thời gian: 5 giờ (LT: 4 giờ; TH: 1 giờ) 

1. Mục tiêu: 

- Tr nh b y đ ợc mô hình OSI và TCP/IP 

- Trình bày đ ợc cách làm việc của lớp 2 (Data Link) 

- Tr nh b y đ ợc cách làm việc của lớp 3 (Network).  

- Tr nh b y đ ợc cách làm việc của lớp 4 (Transport). 

- Tr nh b y đ ợc cách thức gói tin đi từ n i gửi đến n i nhận. 

- Có ý thức tự giác, tính k  luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc. 

2. Nội dung ch  ng: 

2.1. Mô hình tham chiếu OSI (Open System Interconnection) 

2.1.1. Khái niệm giao thức mạng 

2.1.2. Các tổ chức định chuẩn 

2.1.3. Bảy lớp trong mô hình OSI 

2.1.4. Chức năng của các lớp trong mô hình OSI 

2.2. Khảo sát chi tiết lớp 2 (Data Link) 

2.2.1. Lớp con LLC và MAC 

2 2 2  Các ph  ng pháp truy cập đ ờng truyền 

2.3. Khảo sát chi tiết lớp 3 (Network) 

2.4. Khảo sát chi tiết lớp 4 (Transport) 

2.4.1. TCP 

2.4.2. UDP 

2.4.3. Khái niệm Port 

2.5. Mô hình tham chiếu TCP/IP 

2.5.1. Bốn lớp của mô hình TCP/IP 

2 5 2  Các b ớc đóng gói dữ liệu 
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2.5.3. So sánh mô hình OSI và TCP/IP 

 

Chƣơng 3: PHƢƠNG TIỆN TRUYỀN DẪN VÀ THIẾT BỊ MẠNG 

 Thời gian: 3 giờ (LT: 2 giờ; TH: 1 giờ) 

1. Mục tiêu: 

- Tr nh b y đ ợc các ph  ng tiện trong truyền dẫn mạng. 

- Tr nh b y đ ợc các thiết bị c  bản trong mạng máy tính. 

- Bấm đ ợc cáp mạng RJ45, cáp quang SC. 

- Có ý thức tự giác, tính k  luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc 

2. Nội dung ch  ng: 

2.1. Giới thiệu về ph  ng tiện truyền dẫn 

2.1.1. Khái niệm 

2.1.2. Tần số truyền thông 

2 1 3  Các đặc tính của ph  ng tiện truyền dẫn 

2.1.4. Các loại truyền dẫn 

2.2. Các loại cáp 

2 2 1  Cáp đồng trục 

2.2.2. Cáp xoắn đ i 

2.2.3. Cáp quang (fiber-optic cable) 

2 3  Đ ờng truyền vô tuyến 

2.3.1. Giới thiệu 

2.3.2. Sóng vô tuyến (Radio) 

2.3.3. Sóng vi ba 

2.3.4. Sóng hồng ngoại 

2.4. Thiết bị mạng 

2.4.1. Card mạng (NIC) 

2.4.2. Modem (Modulation and Demodulation) 

2.4.3. Repeater 
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2.4.4. Hub 

2.4.5. Bridge 

2.4.6. Switch 

2.4.7. Access point 

2.4.8. Router 

2.4.9. Gateway (Proxy) 

 

Chƣơng 4: CÁC KIẾN TRÚC VÀ CHUẨN MẠNG 

 Thời gian: 3 giờ (LT: 2 giờ; TH: 1 giờ) 

1. Mục tiêu: 

- Tr nh b y đ ợc các kiến trúc mạng máy tính. 

- Tr nh b y đ ợc các chuẩn mạng thông dụng. 

- Có ý thức tự giác, tính k  luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc 

2. Nội dung ch  ng: 

2.1. Khái niệm 

2.2. Các kiến trúc mạng chính 

2.2.1. Mạng Bus (tuyến) 

2.2.2. Mạng Star (sao) 

2.2.3. Mạng Ring (vòng) 

2.2.4. Mạng Mesh  l ới) 

2.2.5. Mạng Cellular (tế bào) 

2.3. Các kiến trúc mạng kết hợp 

2.3.1. Mạng Star bus 

2.3.2. Mạng Star ring 

2.4. Các chuẩn mạng Ethernet 

2.4.1. Ethernet 

2.4.2. Các chuẩn Ethernet tốc độ 10 Mbps 

2.4.3. Các chuẩn Ethernet tốc độ 100 Mbps 
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2.4.4. Các chuẩn Ethernet tốc độ 1000 Mbps 

2.4.5. FDDI (Fiber Distributed Data Interconnection) 

 

Chƣơng 5: ĐỊA CHỈ IP 

 Thời gian: 17 giờ (LT: 8 giờ; TH: 8 giờ; KT: 1 giờ) 

1. Mục tiêu: 

- Tr nh b y đ ợc cấu trúc IPv4 và IPv6. 

- Thực hiện đ ợc việc chia mạng con. 

- Có ý thức tự giác, tính k  luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc 

2. Nội dung ch  ng: 

2.1. Số nhị phân 8 bit 

2.1.1. Phép toán trên số nhị phân 

2 1 2  Đổi số nhị phân sang số thập phân 

2 1 3  Đổi số thập phân sang số nhị phân. 

2.1.4. Dãy số 8 bit cần nhớ 

2 2  Địa chỉ IPv4 (Internet Protocol Version 4) 

2.2.1. Cấu trúc địa chỉ IP 

2.2.2. Một số khái niệm li n quan đến IP 

2.2.3. Các lớp của địa chỉ IP 

2 2 4  Địa chỉ private v  địa chỉ public 

2.2.5. Kỹ thuật chia mạng con (subneting) 

2.2.6. Một số bài giải mẫu về chia mạng con 

2.2.6. Một số bài giải mẫu về chia mạng con 

2.3. IPv6 

2.3.1. Cấu trúc của IPv6 

2.3.2. Một số đặc điểm 

2.3.3. Các loại địa chỉ IPv6 

2.4. Kiểm tra 45’ 
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Phần 2: QUẢN TRỊ MẠNG 

Chƣơng 6: MÔ HÌNH WORKGROUP 

 Thời gian: 12 giờ (LT: 4 giờ; TH: 8 giờ) 

1. Mục tiêu: 

- Trình bày cách thức làm việc của mô hình Workgroup. 

- Quản trị và bảo mật đ ợc tài khoản và tài nguyên trên mô hình Workgroup. 

- Có ý thức tự giác, tính k  luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc 

2. Nội dung ch  ng: 

2.1. Giới thiệu hệ điều hành (OS) dùng cho client 

2.2. Quản trị user account trên Windows XP 

2.2.1. Tạo user 

2 2 2  Thay đổi một user 

2.2.3. Xóa user 

2.2.4. Bảo mật cho user 

2.3. Quản trị tài nguyên mạng (ổ đĩa, th  mục, máy in) 

2.3.1. Chia sẻ tài nguyên ổ đĩa v  th  mục 

2.3.2. Chia sẻ tài nguyên máy in 

2.3.3. Ánh xạ ổ đĩa mạng 

2.4. Bảo mật tài nguyên mạng (ổ đĩa, th  mục, máy in) 

2.4.1. Bảo mật cho ổ đĩa v  th  mục 

2.4.2. Bảo mật máy in 

 

Chƣơng 7: MÔ HÌNH CLIENT/SERVER 

 Thời gian: 13 giờ (LT: 4 giờ; TH: 8 giờ; KT: 1 giờ) 

1. Mục tiêu: 

- Trình bày cách thức làm việc của mô hình Client/Server. 

- Quản trị và bảo mật đ ợc tài khoản và tài nguyên trên mô hình Client/Server. 
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- Có ý thức tự giác, tính k  luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc 

2. Nội dung ch  ng: 

2.1. Hệ điều hành (OS) dùng cho server 

2 1 1  C i đặt hệ điều hành Windows Server 2003 

2.1.2. Tự động hóa quá tr nh c i đặt Win2K3 

2.2. Kỹ năng tạo user, group và gán quyền cục bộ trong m i tr ờng workgroup 

2.2.1. Tạo user 

2.2.2. Tạo group 

2.2.3. Gán chính sách cục bộ (local policies) 

2 3  Thăng cấp lên Domain Controller với Active Directory 

2.3.1. Kiến trúc của AD 

2 3 2  Thăng cấp Server lên DC 

2.3.3. Gia nhập máy trạm vào domain (join domain) 

2.3.4. Quản trị đối t ợng (Object) trong AD 

2.3.5. Một số chính sách bảo mật 

2.4. Share permission và NTFS permission 

2.4.1. Share permission 

2.4.2. NTFS Permission 

2.4.3. Kết hợp Share permission và NTFS permission 

2.5. Kiểm tra 45’ 

 

Chƣơng 8: DỊCH VỤ DHCP 

 Thời gian: 5 giờ (LT: 2 giờ; TH: 3 giờ) 

1. Mục tiêu: 

- Trình bày cách thức làm việc của dịch vụ DHCP. 

- C i đặt và cấu h nh đ ợc dịch vụ DHCP. 

- Khắc phục đ ợc một số sự cố c  bản trong dịch vụ DHCP. 

- Có ý thức tự giác, tính k  luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc 



59 

 

2. Nội dung ch  ng: 

2.1. Giới thiệu 

2.2. Hoạt động của DHCP 

2 3  C i đặt DHCP trên Win2K3 

2.3.1. Yêu cầu 

2.3.2. Cài đặt 

2.3.3. Cấu hình DHCP 

2.3.4. Các thông số trong dịch vụ DHCP 

2.3.5. Cấu hình IP dành riêng 

2.3.6. Cấu hình Client thuê IP từ Server 

2.4. DHCP tích hợp trong hệ điều hành và thiết bị 

2.5. Một số sự cố và cách khắc phục 

IV. Điều kiện thực hiện môn học: 

1. Phòng học chuy n m n hóa/nh  x ởng: Phòng vi tính. 

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Internet, các phần mềm h  trợ. 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Theo yêu cầu giáo viên  

4  Các điều kiện khác: Theo yêu cầu giáo viên 

V. Nội dung và phƣơng pháp, đánh giá:  

1. Nội dung: 

- Kiến thức: Đ ợc đánh giá qua b i kiểm tra viết, trắc nghiệm đạt đ ợc các yêu cầu 

sau: 

+ Nắm bắt đ ợc các khái niệm và nguyên tắc hoạt động của mạng máy tính. 

+ Có khả năng ph n tích cách thức mà gói tin di chuyển trong mạng. 

- Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành của sinh viên  trong bài thực h nh đạt đ ợc 

các yêu cầu sau: 

+ C i đặt và quản trị đ ợc tài khoản và tài nguyên trên 2 mô hình Workgroup và 

Client/Server. 

+ Giải đ ợc các dạng bài toán về địa chỉ IP. 

+ Năng lực tự chủ và trách nhiệm. 
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2  Ph  ng pháp: Cẩn thận, tự giác, chính xác. 

VI. Hƣớng dẫn thực hiện môn học: 

1. Phạm vi áp dụng môn học:  p dụng cho tr nh độ trung cấp nghề ng nh Máy tính v  

C ng nghệ th ng tin  

2  H ớng dẫn về ph  ng pháp giảng dạy, học tập môn học: 

- Đối với giáo viên, giảng viên:  

+ Giải thích các khái niệm li n quan đến mạng máy tính. 

+ Tr nh b y đầy đủ thành phần trong một mạng máy tính. 

+ H ớng dẫn sinh viên làm các dạng bài toán về chia mạng con. 

+ Sử dụng ph  ng pháp phát vấn. 

+ Cho sinh viên thực hiện c i đặt cấu h nh v  đặt các câu hỏi để sinh viên trả lời. 

+ Phân nhóm cho các sinh viên thực hiện các bài thực hành trên máy tính. 

- Đối với ng ời học:  

+ Sinh vi n trao đổi với nhau, thực hiện các bài thực hành và trình bày theo 

nhóm. 

+ Thực hiện các bài tập thực h nh đ ợc giao. 

3. Những trọng tâm cần chú ý: Giáo vi n tr ớc khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội 

dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất 

l ợng giảng dạy. 

4. Tài liệu tham khảo:  

[1] Giáo trình Mạng máy tính và quản trị mạng,  Khoa CNTT tr ờng CĐKT  ý Tự 

Trọng. 

[2] Bài tập mạng máy tính và quản trị mạng, Khoa CNTT tr ờng CĐKT  ý Tự Trọng. 

[3] Behrouz A.Forouzan, Data Communications and Networking, Fourth Edition, Tata 

McGraw-Hill Publishing Company Limited, 2006. 

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): 
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CHƢƠNG TRÌNH HỌC PHẦN 

 

 

Tên học phần: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS VÀ LINUX 

Mã học phần: MH15 

Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo 

luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ) 

I. Vị trí, tính chất của học phần: 

 Vị trí: Học sau học phần Phần cứng máy tính   

 Tính chất:    học phần bắt buộc nằm trong các học phần chuy n m n ng nh  M n 

học n y y u cầu phải có kiến thức c  bản về phần cứng máy tính  

II. Mục tiêu học phần: 

 Kiến thức: 

 Tr nh b y đ ợc c  chế hoạt động chung của hệ điều h nh   

 Tr nh b y đ ợc cách tổ chức của hai hệ điều h nh th ng dụng Windows v   inux   

 Kỹ năng: 

   m đ ợc các b i to n về giải quyết tiến tr nh  

 C i đặt, sử dụng v  quản lý đ ợc hai hệ điều h nh th ng dụng Windows v   inux  

 Năng lực tự chủ v  trách nhiệm: 

 Có ý thức tu n thủ quy tr nh v  h  trợ nhau trong học tập  

 Tự tin, cẩn thận khi tiếp nhận máy tính để sửa chữa  

III. Nội dung học phần: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

Số 

TT 
Tên các bài trong học phần 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực hành / thực 

tập/ thí nghiệm/ 

bài tập/ thảo 

luận 

Kiểm 

tra 

1 

 

Chƣơng 1: Tổng quan về hệ điều 

hành 

7 3 4  

 1. Chức năng v  th nh phần của hệ 

điều hành 

1 1 0  

 2. Cấu trúc hệ điều hành 2 1 1  
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Số 

TT 
Tên các bài trong học phần 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực hành / thực 

tập/ thí nghiệm/ 

bài tập/ thảo 

luận 

Kiểm 

tra 

 3. Tiến trình và quản lý tiến trình  4 1 3  

2 Chƣơng 2: Hệ điều hành Windows 16 4 11 1 

 1. Tổng quan về hệ điều hành 

Windows 

3 1 2  

 2  C i đặt hệ điều hành Windows 2  2  

 3. Quản lý tài nguyên trong 

Windows 

3 1 2  

 4. Registry 3 1 2  

 5. Các dịch vụ mạng trong Windows 

Kiểm tra 45’ 

5 1 3 1 

3 Chƣơng 3: Hệ điều hành Linux 22 6 15 1 

 1. Tổng quan về Ubuntu 3 1 2  

 2. Cấu trúc hệ thống file Ubuntu 2 1 1  

 3  M i tr ờng đồ họa Unity trên 

Ubuntu 

2 1 1  

 4. Quản lý hệ thống file 3 1 2  

 5. Ứng dụng, mạng và Internet 3 1 2  

 6. Quản lý c i đặt và gỡ bỏ ứng dụng 3  3  

 7. Quản trị tài khoản 

Kiểm tra 45’ 

3  2 1 

 8. Quản lý phần cứng v  tr nh điều 3 1 2  
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Số 

TT 
Tên các bài trong học phần 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực hành / thực 

tập/ thí nghiệm/ 

bài tập/ thảo 

luận 

Kiểm 

tra 

khiển thiết bị 

Tổng cộng 45 13 30 2 

2. Nội dung chi tiết: 

 

Chƣơng 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU HÀNH 

                                                        Thời gian: 7 giờ (LT: 3 giờ; TH: 4 giờ) 

1. Mục tiêu: 

- Trình bày đ ợc các tính năng v  cấu trúc của hệ điều hành 

- Tr nh b y đ ợc cách điều phối tiến trình của hệ điều hành. 

- Trình bày đ ợc cách quản lý bộ nhớ của hệ điều hành 

- Có ý thức tự giác, tính k  luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc. 

2. Nội dung ch  ng: 

2.1. Chức năng v  th nh phần của hệ điều hành 

2.1.1. Quản lý tiến trình  

2.1.2. Quản lý bộ nhớ chính 

2.1.3. Quản lý I/O 

2.1.4. Quản lý tập tin 

2.1.5. Hệ thống bảo vệ 

2.1.6. Quản lý mạng 

2.1.7. Thông dịch lệnh 

2.2. Cấu trúc hệ điều hành 

2.2.1. Hệ cấu trúc Monolithique 

2.2.2. Cấu trục phân lớp 

2.2.3. Máy ảo 



64 

 

2.2.4. Cấu trúc WinNT 

2.2.5. Cấu trúc UNIX-LINUX 

2.3. Tiến trình và quản lý tiến trình 

2.3.1. Tổng quan quản lý tiến trình 

2.3.2. Tiến trình 

2 3 3  Điều phối tiến trình 

 

Chƣơng 2: HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS 

 Thời gian: 16 giờ (LT: 4 giờ; TH: 11 giờ; KT: 1 giờ) 

1. Mục tiêu: 

- Tr nh b y đ ợc chức năng chính của các thành phần trong hệ điều hành Windows. 

- Tr nh b y đ ợc tính năng của các dịch vụ trên Windows. 

- Quản lý đ ợc các loại tài nguyên trong Windows.  

- Quản lý đ ợc Registry. 

- Có ý thức tự giác, tính k  luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc. 

2. Nội dung ch  ng: 

2.1. Tổng quan về hệ điều hành Windows 

2.1.1. Giới thiệu  

2.1.2. Chức năng chính yếu của hệ điều hành  

2.1.3. Nhiệm vụ của hệ điều hành 

2.1.4. Phân loại hệ điều hành 

2 2  C i đặt hệ điều hành Windows 

2.2.1. Cấu hình phần cứng tối thiểu và yêu cầu c i đặt 

2 2 2  C i đặt Windows 7/8/10 

2 2 3  C i đặt Windows Server 2008/2012 

2.3. Quản lý tài nguyên trong Windows 

2.3.1. Tài nguyên phần cứng 

2.3.2. Tài nguyên dữ liệu 
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2.3.3. Tài nguyên mạng 

2.4. Registry 

2.4.1. Cấu trúc Registry 

2.4.2. Tham chiếu Registry bằng Registry Edit 

2.4.3. Sự cố và cách khắc phục Registry. 

2.5. Các dịch vụ mạng trong Windows 

2.5.1. DHCP 

2.5.2. DNS 

2.5.3. IIS 

2.5.4. FTP 

2.5.5. WEB 

2.5.6. WINS 

2.5.7. Routing & Remote Access Services 

2.5.8. NAT 

2.5.9. VPN 

2.6. Kiểm tra 54’  

 

Chƣơng 3: HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX 

 Thời gian: 22 giờ (LT: 6 giờ; TH: 15 giờ; KT: 1 giờ) 

1. Mục tiêu: 

- Tr nh b y đ ợc chức năng chính của các thành phần trong hệ điều hành Linux. 

- Tr nh b y đ ợc tính năng của các dịch vụ trên Windows. 

- Quản lý đ ợc các loại tài nguyên trong Windows. 

- Có ý thức tự giác, tính k  luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc 

2. Nội dung ch  ng: 

2.1. Tổng quan về Ubuntu 

2.2.  Cấu trúc hệ thống file Ubuntu 

2.2.1. Cấu trúc th  mục của Ubuntu 
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2 2 2  Ng ời dùng và quyền hạng 

2.2.3. Cửa sổ dòng lệnh (Terminal) 

2.2.4. Màn hình làm việc Desktop 

2.3.  M i tr ờng đồ họa Unity trên Ubuntu 

2.3.1. Giao diện Gnome 

2.3.2. Bắt đầu sử dụng Ubuntu với Unity 

2.4.  Quản lý hệ thống file 

2.4.1. Cấu trúc hệ thống tập tin 

2.4.2. Loại tập tin 

2.4.3. Liên kết tập tin 

2.4.4. Cấu trúc c y th  mục 

2.4.5.Các thao tác trên hệ thống tập tin v  đĩa 

2.4.6. Các thao tác trên tập tin v  th  mục 

2 4 7    u trữ tập tin v  th  mục 

2.4.8. Bảo mật hệ thống tập tin 

2.5.  Ứng dụng, mạng và Internet 

2.5.1. Trình soạn thảo 

2.5.2. Trình tiện ích Mail 

2.5.3. Trình tiện ích Fdisk 

2.5.4. Trình tiện ích IPTraf 

2.5.5. Trình tiện ích Lynx 

2.5.6. Trình tiện ích MC 

2.5.7. Mạng có dây 

2.5.8. Mạng không dây 

2.6.  Quản lý c i đặt và gỡ bỏ ứng dụng 

2 6 1  C i đặt th m các ch  ng tr nh ứng dụng 

2.6.2. Gỡ bỏ một ch  ng tr nh ứng dụng 

2.6.3. Thêm một gói ứng dụng cá nhân 
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2.6.4. Quản lý phần mềm bằng Synaptic 

2.7.  Quản trị tài khoản 

2.7.1. Super User 

2.7.2. Thông tin User 

2.7.3. Quản lý ng ời dùng 

2 7 4  Nhóm ng ời dùng 

2.7.5. Kiểm tra 45’ 

2.8.  Quản lý phần cứng v  tr nh điều khiển thiết bị 

2.8.1. Quản lý tr nh điều khiển thiết bị (Driver) 

2.8.2. Thiết lập hạn ngạch đĩa  Quota  

2.8.3. Quản lý máy in 

IV. Điều kiện thực hiện môn học: 

1. Phòng học chuy n m n hóa/nh  x ởng: Phòng vi tính. 

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, các linh kiện máy tính, Internet, các phần mềm 

h  trợ, các phần mềm h  trợ. 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Theo yêu cầu giáo viên  

4  Các điều kiện khác: Theo yêu cầu giáo viên 

V. Nội dung và phƣơng pháp, đánh giá:  

1. Nội dung: 

- Kiến thức: Đ ợc đánh giá qua b i kiểm tra viết, trắc nghiệm đạt đ ợc các yêu cầu 

sau: 

+ Nắm bắt đ ợc các khái niệm và nguyên tắc hoạt động của các thành phần trong 

hệ điều hành Windows và Linux. 

+ Có khả năng ph n tích v  đánh giá các th nh phần trong hệ điều hành Windows 

và Linux. 

- Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành của sinh viên  trong bài thực h nh đạt đ ợc 

các yêu cầu sau: 

+ C i đặt và cấu h nh đ ợc hệ điều hành Windows và Linux. 

+ Quản lý đ ợc tài khoản và tài nguyên trong hệ điều hành Windows và Linux. 
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+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ h  trợ. 

+ Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

2  Ph  ng pháp: Cẩn thận, tự giác, chính xác. 

VI. Hƣớng dẫn thực hiện môn học: 

1. Phạm vi áp dụng môn học:  p dụng cho tr nh độ trung cấp nghề ng nh Máy tính v  

C ng nghệ th ng tin  

2  H ớng dẫn về ph  ng pháp giảng dạy, học tập môn học: 

- Đối với giáo viên, giảng viên:  

+ Giải thích các khái niệm li n quan đến các thành phần trong hệ điều hành 

Windows và Linux. 

+ Tr nh b y đầy đủ thao tác c i đặt, quản lý hệ điều hành Windows và Linux. 

+ Trình bày và thao tác mẫu các b ớc sử dụng phần mềm h  trợ. 

+ Sử dụng ph  ng pháp phát vấn. 

+ Cho sinh viên thực hiện c i đặt cấu h nh v  đặt các câu hỏi để sinh viên trả lời. 

+ Phân nhóm cho các sinh viên thực hiện các bài thực hành cho từng bài học. 

- Đối với ng ời học:  

+ Sinh vi n trao đổi với nhau, thực hiện các bài thực hành và trình bày theo 

nhóm. 

+ Thực hiện các bài tập thực h nh đ ợc giao. 

3. Những trọng tâm cần chú ý: Giáo vi n tr ớc khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội 

dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất 

l ợng giảng dạy. 

4. Tài liệu tham khảo:  

[1] Giáo trình Hệ Điều H nh c  bản - Trung tâm tin học Tr ờng ĐH KHTN 

[2] Giáo trình Hệ Điều Hành nâng cao - Trung tâm tin học Tr ờng ĐH KHTN 

[3] Giáo trình Hệ Điều Hành Linux – Trung tâm tin học Tr ờng ĐH KHTN 

[4] Rich Robinson, Windows 7 Pocket Guide mintywhite VI, 2009. 

 5  Phan Trí B nh, H ớng Dẫn Ubuntu Desktop 11.10, 2011 

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): 
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CHƢƠNG TRÌNH HỌC PHẦN 

 

 

Tên học phần: SỬA CHỮA MÁY TÍNH 

Mã học phần: MH16 

Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo 

luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ) 

I. Vị trí, tính chất của học phần: 

 Vị trí: Học sau học phần Phần cứng máy tính. 

 Tính chất:    học phần bắt buộc nằm trong các học phần chuy n m n ng nh  M n 

học n y y u cầu phải có kiến thức c  bản về phần cứng máy tính  

II. Mục tiêu học phần: 

 Kiến thức: 

 Tr nh b y đ ợc chức năng, cấu tạo v  nguy n tắc hoạt động của các linh kiện máy 

tính. 

 Giải thích đ ợc các th ng số kỹ thuật của các th nh phần trong máy tính  

 Ph n biệt đ ợc các d ng v  phi n bản của linh kiện máy tính  

 Tr nh b y đ ợc cấu trúc, cách thức giao tiếp v  độ t  ng thích của các th nh phần 
trong máy tính. 

 Kỹ năng: 

 Chuẩn đoán đ ợc các l i v  nguy n nh n g y ra l i  

 Khắc phục đ ợc các l i th ờng gặp trong những loại máy tính khác nhau  

 Sử dụng th nh thạo các c ng cụ h  trợ trong sửa chữa  

 Năng lực tự chủ v  trách nhiệm: 

 Có ý thức tu n thủ quy tr nh v  h  trợ nhau trong học tập  

 Tự tin, cẩn thận khi tiếp nhận máy tính để sửa chữa  

III. Nội dung học phần: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

Số 

TT 
Tên các bài trong học phần 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực hành / thực 

tập/ thí nghiệm/ 

bài tập/ thảo luận 

Kiểm 

tra 

1 Các thành phần chính của máy tính 4 3 1  

2 Quá trình khởi động máy tính 4 3 1  
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Số 

TT 
Tên các bài trong học phần 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực hành / thực 

tập/ thí nghiệm/ 

bài tập/ thảo luận 

Kiểm 

tra 

3 

 

S  l ợc về kiểm tra tr ớc khi sửa 

chữa máy tính 
8 3 5  

4 ROM BIOS 5 2 3  

5 

Bộ xử lý trung tâm và các 

chipset 

Kiểm tra 45’ 

8 4 3 1 

6 Bo mạch chính 10 5 5  

7 Bộ nhớ trong 5 2 3  

8 
Thiết bị l u trữ 

Kiểm tra 45’ 
6 2 3 1 

9 Sử dụng các phần mềm chuẩn đoán 10 4 6  

Tổng cộng 60 28 30 2 

2. Nội dung chi tiết: 

 

Bài mở đầu: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA MÁY TÍNH 

                                                        Thời gian: 4 giờ (LT: 3 giờ; TH: 1 giờ) 

1. Mục tiêu: 

- Trình bày đ ợc các thành phần, chức năng của máy tính. 

- Có ý thức tự giác, tính k  luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc. 

2. Nội dung ch  ng: 

2.1. Giới thiệu   

2.2. Cấu tạo và chức năng của các thiết bị máy tính  

 

Bài 1: QUÁ TRÌNH KHỞI ĐỘNG MÁY TÍNH 
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 Thời gian: 4 giờ (LT: 3 giờ; TH: 1 giờ) 

1. Mục tiêu: 

- Tr nh b y đ ợc điều kiện và nguyên tắc để máy tính hoạt động. 

- Tr nh b y đ ợc nhiệm vụ của các bộ phận trong máy tính. 

- Phân biệt cách thức khởi động của một số hệ điều hành thông dụng.  

- Có ý thức tự giác, tính k  luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc. 

2. Nội dung ch  ng: 

2.1. Hệ thống cấp bậc trong máy tính   

2.2. Tìm hiểu các hệ điều hành thông dụng  

2.3. Khảo sát hệ điều hành   

2.4. Quá trình khởi động của máy  

 

Bài 2: SƠ LƢỢC VỀ KIỂM TRA TRƢỚC KHI SỬA CHỮA MÁY TÍNH 

 Thời gian: 8 giờ (LT: 3 giờ; TH: 5 giờ) 

1. Mục tiêu: 

- Tr nh b y đ ợc trình tự và cách thức kiểm tra phát hiện l i. 

- Tr nh b y đ ợc ph  ng án để sửa chữa hoặc thay thế các thành phần trong máy 

tính. 

- Có ý thức tự giác, tính k  luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc 

2. Nội dung ch  ng: 

2.1. Qui trình chẩn đoán v  giải quyết sự cố máy tính   

2.2. Đánh giá đúng hiệu năng l m việc của máy  

2.3. Xử lý máy bị nhi m virus 

 

Bài 3: ROM BIOS 

 Thời gian: 5 giờ (LT: 2 giờ; TH: 3 giờ) 

1. Mục tiêu: 

- Tr nh b y đ ợc chức năng của các thông số trong BIOS. 
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- Thiết lập chính xác và hiệu quả các thông số BIOS. 

- Cập nhật đ ợc BIOS lên phiên bản mới h n  

- Có ý thức tự giác, tính k  luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc 

2. Nội dung ch  ng: 

2.1. Thiết lập các thông số cho BIOS   

2.2. Các tính năng của BIOS  

2.3. Những thiếu sót của BIOS và vấn đề t  ng thích 

2.4. Nâng cấp BIOS  

 

Bài 4: BỘ XỬ LÝ TRUNG TÂM VÀ CÁC CHIPSET 

 Thời gian: 8 giờ (LT: 4 giờ; TH: 3 giờ; KT: 1 giờ) 

1. Mục tiêu: 

- Tr nh b y đ ợc nguyên lý làm việc của CPU và Chipset. 

- Tr nh b y đ ợc các nguyên nhân và cách khắc phục các l i th ờng gặp của CPU 

và Chipset. 

- Sửa chữa hoặc thay thế đ ợc CPU. 

- Có ý thức tự giác, tính k  luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc 

2. Nội dung ch  ng: 

2.1. Giới thiệu các loai CPU   

2.2. Giải quyết hỏng CPU  

2.3. Giới thiệu các loai Chipset  

2.4. Giải quyết hỏng Chipset 

2.5. Kiểm tra 45’ 

 

Bài 5: BO MẠCH CHÍNH 

 Thời gian: 10 giờ (LT: 5 giờ; TH: 5 giờ) 

1. Mục tiêu: 

- Tr nh b y đ ợc nguyên lý các thành phần chính trên Mainboard. 
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- Tr nh b y đ ợc các nguyên nhân và cách khắc phục các l i th ờng gặp của 

Mainboard. 

- Sửa chữa c  bản hoặc thay thế đ ợc Mainboard. 

- Có ý thức tự giác, tính k  luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc 

2. Nội dung ch  ng: 

2.1. Giới thiệu   

2.2. Các thành phần chính trên Mainboard  

2.3. Giải quyết sự cố trên Mainboard  

 

Bài 6: BỘ NHỚ TRONG 

 Thời gian: 5 giờ (LT: 2 giờ; TH: 3 giờ) 

1. Mục tiêu: 

- Tr nh b y đ ợc nguyên lý làm việc của bộ nhớ trong. 

- Tr nh b y đ ợc các nguyên nhân và cách khắc phục các l i th ờng gặp của bộ 

nhớ trong. 

- Sửa chữa c  bản hoặc thay thế đ ợc bộ nhớ trong. 

- Có ý thức tự giác, tính k  luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc 

2. Nội dung ch  ng: 

2.1. Giới thiệu   

2.2. Cách tổ chức bộ nhớ trong máy tính  

2.3. Giải quyết sự cố bộ nhớ 

 

Bài 7: THIẾT BỊ LƢU TRỮ 

 Thời gian: 6 giờ (LT: 2 giờ; TH: 3 giờ; KT: 1 giờ) 

1. Mục tiêu: 

- Tr nh b y đ ợc nguyên lý làm việc của các thiết bị l u trữ. 

- Tr nh b y đ ợc các nguyên nhân và cách khắc phục các l i th ờng gặp của các 

thiết bị l u trữ. 

- Sửa chữa c  bản hoặc thay thế đ ợc các thiết bị l u trữ. 
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- Có ý thức tự giác, tính k  luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc 

2. Nội dung ch  ng: 

2.1. Nhiệm vụ v  đặc điểm của thiết bị l u trữ   

2.2. Đĩa từ  

2.3. Đĩa quang 

2.4. Băng từ  

2.5. Bộ nhớ Flash 

2.6. Kiểm tra 45’  

 

Bài 8: SỬ DỤNG CÁC PHẦN MỀM CHẨN ĐOÁN 

 Thời gian: 10 giờ (LT: 4 giờ; TH: 6 giờ) 

1. Mục tiêu: 

- Tr nh b y đ ợc nguyên lý làm việc của một số phần mềm chẩn đoán l i. 

- C i đặt đ ợc phần mềm chẩn đoán l i. 

- Sử dụng đ ợc phần mềm chẩn đoán để tìm ra các l i trên hệ thống. 

- Có ý thức tự giác, tính k  luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc 

2. Nội dung ch  ng: 

2.1. C i đặt phần mềm   

2.2. Sử dụng phần mềm để chẩn đoán l i  

2.3. Cách khắc phục các l i th ờng gặp 

IV. Điều kiện thực hiện môn học: 

1. Phòng học chuy n m n hóa/nh  x ởng: Phòng vi tính. 

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, các linh kiện máy tính, Internet, các phần mềm 

h  trợ, các công cụ dùng trong sửa chữa máy tính. 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Theo yêu cầu giáo viên  

4  Các điều kiện khác: Theo yêu cầu giáo viên 

V. Nội dung và phƣơng pháp, đánh giá:  

1. Nội dung: 
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- Kiến thức: Đ ợc đánh giá qua b i kiểm tra viết, trắc nghiệm đạt đ ợc các yêu cầu 

sau: 

+ Nắm bắt đ ợc các khái niệm và nguyên tắc hoạt động của các thành phần trong 

máy tính. 

+ Có khả năng ph n tích v  đánh giá các thành phần trong máy tính. 

- Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành của sinh viên  trong bài thực h nh đạt đ ợc 

các yêu cầu sau: 

+ Chuẩn đoán v  khắc phục đ ợc các l i thông dụng. 

+ Thiết lập chính xác các thông số trong BIOS. 

+ Sửa chữa c  bản và thay thế các thiết bị một cách hiệu quả. 

+ Sử dụng thành thạo các phần mềm chuẩn đóan l i. 

+ Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

2  Ph  ng pháp: Cẩn thận, tự giác, chính xác. 

VI. Hƣớng dẫn thực hiện môn học: 

1. Phạm vi áp dụng môn học:  p dụng cho tr nh độ trung cấp nghề ng nh Máy tính v  

C ng nghệ th ng tin  

2  H ớng dẫn về ph  ng pháp giảng dạy, học tập môn học: 

- Đối với giáo viên, giảng viên:  

+ Giải thích các khái niệm li n quan đến các thành phần trong máy tính. 

+ Tr nh b y đầy đủ qui trình chuẩn đoán l i và khắc phục l i. 

+ Trình bày và thao tác mẫu cách sử dụng dụng cụ và phần mềm để chuẩn đoán 

và khắc phục l i. 

+ Trình bày và thao tác mẫu quá trình sửa chữa và thay thế. 

+ Sử dụng ph  ng pháp phát vấn. 

+ Cho sinh viên thực hiện c i đặt cấu h nh v  đặt các câu hỏi để sinh viên trả lời. 

+ Phân nhóm cho các sinh viên thực hiện các bài thực hành cho từng bài học. 

- Đối với ng ời học:  

+ Sinh vi n trao đổi với nhau, thực hiện các bài thực hành và trình bày theo 

nhóm. 
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+ Thực hiện các bài tập thực h nh đ ợc giao. 

3. Những trọng tâm cần chú ý: Giáo vi n tr ớc khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội 

dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất 

l ợng giảng dạy. 

4. Tài liệu tham khảo:  

[1] Tr  ng Văn Thiện, Elizabeth Scurfield. Tự Học Chẩn Đoán Sự Cố Và Sửa Chữa 

Máy Tính.NXB Thống kê 

[2] Trịnh Anh Toàn. Hỏi Đáp Về Nâng Cấp & Sửa Chữa Máy Tính. NXB Thanh 

Niên.  

[3] Tạ Nguy n Ngọc. 500 câu hỏi đáp về thực hành sừa chữa máy tính. NXB Thanh 

Niên. 

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): 
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CHƢƠNG TRÌNH HỌC PHẦN 

 

 

Tên học phần: SỬA CHỮA THIẾT BỊ  NGOẠI VI 

Mã học phần: MH17 

Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo 

luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ) 

I. Vị trí, tính chất của học phần: 

 Vị trí: Học sau học phần Phần cứng máy tính  

 Tính chất:    học phần bắt buộc nằm trong các học phần chuy n m n ng nh  M n 

học n y y u cầu phải có kiến thức c  bản về phần cứng máy tính  

II. Mục tiêu học phần: 

 Kiến thức: 

 Ph n biệt đ ợc các loại máy in v  các thiết bị ngoại vi   

 Tr nh b y đ ợc các nguy n tắc hoạt động của các loại máy in   

 Tr nh b y đ ợc các nguy n tắc hoạt động của thiết bị ngoại vi 

 Kỹ năng: 

 C i đặt đ ợc các loại máy in v  các thiết bị ngoại vi   

 Xác định thay thế chính xác các linh kiện h  hỏng của máy in v  thiết bị ngoại vi   

 Sửa chữa các h  hỏng th ờng gặp của các loại máy in   

 Bảo d ỡng sửa chữa  đ ợc h  hỏng chuột, b n phím   

 Bảo d ỡng sửa chữa thay thế Moderm   

 Bảo d ỡng sửa chữa đ ợc máy scanner.  

 Bảo d ỡng sửa chữa đ ợc hệ thống khuếch đại, loa  

 Năng lực tự chủ v  trách nhiệm: 

 Có ý thức tu n thủ quy tr nh v  h  trợ nhau trong học tập  

 Tự tin, cẩn thận khi tiếp nhận máy tính để sửa chữa  

III. Nội dung học phần: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

Số 

TT 
Tên các bài trong học phần 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực hành / thực 

tập/ thí nghiệm/ 

bài tập/ thảo luận 

Kiểm 

tra 

1 Các cổng giao tiếp của máy tính 4 4   

2 Sửa chữa Máy in 16 8 8  
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Số 

TT 
Tên các bài trong học phần 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực hành / thực 

tập/ thí nghiệm/ 

bài tập/ thảo luận 

Kiểm 

tra 

3 

 

Bảo quản, sửa chữa chuột và bàn 

phím 

Kiểm tra 45’ 

11 4 6 1 

4 Sửa chữa, lắp đặt Modem. 9 3 6  

5 
Sửa chữa, lắp đặt Scanner 

Kiểm tra 45’ 
10 4 5 1 

6 
Sửa chữa hệ thống khuếch đại 

loa 
10 5 5  

Tổng cộng 60 28 30 2 

2. Nội dung chi tiết: 

 

Bài 1: CÁC CỔNG GIAO TIẾP CỦA MÁY TÍNH 

                                                        Thời gian: 4 giờ (LT: 4 giờ) 

1. Mục tiêu: 

- Tr nh b y đ ợc chức năng v  các thống số kỹ thuật của các cổng giao tiếp. 

- Tr nh b y đ ợc một số nguy n nh n h  hỏng các cổng giao tiếp. 

- Có ý thức tự giác, tính k  luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc. 

2. Nội dung ch  ng: 

2.1. Cổng song song, rãnh cắm mở rộng   

2.2. Rãnh cắm mở rộng 

2.3. Cổng nối tiếp RS 232 

2.4. Cổng PS2, USB, Hồng ngoại  

 

Bài 2: SỬA CHỮA MÁY IN 

 Thời gian: 16 giờ (LT: 8 giờ; TH: 8 giờ) 
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1. Mục tiêu: 

- Sửa chữa đ ợc các loại máy in Laser, Kim, Phun 

- Tháo lắp đ ợc các chi tiết của máy in.  

- Phân biệt đ ợc các linh kiện, vai trò và các thông số kỹ thuật của từng linh kiện 

- Hiểu và nắm đ ợc công nghệ in của từng loại từ đó có thể tìm các sai hỏng và 

cách khắc phục h  hỏng 

- Phân tích sự hoạt động của cartridge, từ đó có thể tìm ra các nguyên nhân sai hỏng 

và cách khắc phục sai hỏng        

- Sử dụng thành thạo các  thiết bị kiểm tra, vẽ đ ợc s  đồ tìm sai hỏng  

- Thực hiện thay thế linh kiện một cách chính xác.  

- Ph n tích đ ợc nguyên lý hoạt động của các đầu in kim từ đó khắc phục các sự cố 

h  hỏng th ng th ờng của đầu in kim.  

- Khắc phục các sự cố h  hỏng th ng th ờng của bộ nguồn máy in.  

- Ph n tích đ ợc các s  đồ trao đổi thông tin trên máy in. Từ đó xác định l i và thay 

thế đ ợc các bộ cảm biến của máy in.  

- Phân tích và khắc phục các sự cố h  hỏng phần truyền động.  

- Thay thế đ ợc Ruy-băng mực. 

- Có ý thức tự giác, tính k  luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc. 

2. Nội dung ch  ng: 

2.1. Giới thiệu chung về máy in. 

2.1.1 Các đặc tính và thông số kỹ thuật 

2.1.2 Các khối điển hình   

2.2. Các chi tiết, linh kiện điển hình. 

2.2.1 Các chi tiết linh kiện, điện c  

2.2.2 Các linh kiện điện tử 

2.3. Các công nghệ in th ng th ờng.  

2.3.1 In đập 

2.3.2 In nhiệt 

2.3.3 In phun mực 
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2.4. Công nghệ in tĩnh điện.  

2.4.1 Ph  ng pháp in tĩnh điện 

2.4.2 Các c  chế ghi 

2.4.3 Cartridge 

2.5. Sử dụng các thiết bị kiểm tra.  

2.5.1 Các dụng cụ nhỏ cầm tay 

2.5.2 Hàn, thiết bị kiểm tra 

2.6. Các chỉ dẫn tìm sai hỏng.  

2.6.1 Chu trình tìm sai hỏng 

2.6.2 Thu thập số liệu kỹ thuật 

2.6.3 Tĩnh điện, những chỉ dẫn tháo và lắp lại máy in 

2.7. Các kỹ thuật phục vụ đầu in th ờng.  

2.7.1 Các đầu in đập kiểu bánh xe 

2.7.2 Các đầu in đập kiểu ma trận chấm 

2.7.3 Các đầu in nhiệt kiểu ma trận chấm 

2.7.4 Các đầu in mực kiểu ma trận chấm 

2.8. Các kỹ thuật phục vụ nguồn nuôi.  

2.8.1 Cấu trúc và hoạt động của nguồn nuôi tuyến tính 

2.8.2 Tìm sai hỏng của nguồn nuôi tuyến tính 

2.8.3 Cấu trúc và hoạt động của nguồn nuôi kiểu xung 

2.8.4 Tìm sai hỏng của nguồn nuôi kiểu xung 

2.9. Các kỹ thuật phục vụ mạch điện tử.  

2.9.1 Trao đổi thông tin 

2.9.2 Bộ nhớ, Bảng điều khiển 

2.9.3 Các mạch kích 

2.9.4 Mạch logic chính 

2.9.5 Các bộ cảm biến 

2.10. Các kỹ thuật phục vụ các bộ phận c    
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2.10.1 Hệ thống vận chuyển giấy 

2.10.2 Hệ thống vận chuyển con tr ợt của đầu in 

2.10.3 Hệ thống vận chuyển Ruy băng 

2.11. Các kỹ thuật phục vụ máy in.  

2.11.1 Các sự cố thông báo l i 

2.11.2 Các sự cố của hệ thống tạo hình  

 

Bài 3: BẢO QUẢN, SỬA CHỮA CHUỘT VÀ BÀN PHÍM 

 Thời gian: 11 giờ (LT: 4 giờ; TH: 6 giờ; KT: 1 giờ) 

1. Mục tiêu: 

- Ph n tích đ ợc s  đồ nguyên lý hoạt động của chuột, bàn phím 

- Khắc phục đ ợc các sự cố h  hỏng của chuột, bàn phím 

- Có ý thức tự giác, tính k  luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc 

2. Nội dung ch  ng: 

2.1. Giới thiệu, nguyên lý hoạt động của chuột và bàn phím   

2.2. Bảo quản, sửa chữa chuột 

2.3. Bảo quản, sửa chữa bàn phím 

2.4. Các sự cố h  hỏng và cách khắc phục 

2.5. Kiểm tra 45’ 

 

Bài 4: SỬA CHỮA, LẮP ĐẶT MODEM 

 Thời gian: 9 giờ (LT: 3 giờ; TH: 6 giờ) 

1. Mục tiêu: 

- Tr nh b y đ ợc các chuẩn dùng trong Modem. 

- Tr nh b y đ ợc nguyên lý làm việc của Modem 

- C i đặt Modem đ ợc vào máy tính và hoạt động tốt. 

- Có ý thức tự giác, tính k  luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc 

2. Nội dung ch  ng: 
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2.1. Giới thiệu, nguyên lý hoạt động của Modem 

2.2. Các tiêu chuẩn dùng cho modem  

2.3. C i đặt, Các chế độ kiểm tra 

2.4. Các sự cố h  hỏng và cách khắc phục  

 

Bài 5: SỬA CHỮA, LẮP ĐẶT SCANNER 

 Thời gian: 10 giờ (LT: 4 giờ; TH: 5 giờ; KT: 1 giờ) 

1. Mục tiêu: 

- Tr nh b y đ ợc nguyên lý hoạt động của Scanner. 

- C i đặt đ ợc máy scanner vào máy vi tính.  

- Khắc phục đ ợc các sự cố h  hỏng th ờng gặp của máy scanner. 

- Có ý thức tự giác, tính k  luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc 

2. Nội dung ch  ng: 

2.1. Giới thiệu, nguyên lý hoạt động của scanner   

2.2. Nguyên lý làm việc  

2.3. C i đặt, Các chế độ kiểm tra 

2.4. Các sự cố h  hỏng và cách khắc phục 

2.5. Kiểm tra 45’  

 

Bài 6: SỬA CHỮA HỆ THỐNG KHUẾCH ĐẠI LOA 

 Thời gian: 10 giờ (LT: 5 giờ; TH: 5 giờ) 

1. Mục tiêu: 

- Đọc hiểu các tài liệu chipset để biết khả năng h  trợ tối đa của chipset với thiết bị 

cần nâng cấp. 

- Ph n tích đ ợc s  đồ nguyên lý hoạt động hệ thống khuếch đại.  

- Khắc phục các sự cố h  hỏng hệ thống khuếch đại.  

- Ph n tích đ ợc nguyên lý hoạt động hệ thống Loa.  

- Khắc phục các sự cố h  hỏng hệ thống loa. 
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- Có ý thức tự giác, tính k  luật cao, tinh thần trách nhiệm trong công việc 

2. Nội dung ch  ng: 

2.1. Giới thiệu, nguyên lý hoạt động của scanner  

2.2. Mạch khuếch đại và cách sửa chữa  

2.3. Hệ thống loa 

2.4. Sửa chữa hệ thống loa 

2.5. Các sự cố h  hỏng và cách khắc phục   

IV. Điều kiện thực hiện môn học: 

1. Phòng học chuy n m n hóa/nh  x ởng: Phòng vi tính. 

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, các linh kiện máy tính, Internet, các phần mềm 

h  trợ, các công cụ dùng trong sửa chữa máy tính. 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Theo yêu cầu giáo viên  

4  Các điều kiện khác: Theo yêu cầu giáo viên 

V. Nội dung và phƣơng pháp, đánh giá:  

1. Nội dung: 

- Kiến thức: Đ ợc đánh giá qua b i kiểm tra viết, trắc nghiệm đạt đ ợc các yêu cầu 

sau: 

+ Nắm bắt đ ợc các khái niệm và nguyên tắc hoạt động của các thành phần trong 

các thiết bị ngoại vi. 

+ Có khả năng ph n tích v  đánh giá các th nh phần trong các thiết bị ngoại vi. 

- Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành của sinh viên  trong bài thực h nh đạt đ ợc 

các yêu cầu sau: 

+ Chuẩn đoán v  khắc phục đ ợc các l i thông dụng. 

+ Thiết lập chính xác các thông số trong các thiết bị ngoại vi. 

+ Sửa chữa c  bản và thay thế các thiết bị một cách hiệu quả. 

+ Sử dụng thành thạo các phần mềm chuẩn đoán l i. 

+ Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

2  Ph  ng pháp: Cẩn thận, tự giác, chính xác. 

VI. Hƣớng dẫn thực hiện môn học: 
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1. Phạm vi áp dụng môn học:  p dụng cho tr nh độ trung cấp nghề ng nh Máy tính v  

C ng nghệ th ng tin  

2  H ớng dẫn về ph  ng pháp giảng dạy, học tập môn học: 

- Đối với giáo viên, giảng viên:  

+ Giải thích các khái niệm li n quan đến các thành phần trong các thiết bị ngoại 

vi. 

+ Tr nh b y đầy đủ qui trình chuẩn đoán l i và khắc phục l i. 

+ Trình bày và thao tác mẫu cách sử dụng dụng cụ và phần mềm để chuẩn đoán 

và khắc phục l i. 

+ Trình bày và thao tác mẫu quá trình sửa chữa và thay thế. 

+ Sử dụng ph  ng pháp phát vấn. 

+ Cho sinh viên thực hiện c i đặt cấu h nh v  đặt các câu hỏi để sinh viên trả lời. 

+ Phân nhóm cho các sinh viên thực hiện các bài thực hành cho từng bài học. 

- Đối với ng ời học:  

+ Sinh vi n trao đổi với nhau, thực hiện các bài thực hành và trình bày theo 

nhóm. 

+ Thực hiện các bài tập thực h nh đ ợc giao. 

3. Những trọng tâm cần chú ý: Giáo vi n tr ớc khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội 

dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất 

l ợng giảng dạy. 

4. Tài liệu tham khảo:  

[1]   m Văn Hậu, Giáo trình xử lý sự cố máy tính. NXB Thống kê 

[2] Võ Văn Th nh, Sự cố chẩn đoán v  cách giải quyết.NXB Thống kê.  

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): 
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CHƢƠNG TRÌNH HỌC PHẦN 

 

 

Tên học phần: XỬ LÝ SỰ CỐ PHẦN MỀM 

Mã học phần: MH18 

Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo 

luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ) 

I. Vị trí, tính chất của học phần: 

 Vị trí: Học sau học phần Phần cứng máy tính  

 Tính chất:    học phần bắt buộc nằm trong các học phần chuy n m n ng nh  M n 

học n y y u cầu phải có kiến thức c  bản về phần cứng máy tính  

II. Mục tiêu học phần: 

 Kiến thức:  
+ Tr nh b y đ ợc các quy tr nh chẩn đoán v  khắc phục l i về phần mềm máy tính   

+ Nhận diện đ ợc l i li n quan đến hệ điều h nh, phần mềm ứng dụng văn ph ng, 

tr nh duyệt v  các ph  ng thức kết nối Internet  

 Kỹ năng:  
+ Khắc phục đ ợc l i về c i đặt, sử dụng các phần mềm ứng dụng văn ph ng, tr nh 

duyệt v  các ph  ng thức kết nối Internet   

+ Thiết lập đ ợc bảo mật, an to n dữ liệu v  ph ng chống virus   

+ Tối  u đ ợc hệ thống máy tính tr n m i tr ờng hệ điều h nh, các phần mềm ứng 

dụng v  các c ng cụ tiện ích  

 Năng lực tự chủ v  trách nhiệm: 

III. Nội dung học phần: 

1.Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

Số 

TT 
Tên các bài trong học phần 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực hành / thực 

tập/ thí nghiệm/ 

bài tập/ thảo luận 

Kiểm 

tra 

1 Chƣơng 1: Quy trình xử lý sự 

cố phần mềm. 
2 1 1  

2 Chƣơng 2: Xử lý sự cố hệ điều 

hành 
7 2 5  

3 Chƣơng 3: Xử lý sự cố phần 6 2 4  
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Số 

TT 
Tên các bài trong học phần 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực hành / thực 

tập/ thí nghiệm/ 

bài tập/ thảo luận 

Kiểm 

tra 

mềm văn ph ng 

4 Chƣơng 4: Xử lý sự cố sử dụng 

internet 

Kiểm tra 45’ 

6 1 4 1 

5 Chƣơng 5: Xử lý sự cố Email 5 1 4  

6 Chƣơng 6: An toàn hệ thống 

máy tính 
6 2 4  

7 Chƣơng 7: Khai thác phần mềm 

tiện ích 

Kiểm tra 45’ 

7 2 4 1 

8 Chƣơng 8: Tối  u hóa hệ thống 

máy tính 
6 2 4  

Tổng cộng 45 13 30 2 

2. Nội dung chi tiết: 

 

Chƣơng 1: QUY TRÌNH XỬ LÝ SỰ CỐ PHẦN MỀM 

 Thời gian: 2 giờ (LT: 1 giờ; TH: 1 giờ) 

1. Mục tiêu: 

 Tr nh b y đ ợc ph  ng thức nhận diện v  khắc phục các sự cố có liên 

quan đến phần mềm máy tính  

 Định h ớng v  đ a ra đ ợc giải pháp chẩn đoán điều trị phần mềm máy 

tính hiệu quả  

 Vận dụng đ ợc hiệu quả qui tr nh xử lý sự cố phần mềm máy tính  

 Tu n thủ các nguy n tắc xử lý sự cố phần mềm máy tính  

2. Nội dung ch  ng: 

2.1. Mô hình xử lý sự cố máy tính. 
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2.2. Quy trình xử lý sự cố phần mềm máy tính. 

2.3. Nguyên tắc xử lý sự cố phần mềm máy tính. 

 

Chƣơng 2: XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ ĐIỀU HÀNH  

 Thời gian: 7 giờ (LT: 2 giờ; TH: 5 giờ) 

1. Mục tiêu: 

 Vận dụng th nh thạo các lệnh hệ thống MS-DOS xử lý sự cố HĐH 

Windows. 

 Tr nh b y đ ợc quá tr nh khởi động của Hệ điều h nh MS Windows  

 Nhận diện đ ợc các chức năng về hệ thống của hệ điều h nh  

 Tối  u hoá đ ợc hệ điều h nh: thiết lập m i tr ờng l m việc, cập nhật tính 

năng mới, bảo vệ hệ thống  

 Chẩn đoán v  khắc phục sự cố MS Windows  

2. Nội dung ch  ng: 

2.1. Hệ điều hành MS-DOS. 

2.2. Hệ điều hành MS-Windows. 

 

Chƣơng 3: XỬ LÝ SỰ CỐ PHẦN MỀM VĂN PHÕNG  

 Thời gian: 6 giờ (LT: 2 giờ; TH: 4 giờ) 

 

1. Mục tiêu: 

 Xác định đ ợc tính t  ng thích của phần mềm đối với hệ thống  

 C i đặt đ ợc các phần mềm văn ph ng theo đúng y u cầu sử dụng  

 Thiết lập đ ợc các th ng số l m việc cho ứng dụng văn ph ng  

 Chẩn đoán v  xử lý đ ợc các l i li n quan đến c i đặt  

 Chẩn đoán v  xử lý đ ợc các l i th ng dụng của phần mềm văn ph ng 

2. Nội dung ch  ng: 

2 1  S  l ợc về phần mềm 

2 2  C i đặt các bộ office 

2.3. Thiết lập thông số 

2.4. Xử lý sự cố 
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Chƣơng 4: XỬ LÝ SỰ CỐ SỬ DỤNG INTERNET 

 Thời gian: 6 giờ (LT: 1 giờ; TH: 4 giờ; KT: 1 giờ) 

1. Mục tiêu: 

 Xử lý đƣợc các l i th ng dụng trong quá tr nh kết nối Internet  

 C i đặt v  xử lý đ ợc các l i th ng dụng của các Web Brower  

 C i đặt, cấu h nh v  xử lý đ ợc các l i th ng dụng của một số phần mềm 

t ờng lửa th ng dụng  

2. Nội dung ch  ng: 

2 1  S  l ợc về Internet 

2.2. Các trình duyệt Web thông dụng 

2.3. Các phần mềm FireWall thông dụng 

 

Chƣơng 5: XỬ LÝ SỰ CỐ EMAIL 

 Thời gian: 5 giờ (LT: 1 giờ; TH: 4 giờ) 

1. Mục tiêu: 

 Cấu h nh đ ợc cho các Mail Client gởi nhận đ ợc Mail  

 Đồng bộ hoá đ ợc dữ liệu giữa các Mail Client  

 Backup v  Restore đ ợc các dữ liệu Email  

 Xử lý đ ợc các l i th ng dụng khi gởi nhận Mail bằng Mail Client  

2. Nội dung ch  ng: 

2.1. Tổng quan về Email 

2.2. Cấu hình Mail Client 

2.3. Backup dữ liệu Mail 

2.4. Khắc phục sự cố 

 

Chƣơng 6: AN TOÀN HỆ THỐNG MÁY TÍNH 

 Thời gian: 6 giờ (LT: 2 giờ; TH: 4 giờ) 

1. Mục tiêu: 

 Tr nh b y đ ợc tầm quan trọng của an to n hệ thống  

 Tr nh b y đ ợc các hiểm họa đối với máy tính  

 Nhận diện đ ợc điểm yếu của hệ thồng  
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 Vận dụng đ ợc các ph  ng pháp bảo vệ máy tính  

 Vận dụng hiệu quả ph  ng pháp ph ng tránh v  quét virus   

2. Nội dung ch  ng: 

2.1. Giới thiệu an toàn hệ thống máy tính 

2.2. Các hiểm họa 

2 3  Điểm yếu hệ thống 

2 4  Ph  ng pháp bảo vệ hệ thống 

2.5. Tìm hiểu nâng cao về Virus máy tính 

 

Chƣơng 7: KHAI THÁC PHẦN MỀM TIỆN ÍCH  

 Thời gian: 7 giờ (LT: 2 giờ; TH: 4 giờ; KT: 1 giờ) 

1. Mục tiêu: 

 Ph n biệt đ ợc phần mềm tiện ích theo chức năng  

 C i đặt, thiết lập v  vận h nh đ ợc các nhóm phần mềm tiện ích  

 Vận dụng đ ợc phần mềm tiện ích để khắc phục sự cố máy tính  

2. Nội dung ch  ng: 

2.1. Giới thiệu: 

2.2. Phân loại và khai thác hiệu quả phần mềm tiện ích 

 

Chƣơng 8: TỐI ƢU HÓA HỆ THỐNG MÁY TÍNH  

 Thời gian: 6 giờ (LT: 2 giờ; TH: 4 giờ) 

1. Mục tiêu: 

 Tr nh b y đ ợc ý nghĩa của việc tối  u hoá máy tính  

 Th nh thạo việc tối  u hoá máy tính từ căn bản đến n ng cao  

 Thiết lập đ ợc các th ng số, th nh phần hoạt động trong CMOS, Hệ điều 

hành, Software. 

 Cập nhật v  sửa đ ợc các l i li n quan đến BIOS, Hệ điều h nh, Software 

2. Nội dung ch  ng: 

2.1. Tổng quan về tối  u hóa máy tính 

2.2. Quy trình tối  u hóa BIOS 

2.3. Tối  u hóa hệ điều hành 
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2.4. Tối  u hóa các ứng dụng 

IV. Điều kiện thực hiện môn học: 

1. Phòng học chuy n m n hóa/nh  x ởng: Phòng vi tính. 

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Internet, các phần mềm h  trợ, máy chiếu 

projector. 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Theo yêu cầu giáo viên 

4  Các điều kiện khác: Theo yêu cầu giáo viên 

V. Nội dung và phƣơng pháp, đánh giá:  

1. Nội dung: 

- Kiến thức: Đ ợc đánh giá kiến thức qua bài kiểm tra viết, trắc nghiệm đạt đ ợc các 

yêu cầu sau: 

+ Tr nh b y đ ợc quy trình chẩn đoán v  khắc phục l i về phần mềm máy tính. 

+ Nhận diện đ ợc các l i li n quan đến hệ điều hành, phần mềm ứng dụng văn 

phòng, trình duyệt v  các ph  ng thức kết nối Internet 

+ Tr nh v y đ ợc các cách bảo mật, an toàn dữ liệu và phòng chống Virus. 

+ Tr nh b y đ ợc ph  ng thức tối  u hệ thống máy tính tr n m i tr ờng Hệ điều 

hành, các phần mềm ứng dụng và các công cụ tiện ích. 

- Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành của học sinh:   

+ Thành thạo việc c i đặt, cấu hình, sử dụng các phần mềm. 

+ Thiết lập và tối  u hóa đ ợc OS, phần mềm ứng dụng. 

+ Đ a ra đ ợc giải pháp sử dụng và nâng cấp phần mềm. 

+ Khả năng nhận biết và khắc phục các sự cố về hệ điều hành, phần mềm ứng dụng, 

Internet và những phần mềm thông dụng khác. 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

2  Ph  ng pháp: 

+ Cẩn thận, thao tác nhanh chuẩn xác, tự giác trong học tập.  

VI. Hƣớng dẫn thực hiện môn học: 
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1. Phạm vi áp dụng môn học:  p dụng cho tr nh độ trung cấp nghề ng nh Máy tính v  

C ng nghệ th ng tin. 

2  H ớng dẫn về ph  ng pháp giảng dạy, học tập môn học: 

- Đối với giáo viên, giảng viên:  

+ Trình bày lý thuyết và phát vấn câu hỏi 

+ Yêu cầu học sinh thực hành và làm các bài tập nhóm  các chuy n đề) 

+ Khi giảng dạy cần sử dụng chuẩn bị các loại tranh treo t ờng, các mô hình vật 

thật hoặc các thiết bị máy chiếu mô tả cấu tạo, nguyên lý làm việc và kỹ thuật sử dụng các 

thành phần của máy tính; 

+ Để giúp ng ời học nắm những kiến thức c  bản cần thiết, sau m i ch  ng cần 

giao các câu hỏi, bài tập để ng ời học tự làm ngoài giờ. Các câu hỏi chỉ ở mức độ đ n 

giản, trung bình phù hợp với phần lý thuyết đã học; 

- Đối với ng ời học:  

+ Sinh vi n trao đổi với nhau, thực hiện các bài thực hành và trình bày theo 

nhóm. 

+ Thực hiện các bài tập thực h nh đ ợc giao.  

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

Giáo vi n tr ớc khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị 

đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất l ợng giảng dạy. 

4. Tài liệu tham khảo: 

[1] Cấu tạo, nâng cấp, sửa chữa, bảo trì máy tính – NXB Thống K  năm 2  2 

[2] Lắp ráp, c i đặt & nâng cấp máy tính – NXB Thống K  năm 2  6 

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): 
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CHƢƠNG TRÌNH HỌC PHẦN 

 

 

Tên học phần: KỸ THUẬT TRUYỀN THÔNG VÀ SỐ LIỆU 

Mã học phần: MH19 

Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo 

luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ) 

I. Vị trí, tính chất của học phần: 

 Vị trí: Học sau học phần Phần cứng máy tính  

 Tính chất:    học phần bắt buộc nằm trong các học phần chuy n m n ng nh  M n 

học n y y u cầu phải có kiến thức c  bản về phần cứng máy tinh  

II. Mục tiêu học phần: 

 Kiến thức: 

 Tr nh b y đ ợc các loại kỹ thuật truyền số liệu 

 Tr nh b y đ ợc m i tr ờng truyền dẫn 

 Tr nh b y đ ợc các c ng nghệ truyền số liệu hiện đại: ATM, Frame Relay, 

ADS … 

 Tr nh b y đ ợc Mã hoá v  giải mã số liệu truyền-nén số liệu 

 Kỹ năng: 

 Giải đ ợc các b i toán về mã hoá v  giải mã các tín hiệu truyền   

 Thực hiện đ ợc việc lựa chọn v  kết nối ho n chỉnh một tổng đ i theo y u cầu  

 C i đặt v  cấu h nh đ ợc một số tổng đ i th ng dụng tr n thị tr ờng  

 Chẩn đoán, khắc phục v  giải quyết đ ợc một số sự cố thực tế th ờng gặp trong 

lắp ráp, kết nối v  c i đặt cấu h nh mạng tổng đ i nội bộ  

 Năng lực tự chủ v  trách nhiệm: 

 Có ý thức tu n thủ quy tr nh v  an to n mạng máy tính  

III. Nội dung học phần: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

Số 

TT 
Tên các bài trong học phần 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực hành / thực 

tập/ thí nghiệm/ 

bài tập/ thảo luận 

Kiểm 

tra 

1 Chƣơng 1: Mạng truyền số liệu 4 4   
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Số 

TT 
Tên các bài trong học phần 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực hành / thực 

tập/ thí nghiệm/ 

bài tập/ thảo luận 

Kiểm 

tra 

2 

Chƣơng 2: Giao tiếp kết nối và 

xử lý số liệu truyền 

Kiểm tra 45 phút 

23 4 18 1 

3 

Chƣơng 3: Kỹ thuật truyền số 

liệu trong mạng máy tính cục 

bộ 

Kiểm tra 45 phút 

15 2 12 1 

4 
Chƣơng 4: Tổng quan về công 

nghệ DSL 
3 3   

Tổng cộng 45 13 30 2 

2. Nội dung chi tiết: 

 

 

Chƣơng 1: MẠNG TRUYỀN SỐ LIỆU 

Thời gian: 4 giờ   T: 4 giờ  

1. Mục tiêu: 

- Tr nh b y đ ợc các khái niệm về phạm vi mạng truyền số liệu trong m i tr ờng 

mạng cũng nh  các m i tr ờng giao tiếp vật lý và những ảnh h ởng lên tín hiệu truyền 

trong mạng truyền số liệu. 

- Có ý thức tự giác, tính k  luật và trách nhiệm cao đối với công việc. 

2. Nội dung ch  ng: 

2.1. Khái quát mạng truyền số liệu  Thời gian: 1 giờ 

2.2. Giao tiếp vật lý  Thời gian: 3 giờ 

2 2 1 M i tr ờng truyền 

2.2.2 Suy giảm và biến dạng tín hiệu 

2.2.3 Các loại tín hiệu 

2.2.4 Tr  
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2.2.5 Mạch tải công cộng 

2.2.6 Mạch thuê bao kỹ thuật số 

2.2.7 Các chuẩn giao tiếp vật lý 

 

Chƣơng 2: GIAO TIẾP KẾT NỐI VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU TRUYỀN 

Thời gian: 23 giờ   T: 4 giờ; TH: 18 giờ; KT: 1 giờ  

1. Mục tiêu: 

- Biết các khái niệm về truyền số liệu, cách phát hiện và sửa l i tín hiệu truyền. 

- Thực hiện nén, giải nén và mã hóa dữ liệu truyền. 

- Biết thiết lập v  c i đặt dịch vụ tổng đ i nội bộ 

2. Nội dung ch  ng: 

2.1 Các khái niệm về truyền số liệu Thời gian: 1 giờ 

2.2 Thông tin nối tiếp bất đồng bộ 

2.3 Thông tin nối tiếp đồng bộ 

2.4 Mã hóa mức vật lý  Thời gian: 4 giờ 

2.5 Phát hiện và sửa l i 

2.6 Nén số liệu Thời gian: 4 giờ 

2.7 Mã hóa số liệu 

2.8 Tổng đ i nội bộ Thời gian: 13 giờ 

2.9 Kiểm tra 45 phút  Thời gian: 1 giờ 

 

Chƣơng 3: KỸ THUẬT TRUYỀN SỐ LIỆU TRONG MẠNG MÁY TÍNH 

CỤC BỘ 

Thời gian: 15 giờ   T: 2 giờ; TH: 12 giờ; KT: 1 giờ  

1. Mục tiêu: 

- Biết các kỹ thuật truyền số liệu trong mạng máy tính cục bộ. 

- Biết thiết lập v  c i đặt dịch vụ tổng đ i Void IP 

2. Nội dung ch  ng: 

2.1 Topo  Thời gian: 2 giờ 
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2.2 M i tr ờng truyền dẫn 

2.3 Ethernet & Fast Ethernet 

2.4 Token ring & FDDI 

2.5 Hệ thống Token Bus 

2.6 100 VG-Any LAN 

2.7 ATM 

2.8 Fibre 

2.9 Tổng đ i Void IP Thời gian: 12 giờ 

2.10 Kiểm tra 45’ Thời gian: 1 giờ 

 

Chƣơng 4: TỔNG QUAN VỀ CÔNG NGHỆ DSL  

Thời gian: 3 giờ   T: 3 giờ  

1. Mục tiêu: 

- Biết các công nghệ truyền số liệu đặc biệt là các công nghệ DSL. 

- Ph n tích đ ợc  u v  nh ợc điểm giữa các công nghệ truyền. 

- Biết các đặc điểm kỹ thuật liên quan tới môi tr ờng truyền dẫn cũng nh  cách mã 

hóa đ ờng truyền. 

2. Nội dung ch  ng: 

2.1. Tổng quan về công nghệ DSL  Thời gian: 1 giờ 

2.2. Các thành phần của hệ thống DSL 

2.3. Họ HDSL 

2.4. ADSL  Thời gian: 1 giờ 

2.4.1. Tổng quan ADSL  

2.4.2. Cấu hình hệ thống v  đặc điểm kỹ thuật 

2.4.3. Các loại ADSL 

2.4.3.1. RADSL 

2.4.3.2. ADSL Lite 

2.4.3.3. ADSL2 

2 4 4  Ph  ng pháp truyền dẫn 
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2.4.4.1. Hoạt động của CAP 

2.4.4.2. Hoạt động của DMT 

2.4.4.3. So sánh CAP/QAM và DMT 

2.4.5. Ứng dụng của ADSL 

2 4 6  Ưu nh ợc điểm của ADSL 

2.5. VDSL Thời gian: 1 giờ 

2.5.1. Tổng quan về VDSL 

2.5.2. Các cấu hình VDSL 

2 5 3  Đặc điểm kỹ thuật 

2 5 3 1  M i tr ờng truyền dẫn 

2 5 3 2  Tác động của nhi u l n đ ờng dây VDSL 

2 5 4  Mã hoá đ ờng truyền 

2.5.5. Ứng dụng của VDSL 

2.5.6. Một số dịch vụ dựa trên công nghệ DSL 

2.5.6.1. Dịch vụ thoại (VoDSL) 

2.5.6.2. Dịch vụ kênh truyền T1/F1 

2.5.6.3. Dịch vụ Internet 

2.5.6.4. Dịch vụ Frame Relay 

2.5.6.5. Dịch vụ ATM 

 

IV. Điều kiện thực hiện môn học: 

1. Phòng học chuy n m n hóa/nh  x ởng: Phòng vi tính. 

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Internet, các phần mềm h  trợ. 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Theo yêu cầu giáo viên  

4  Các điều kiện khác: Theo yêu cầu giáo viên 

V. Nội dung và phƣơng pháp, đánh giá:  

1. Nội dung: 

- Kiến thức: Đ ợc đánh giá qua bài kiểm tra viết, trắc nghiệm đạt đ ợc các yêu cầu 

sau: 
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+ Tr nh b y đ ợc các khái niệm và nguyên tắc hoạt động của tổng đ i v  Modem 

ADSL. 

+ Ph n tích đ ợc cách thức mà gói tin di chuyển trong mạng. 

- Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành của sinh viên  trong bài thực h nh đạt đ ợc 

các yêu cầu sau: 

+ C i đặt và cấu h nh đ ợc một số tổng đ i th ng dụng trên thị tr ờng. 

+ Chẩn đoán, khắc phục và giải quyết đ ợc một số sự cố thực tế th ờng gặp trong 

kết nối v  c i đặt cấu hình mạng tổng đ i nội bộ. Tổng đ i Void IP. 

+ Năng lực tự chủ và trách nhiệm. 

2  Ph  ng pháp: Cẩn thận, tự giác, chính xác. 

VI. Hƣớng dẫn thực hiện môn học: 

1. Phạm vi áp dụng môn học:  p dụng cho tr nh độ trung cấp nghề ng nh Máy tính v  

C ng nghệ th ng tin  

2  H ớng dẫn về ph  ng pháp giảng dạy, học tập môn học: 

- Đối với giáo viên, giảng viên:  

+ Giải thích các khái niệm li n quan đến các kỹ thuật truyền số liệu. 

+ Tr nh b y đầy đủ các b ớc c i đặt, thiết lập tổng đ i v  Modem ADS   

+ Sử dụng ph  ng pháp phát vấn. 

+ Cho sinh viên thực hiện c i đặt cấu h nh v  đặt các câu hỏi để sinh viên trả lời. 

+ Phân nhóm cho các sinh viên thực hiện các bài thực hành trên máy tính. 

- Đối với ng ời học:  

+ Sinh vi n trao đổi với nhau, thực hiện các bài thực hành và trình bày theo 

nhóm. 

+ Thực hiện các bài tập thực h nh đ ợc giao. 

3. Những trọng tâm cần chú ý: Giáo vi n tr ớc khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội 

dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất 

l ợng giảng dạy. 

4. Tài liệu tham khảo:  

[1] Nguy n Hồng S n, Giáo tr nh Kỹ Thuật Truyền Số Liệu, NXB  ao Động Xã Hội, 

2009 
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Tài liệu tham khảo: 

[2] Nguy n Văn Th ởng, C  sở kỹ thuật truyền số liệu, NXB Khoa học kỹ thuật, 1998 

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): 
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CHƢƠNG TRÌNH HỌC PHẦN 

 

 

Tên học phần: CÔNG NGHỆ MẠNG KHÔNG DÂY 

Mã học phần: MH20 

Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo 

luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ) 

I. Vị trí, tính chất của học phần: 

 Vị trí: Học sau học phần Mạng máy tính v  quản trị mạng 

 Tính chất:    học phần bắt buộc nằm trong các học phần chuy n m n ng nh  M n 

học n y y u cầu phải có kiến thức c  bản về mạng máy tính  

II. Mục tiêu học phần: 

 Kiến thức: 

 Tr nh b y đ ợc xu h ớng sử dụng c ng nghệ mạng kh ng d y trong thời đại 

mới  

 Tr nh b y đ ợc các chuẩn của mạng kh ng d y; 

 Ph n tích đ ợc các giải pháp v  kỹ thuật sử dụng để bảo mật cho mạng kh ng 

dây. 

 Bố trí l m việc khoa học đảm bảo an to n cho ng ời v  ph  ng tiện học tập  

 Kỹ năng: 

 Thiết kế, x y dựng đ ợc các loại m  h nh mạng kh ng d y dạng ad-hoc và 

Infrastructure. 

 Quản lý ng ời d ng, nhóm ng ời d ng v  sử dụng đ ợc các t i nguy n chia sẻ 

tr n mạng kh ng d y  

 Cấu h nh đ ợc các hệ thống phát sóng kh ng d y th ng dụng  

 Bảo mật đ ợc các hệ thống kh ng d y c  bản  

 Năng lực tự chủ v  trách nhiệm: 

 Có ý thức tu n thủ quy tr nh v  an to n mạng máy tính 

III. Nội dung học phần: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

Số 

TT 
Tên các bài trong học phần 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực hành / thực 

tập/ thí nghiệm/ 

bài tập/ thảo luận 

Kiểm 

tra 

1 
Chƣơng 1: Tổng quan về mạng 

không dây 
4 2 2  
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Số 

TT 
Tên các bài trong học phần 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực hành / thực 

tập/ thí nghiệm/ 

bài tập/ thảo luận 

Kiểm 

tra 

 

 

 

 

1 

1. Giới thiệu về mạng không dây 0,5 0,5   

2. Các thành phần cấu hình mạng 

WLAN 
1,5 0,5 1  

3. Các chuẩn mạng WLAN 1,5 0,5 1  

4. Phân loại mạng WLAN 0,5 0,5   

2 

 

Chƣơng 2: Các tầng mạng 

không dây 
4 2 2  

1. Các tầng của mạng hữu tuyến 2 1 1  

2. Các tầng mạng vô tuyến 2 1 1  

3 

 

Chƣơng 3: Kiến trúc mạng 

không dây 
18 4 13 1 

1. Các thiết bị mạng không dây 5 1 4  

2. Các chế độ của AP 5 1 4  

3. Các mô hình mạng WLAN 5 1 4  

4  Ưu điểm, nh ợc điểm của 

mạng WLAN 

Kiểm tra 45’ 

3 1 1 1 

4 

 

Chƣơng 4: Bảo mật mạng 

không dây 
19 5 13 1 

1. Tại sao cần phải bảo mật mạng 

không dây (WLAN) 
1 1   

2. WEP (Wired Equivalent 

Privacy) 
4 1 3  

3. Lọc ( Filtering) 5 1 4  
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Số 

TT 
Tên các bài trong học phần 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực hành / thực 

tập/ thí nghiệm/ 

bài tập/ thảo luận 

Kiểm 

tra 

4. Các hình thức tấn công trên 

mạng WLAN 

Kiểm tra 45’ 

6 1 4 1 

5. Các hình thức bảo mật mạng 

WLAN 
3 1 2  

Tổng cộng 45 13 30 2 

2. Nội dung chi tiết: 

 

Chƣơng 1: TỔNG QUAN VỀ MẠNG KHÔNG DÂY 

                                                        Thời gian: 4 giờ (LT: 2 giờ; TH: 2 giờ) 

Mục tiêu: 

- Tr nh b y đ ợc khái niệm mạng không dây. 

- Phân loại đ ợc các kiểu mạng không dây. 

- Thiết lập đ ợc các ứng dụng mạng không dây. 

- Mô tả đ ợc các chuẩn mạng không dây. 

- Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính. 

Nội dung chương: 

    1.1 Giới thiệu về mạng không dây Thời gian:0,5 giờ 

    1.2. Các thành phần cấu hình mạng WLAN Thời gian:1,5 giờ 

    1.3. Các chuẩn mạng WLAN Thời gian: 1,5 giờ 

    1.4. Phân loại mạng WLAN Thời gian: 0,5 giờ 

    1.4.1. Mạng WPAN ( Công nghệ Bluetooth) 

    1.4.2. Mạng WLAN 

    1.4.3. Mạng WWAN  
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Chƣơng 2: CÁC TẦNG MẠNG KHÔNG DÂY 

 Thời gian: 4 giờ (LT: 4 giờ; TH: 2 giờ) 

Mục tiêu: 

- Mô tả đ ợc c  chế phân tầng của mạng không dây 

- Tr nh b y đ ợc chức năng của các tầng 

- Mô phỏng đ ợc quá trình giao tiếp giữa các tầng trong mạng không dây. 

- Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính. 

Nội dung chương: 

   2.1. Các tầng của mạng hữu tuyến Thời gian: 2 giờ 

   2.1.1. Lý do chuẩn hóa mạng 

   2.1.2.Những tổ chức tham gia xây dựng chuẩn 

   2.1.3. Mô hình OSI 

   2.1.4. Chức năng của các tầng hữu tuyến        

   2.2. Các tầng mạng vô tuyến Thời gian: 2 giờ 

   2.2.1. Tầng ứng dụng m i tr ờng  

   2.2.2. Tầng phiên giao thức 

 

Chƣơng 3: KIẾN TRÚC MẠNG KHÔNG DÂY 

 Thời gian: 18 giờ (LT: 4 giờ; TH: 13 giờ, KT: 1 giờ) 

Mục tiêu: 

- Mô tả đ ợc cấu trúc mạng không dây; 

- Thiết kế đ ợc một mạng không dây cục bộ (WLAN); 

- Phân biệt đ ợc  u v  nh ợc điểm của mạng không dây; 

- Phân biệt đ ợc các chế độ của AP. 

- Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính. 

Nội dung chương: 

3.1. Các thiết bị mạng không dây Thời gian: 5 giờ 

3.1.1. Card mạng không dây 
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3.1.2. AccessPoint 

3.2. Các chế độ của AP Thời gian: 5 giờ 

3.2.1. Chế độ gốc (Root) 

3.2.2. Chế độ cầu nối ( Bridge) 

3.2.3. Chế độ lặp ( Repeater) 

3.3. Các mô hình mạng WLAN Thời gian: 5 giờ 

3.3.1. Mô hình mạng AD HOC 

3.3.2. Mô hình mạng c  sở 

3.3.3. Mô hình mạng mở rộng 

3 4  Ưu điểm, nh ợc điểm của mạng WLAN Thời gian: 3 giờ 

Kiểm tra 45 phút   

 

Chƣơng 4: BẢO MẬT MẠNG KHÔNG DÂY 

 Thời gian: 19 giờ (LT: 5 giờ; TH: 13 giờ, KT: 1 giờ) 

Mục tiêu: 

-   Xác định đ ợc nhu cầu v  cách thức sử dụng WEP v  WPA; 

- Ph n biệt đ ợc các chuẩn bảo mật; 

- Cấu h nh đ ợc các h nh thức bảo mật mạng kh ng d y; 

- Thiết lập đ ợc các chính sách bảo mật cho W AN  

- Thực hiện các thao tác an to n với máy tính  

Nội dung chương: 

    4.1. Tại sao cần phải bảo mật mạng không dây (WLAN) Thời gian: 1 giờ 

    4.2. WEP (Wired Equivalent Privacy ) Thời gian: 4 giờ 

    4.2.1 Quá trình mã hóa và giải mã WEP 

    4.2.2. Cách sử dụng WEP 

    4.3. Lọc ( Filtering)  Thời gian: 5 giờ 

    4.3.1. Lọc SSID 

    4.3.2. Lọc địa chỉ MAC 

    4.3.3. Lọc giao thức  

    4.4. Các hình thức tấn công trên mạng WLAN Thời gian: 6 giờ 



104 

 

    4.4.1. Tấn công bị động 

    4.4.2. Tấn công chủ động 

    4.4.3. Tấn công theo kiểu chèn ép 

    4.4.4. Tấn công bằng hình thức thu hút 

Kiểm tra 45 phút 

    4.5. Các hình thức bảo mật mạng WLAN Thời gian: 3 giờ 

    4.5.1. Quản lý khóa WEP  

    4.5.2. Wireless VPNs 

    4.5.3. TKIP ( Temporal Key Intergrity Protocol ) 

    4.5.4. WPA 

    4.5.5. WPA2 

    4.5.6. Những giải pháp dựa trên AES 

IV. Điều kiện thực hiện môn học: 

1. Phòng học chuy n m n hóa/nh  x ởng: Phòng vi tính. 

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Internet, các phần mềm h  trợ. 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Theo yêu cầu giáo viên  

4  Các điều kiện khác: Theo yêu cầu giáo viên 

V. Nội dung và phƣơng pháp, đánh giá:  

1. Nội dung: 

- Kiến thức:  
+   Nắm đ ợc xu h ớng sử dụng c ng nghệ mạng kh ng d y trong thời 

đại mới  

 Thiết kế, x y dựng đ ợc các loại m  h nh mạng kh ng d y dạng Ad 

hoc và Infrastructure  

- Kỹ năng: 

 Thiết kế, x y dựng v  cấu h nh đ ợc một hệ thống mạng kh ng d y      

 C i đặt v  cấu h nh các chế độ bảo mật cho hệ thống mạng kh ng d y 

 Chia sẻ dữ liệu trong mạng không dây 

 Chia sẻ kết nối Internet trong mạng Adhoc 

- Thái độ:  

 Cẩn thận, thao tác nhanh chuẩn xác, tự giác trong học tập  

 Có ý thức k  luật trong học tập, có tinh thần hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau 
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2  Ph  ng pháp:  

- Đ ợc đánh giá qua b i viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận Ph n 

biệt các chuẩn mạng kh ng d y, kiến trúc mạng kh ng d y, các h nh thức bảo 

mật mạng kh ng d y  

- Dựa tr n năng lực thực h nh : tr n c  sở thực h nh thiết lập mạng Adhoc, cấu 

h nh AP; chia sẻ v  quản trị đ ợc tr n mạng kh ng d y, đánh giá kỹ năng qua 

từng b i thực h nh theo y u cầu  

VI. Hƣớng dẫn thực hiện môn học: 

1. Phạm vi áp dụng môn học:  p dụng cho tr nh độ trung cấp nghề ng nh Máy tính v  

C ng nghệ th ng tin  

2  H ớng dẫn về ph  ng pháp giảng dạy, học tập môn học: 

- Đối với giáo viên, giảng viên:  

+ Giải thích các khái niệm li n quan đến công nghệ mạng không dây  

+ Tr nh b y đầy đủ thành phần trong công nghệ mạng không dây. 

+ Sử dụng ph  ng pháp phát vấn. 

+ Cho sinh viên thực hiện c i đặt cấu h nh v  đặt các câu hỏi để sinh viên trả lời. 

+ Phân nhóm cho các sinh viên thực hiện các bài thực hành trên máy tính. 

- Đối với ng ời học:  

+ Sinh vi n trao đổi với nhau, thực hiện các bài thực hành và trình bày theo 

nhóm. 

+ Thực hiện các bài tập thực h nh đ ợc giao. 

3. Những trọng tâm cần chú ý: Giáo vi n tr ớc khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội 

dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất 

l ợng giảng dạy. 

4. Tài liệu tham khảo:  

[1]. Nguy n Nam Thuận, Thiết kế & các giải pháp cho mạng không dây, NXB 

GTVT – Năm 2  5 

[2]. Tô Thanh Hải, Triển khai hệ thống mạng Wireless, NXB  ao Động – Quý I, 

Năm 2 1  

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): 
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CHƢƠNG TRÌNH HỌC PHẦN 

 

 

Tên học phần: KIẾN TRÚC MÁY TÍNH 

Mã học phần: MH21 

Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo 

luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ) 

I. Vị trí, tính chất của học phần: 

 Vị trí: Học sau học phần Phần cứng máy tính  

 Tính chất:    học phần bắt buộc nằm trong các học phần chuy n m n ng nh  M n 

học n y y u cầu phải có kiến thức c  bản về phần cứng máy tính  

II. Mục tiêu học phần: 

 Kiến thức: 
o Tr nh b y đ ợc lịch sử của máy tính, các thế hệ máy tính v  cách ph n loại 

máy tính 

o M  tả các th nh phần c  bản của kiến trúc máy tính, các tập lệnh  Các kiểu 

kiến trúc máy tính: m  tả kiến trúc, các kiểu định vị  

o Tr nh b y đ ợc cấu trúc của bộ xử lý trung t m: tổ chức, chức năng v  

nguy n lý hoạt động của các bộ phận b n trong bộ xử lý 

o M  tả di n tiến thi h nh một lệnh mã máy v  một số kỹ thuật xử lý th ng 

tin: ống dẫn, si u ống dẫn, si u v  h ớng 

o Tr nh b y đ ợc chức năng v  nguy n lý hoạt động của các loại bộ nhớ 

o Tr nh b y ph  ng pháp l u trữ dữ liệu đối với bộ nhớ ngo i 

 Kỹ năng: 

o C i đặt đ ợc ch  ng tr nh v  các lệnh điều khiển c  bản trong Assembly 

để thực hiện b i toán theo y u cầu 

 Năng lực tự chủ v  trách nhiệm: 

III. Nội dung học phần: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

Số 

TT 
Tên các bài trong học phần 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực hành / thực 

tập/ thí nghiệm/ 

bài tập/ thảo luận 

Kiểm 

tra 

1 Ch  ng 1: Tổng quan về kiến 

trúc máy tính 
5 1 4  
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Số 

TT 
Tên các bài trong học phần 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực hành / thực 

tập/ thí nghiệm/ 

bài tập/ thảo luận 

Kiểm 

tra 

2 Ch  ng 2: Kiến trúc tập lệnh của 

máy tính  
5 1 4  

3 Ch  ng 3: Bộ xử lý 6 2 4  

4 Ch  ng 4: Bộ nhớ 

Kiểm tra 45’ 
7 2 4 1 

5 Ch  ng 5: Thiết bị nhớ ngoài  5 2 3  

6 Ch  ng 6: Các loại bus  5 2 3  

7 Ch  ng 7: Ng n ngữ Assembly 

Kiểm tra 45’ 
12 3 8 1 

Tổng cộng 45 13 30 2 

2. Nội dung chi tiết: 

 

Chƣơng 1: TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC MÁY TÍNH       

 Thời gian: 5 giờ (LT: 1 giờ; TH: 4 giờ) 

1. Mục tiêu: 

 Tr nh b y lịch sử phát triển của máy tính, các th nh tựu của máy tính 

 Tr nh b y khái niệm về th ng tin 

 M  tả đ ợc các kiến trúc máy tính 

 Biến đổi c  bản của hệ thống số, các bảng mã th ng dụng đ ợc d ng để 

biểu di n các ký tự  

 Thực hiện các thao tác an to n với máy tính  

2. Nội dung ch  ng: 

2.1. Các mốc lịch sử phát triển công nghệ máy tính 

2.2. Thông tin và sự mã hóa thông tin 

2.3. Đặc điểm của các thế hệ máy tính điện tử 

2.4. Kiến trúc và tổ chức máy tính 

2.4.1. Khái niệm kiến trúc máy tính 
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2.4.2. Khái niệm tổ chức máy tính    

2.5. Các mô hình kiến trúc máy tính 

2.5.1 Mô hình kiến trúc Von Neumann 

2.5.2 Mô hình kiến trúc Havard 

 

Chƣơng 2: KIẾN TRÚC TẬP LỆNH CỦA MÁY TÍNH  

 Thời gian: 5 giờ (LT: 1 giờ; TH: 4 giờ) 

1. Mục tiêu: 

 Tr nh b y các th nh phần c  bản của một máy vi tính  

 Tr nh b y tổng quát tập lệnh của các kiến trúc máy tính,  các  kiểu  định  vị  

đ ợc  d ng  trong  kiến  trúc,  loại  v   chiều  d i  của  toán hạng,  tác  vụ  

m   máy  tính  có  thể  thực  hiện  

 M  tả kiến trúc các tập lệnh CISC v  RISC  

 Thực hiện các thao tác an to n với máy tính  

2. Nội dung ch  ng: 

2.1. Thành phần c  bản của một máy tính 

2.2. Kiến trúc các tập lệnh CISC và RISC 

2.3. Mã lệnh 

 

Chƣơng 3: BỘ XỬ LÝ                                    Thời gian: 6 giờ (LT: 2 giờ; TH: 4 giờ) 

1. Mục tiêu: 

 M  tả đ ợc nhiệm vụ v  cách tổ chức đ ờng đi của dữ liệu trong bộ xử lý 

 Tr nh b y nguy n tắc vận h nh của bộ điều khiển mạch điện tử 

 Tr nh b y  nguy n tắc vận h nh của bộ điều khiển vi ch  ng tr nh 

 M  tả nhiệm vụ của ngắt 

 M  tả tiến tr nh thi h nh lệnh mã máy 

 Tr nh b y một số kỹ thuật xử lý th ng tin : ống dẫn, si u ống dẫn 

 Thực hiện các thao tác an to n với máy tính  

2. Nội dung ch  ng: 

2.1. S  đồ khối của bộ xử lý 

2.2. Đ ờng dẫn dữ liệu 

2.3. Bộ điều khiển 

2.4. Tiến trình thực hiện lệnh máy 
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2.5. Kỹ thuật ống dẫn lệnh 

2.6. Kỹ thuật siêu ống dẫn lệnh 

2 7  Các ch ớng ngại của ống dẫn lệnh 

2.8. Các loại ngắt 

 

Chƣơng 4: BỘ NHỚ                          Thời gian: 7 giờ (LT: 2 giờ; TH: 4 giờ; KT: 1 giờ) 

1. Mục tiêu: 

 M  tả đ ợc các cấp bộ nhớ   

 Tr nh b y cách thức vận h nh của các loại bộ nhớ  

 Đánh giá đ ợc hiệu năng hoạt động của các loại bộ nhớ   

 Thực hiện các thao tác an to n với máy tính  

2. Nội dung ch  ng: 

2.1. Phân loại bộ nhớ 

2.2. Các loại bộ nhớ bắn dẫn 

2.3. Hệ thống nhớ phân cấp 

2.4. Kết nối bộ nhớ với bộ xử lý 

2.5. Các tổ chức cache 

2.6. Kiểm tra 45’ 

 

Chƣơng 5: THIẾT BỊ NHỚ NGOÀI                 Thời gian: 5 giờ (LT: 2 giờ; TH: 3 giờ) 

1. Mục tiêu: 

 M  tả đ ợc cấu tạo v  các vận h nh của các loại thiết bị l u trữ  

 Tr nh b y các ph  ng pháp để đảm bảo an to n dữ liệu l u trữ 

 Ph n biệt hệ thống kết nối c  bản, các bộ phận b n trong máy tính, cách 

giao tiếp giữa các thiết bị  ngoại vi v  bộ xử lý   

 Thực hiện các thao tác an to n với máy tính   

2. Nội dung ch  ng: 

2.1. Các thiết bị nhớ trên vật liệu từ 

2 1 1  Đĩa từ  đĩa cững, đĩa mềm) 

2 1 2  Băng từ 

2.2. Thiết bị nhớ quang học 

2.2.1. CD-ROM, CD-R/W 

2.2.2. DVD-ROM, DVD-R/W 
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2.3. Các loại thẻ nhớ 

2.4. An toàn dữ liệu trong l u trữ 

 

Chƣơng 6: CÁC LOẠI BUS                               Thời gian: 5 giờ (LT: 2 giờ; TH: 3 giờ) 

1. Mục tiêu: 

 Ph n biệt  các hệ thống Bus trong máy tính 

 Tr nh b y chức năng của các loại Bus 

 Thực hiện các thao tác an to n với máy tính   

2. Nội dung ch  ng: 

2 1  Định nghĩa bus, bus hệ thống 

2 2  Bus đồng bộ v  kh ng đồng bộ 

2.3. Hệ thống bus phân cấp 

2.4. Các loại bus sử dụng trong các hệ thống vi xử lý 

 

Chƣơng 7: NGÔN NGỮ ASSEMBLY 

 Thời gian: 12 giờ (LT: 3 giờ; TH: 8 giờ; KT: 1 giờ) 

1. Mục tiêu: 

 Ph n biệt  các th nh phần c  bản của Assembly 

 Tr nh b y cấu trúc của 1 ch  ng tr nh Assembly 

 Khai báo biến, toán tử, một số h m c  bản v  các chế độ địa chỉ 

 Vận dụng đ ợc cú pháp các lệnh điều khiển để x y dựng b i toán 

 Sử dụng đ ợc các lệnh c  bản 

 Tr nh b y đ ợc ngăn xếp 

 Viết ch  ng tr nh con v  cách truyền tham số cho ch  ng tr nh con 

 Thực hiện các thao tác an to n với máy tính   

2. Nội dung ch  ng: 

2.1. Tổng quan 

2.2. Cấu trúc ch  ng tr nh 

2.3. Các lệnh điều khiển 

2 4  Ngăn xếp và các thủ tục 

2.5. Kiểm tra 45’ 

IV. Điều kiện thực hiện môn học: 

1. Phòng học chuy n m n hóa/nh  x ởng: Phòng vi tính. 
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2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, Internet, các phần mềm h  trợ, máy chiếu 

projector. 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Theo yêu cầu giáo viên 

4  Các điều kiện khác: Theo yêu cầu giáo viên 

V. Nội dung và phƣơng pháp, đánh giá:  

1. Nội dung: 

- Kiến thức: Đ ợc đánh giá kiến thức qua bài kiểm tra viết, trắc nghiệm đạt đ ợc các 

yêu cầu sau: 

+ Trình bày cách phân loại máy tính.  

+ Mô tả các thành phần c  bản của kiến trúc máy tính, các tập lệnh. Các kiểu kiến 

trúc máy tính: mô tả kiến trúc, các kiểu định vị. 

+ Trình bày cấu trúc của bộ xử lý trung tâm: tổ chức, chức năng v  nguy n lý hoạt 

động của các bộ phận bên trong bộ xử lý. Mô tả di n tiến thi hành một lệnh mã máy và 

một số kỹ thuật xử lý thông tin: ống dẫn, siêu ống dẫn, si u v  h ớng.  

 + Mô tả chức năng và nguyên lý hoạt động của các cấp bộ nhớ. 

 + Tr nh b y ph  ng pháp an to n dữ liệu trên thiết bị l u trữ ngoài. 

 + Mô phỏng đ ợc các tập lệnh c  bản trong Assembly. 

- Kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành của học sinh:   

 + Hiệu chỉnh đ ợc các thông số để máy tính đạt hiệu xuất cao nhất. 

 + Thực hiện đ ợc các ph  ng pháp an to n dữ liệu trên thiết bị l u trữ. 

 + Viết đ ợc các ch  ng tr nh c  bản bằng ngôn ngữ Assembly và thực thi 

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

2  Ph  ng pháp: 

+ Cẩn thận, thao tác nhanh chuẩn xác, tự giác trong học tập. 

VI. Hƣớng dẫn thực hiện môn học: 

1. Phạm vi áp dụng môn học:  p dụng cho tr nh độ trung cấp nghề ng nh Máy tính v  

C ng nghệ th ng tin  

2  H ớng dẫn về ph  ng pháp giảng dạy, học tập môn học: 

- Đối với giáo viên, giảng viên:  

+ Trình bày lý thuyết và phát vấn câu hỏi 

+ Yêu cầu học sinh thực hành và làm các bài tập nhóm  các chuy n đề) 

+ Khi giảng dạy cần sử dụng chuẩn bị các loại tranh treo t ờng, các mô hình vật 

thật hoặc các thiết bị máy chiếu mô tả cấu tạo, nguyên lý làm việc và kỹ thuật sử dụng các 

thành phần của máy tính; 

+ Để giúp ng ời học nắm những kiến thức c  bản cần thiết, sau m i ch  ng cần 

giao các câu hỏi, bài tập để ng ời học tự làm ngoài giờ. Các câu hỏi chỉ ở mức độ đ n 

giản, trung bình phù hợp với phần lý thuyết đã học; 
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+ Giáo viên thao tác mẫu về cách lập trình, chạy mô phỏng các ch  ng tr nh 

Assembly và tổ chức thực hành theo tổ, nhóm; 

- Đối với ng ời học:  

+ Sinh vi n trao đổi với nhau, thực hiện các bài thực hành và trình bày theo 

nhóm. 

+ Thực hiện các bài tập thực h nh đ ợc giao.  

3. Những trọng tâm cần chú ý: Giáo vi n tr ớc khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội 

dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất 

l ợng giảng dạy. 

4. Tài liệu tham khảo: 

[1]. Nguy n Đ nh Việt. Kiến trúc máy tính. Nhà xuất bản Đại học quốc Gia Hà Nội. 

2007. 

 2  Msc  Võ Văn Chín, Th s  Nguy n Hồng Vân. Giáo trình kiến trúc máy tính. Khoa 

CNTT Đại học cần th   2  9 

[3]. Tống Văn On, Ho ng Đức Hải. Hợp ngữ & Lập trình ứng dụng. Nhà xuất 

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): 
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CHƢƠNG TRÌNH HỌC PHẦN 

 

 

Tên học phần: ĐỒ ÁN 1 

Mã học phần: MH22 

Thời gian thực hiện học phần: 45 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo 

luận, bài tập: 45 giờ; Kiểm tra: 0 giờ) 

I. Vị trí, tính chất của học phần: 

 Vị trí: M n học đ ợc bố trí sau khi ng ời học xong các m n học chung v  các m n 

thuộc học phần c  sở. 

 Tính chất:    m n học bắt buộc  X y dựng m  h nh thực tế mạng doanh nghiệp dựa 

vào các kiến thức, kỹ năng của các học phần đã học với sự h ớng dẫn của giáo viên. 

II. Mục tiêu học phần: 

 Kiến thức:  

+ Xác định đ ợc mục đích, y u cầu của chủ đề cần nghi n cứu 

+ Xác định đ ợc phạm vi, ph  ng pháp nghi n cứu 

+ Học hỏi đ ợc các kiến thức li n quan th ng qua nghi n cứu t i liệu 

 Kỹ năng:  

+  ập đ ợc kế hoạch nghi n cứu 

+ Phân tích đ ợc y u cầu 

+ Thiết lập, c i đặt, cấu h nh đ ợc hệ thống theo y u cầu 

+ Khắc phục đ ợc các sự cố hệ thống 

+ Ph n tích, đánh giá đ ợc kết quả thực hiện 

+ Viết đ ợc báo cáo kết quả nghi n cứu 

 Năng lực tự chủ v  trách nhiệm: 

+ Sinh viên có thái độ nghi m túc, tỉ mỉ, sáng tạo trong nghi n cứu v  thực hiện 

c ng việc  

+ Có ý thức tu n thủ quy tr nh v  an to n mạng máy tính. 

III. Nội dung học phần: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 
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Số 

TT 
Tên chƣơng, mục 

Thời gian 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực hành / 

thực tập/ thí 

nghiệm/ bài 

tập/ thảo luận 

Kiểm 

tra 

1 Tổng quan về lý thuyết liên quan 9 0 9 0 

2 Xây dựng mô hình mạng 9 0 9 0 

3 
Cấu hình các dịch vụ hạ tầng 

mạng 
9 0 9 0 

4 
Cấu hình các dịch vụ ứng dụng 

mạng 
9 0 9 0 

5 Kiểm tra, đánh giá hệ thống 9 0 9 0 

Tổng cộng 45 0 45 0 

2. Nội dung chi tiết: 

 

Phần 1: TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT LIÊN QUAN Thời gian: 9 giờ (TH: 9 giờ) 

1.  Mục ti u: 

 Tr nh b y đ ợc các lý thuyết li n quan với m  h nh mạng 

 Tr nh b y đ ợc y u cầu của m  h nh mạng 

 X y dựng đ ợc kế hoạch thiết lập m  h nh mạng 

 Có thái độ cẩn thận tỉ mỉ, khoa học, sáng tạo  

2  Nội dung phần: 

2.1. Khảo sát v  ph n tích các mô hình mạng thực tế 

2.2. Đánh giá các m  h nh mạng đã khảo sát 

2.3.  ựa chọn m  h nh mạng thích hợp 

2.4. Ph n tích y u cầu của m  h nh 

2.5.  ập kế hoạch, chuẩn bị tiến h nh thiết lập m  h nh mạng 

2.6. Nghi n cứu các c ng cụ h  trợ để thiết lập m  h nh mạng 

 

Phần 2: XÂY DỰNG MÔ HÌNH MẠNG Thời gian: 9 giờ (TH: 9 giờ) 

1. Mục ti u: 

 Sử dụng đ ợc các thiết bị v  c ng cụ để x y dựng m  h nh mạng 
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 X y dựng đ ợc m  h nh mạng theo y u cầu 

 Thiết lập đ ợc các kết nối đúng chuẩn 

 Có thái độ tích cực sáng tạo, tinh thần l m việc độc lập v  hợp tác cao  

2  Nội dung phần: 

2.1. Chọn lựa cách thức thiết lập  thiết bị thật hay giả lập   

2.2. Chọn lựa các c ng cụ h  trợ li n quan 

2.3. Chuẩn bị các thiết bị mạng, ph  ng tiện truyền dẫn theo y u cầu  

2.4. Thiết kế m  h nh mạng 

2.5. X y dựng m  h nh mạng  Thiết lập IP, c i OS, cài AD…  

2.6. Kết nối hệ thống v  kiểm tra m  h nh 

 

Phần 3: CẤU HÌNH CÁC DỊCH VỤ HẠ TẦNG MẠNG Thời gian: 9 giờ (TH: 9 giờ) 

1. Mục ti u: 

 Tr nh b y đ ợc các dịch vụ hạ tầng mạng 

 C i đặt, cấu h nh đ ợc các dịch vụ hạ tầng mạng 

 Kiểm tra đ ợc hoạt động của các dịch vụ hạ tầng mạng 

 Có thái độ tích cực, chủ động sáng tạo  

2  Nội dung phần: 

2.1. C i đặt các dịch vụ hạ tầng mạng  DHCP, WINS, DNS, Routing, NAT, 

VPN…   

2.2. Cấu h nh các dịch vụ hạ tầng mạng theo y u cầu   

2.3. Kiểm tra hoạt  động của các dịch vụ hạ tầng mạng 

2.4. Khắc phục l i v  tối  u hóa hệ thống 

 

Phần 4: CẤU HÌNH CÁC DỊCH VỤ ỨNG DỤNG MẠNG Thời gian: 9 giờ (TH: 9 giờ) 

1. Mục ti u: 

 Tr nh b y đ ợc các dịch vụ ứng dụng mạng 

 C i đặt, cấu h nh đ ợc các dịch vụ ứng dụng mạng 

 Kiểm tra đ ợc hoạt động của các dịch vụ ứng dụng mạng 

 Có thái độ tích cực, chủ động sáng tạo  

2  Nội dung phần: 

2.1. C i đặt các dịch vụ ứng dụng mạng  Web, File, Mail…   
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2.2. Cấu h nh các dịch vụ ứng dụng mạng theo y u cầu   

2.3. Kiểm tra hoạt  động của các dịch ứng dụng mạng 

2.4. Khắc phục l i v  tối  u hóa hệ thống 

 

Phần 5: KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG Thời gian: 9 giờ (TH: 9 giờ) 

1. Mục ti u: 

 Sử dụng đ ợc các c ng cụ giám sát hệ thống mạng 

 Sử dụng đ ợc các c ng cụ đánh giá hệ thống mạng 

 Kiểm tra v  đánh giá đ ợc hệ thống mạng 

 Viết đ ợc báo cáo 

 Có thái độ nghi m túc, cẩn thận, tỉ mỉ                 

2  Nội dung phần: 

2.1. Sử dụng các c ng cụ giám sát hệ thống mạng 

2.2. Sử dụng các c ng cụ đánh giá hệ thống mạng  

2.3. Thống k  v  đánh giá hệ thống  

2.4. Viết báo cáo  

IV. Điều kiện thực hiện môn học: 

1. Phòng học chuy n m n hóa/nh  x ởng: Ph ng thực hành máy tính có kết nối 

Internet. Các thiết bị, phần mềm, công cụ h  trợ để thiết lập, c i đặt, cấu hình, giám sát, 

bảo mật... 

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu và các thiết bị mạng để h ớng dẫn 

sinh viên. 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bảng, viết l ng, USB, vật t  thực tập mạng. 

4  Các điều kiện khác: Micro, loa, quạt  

V. Nội dung và phƣơng pháp đánh giá:  

1. Nội dung: 

 Kiến thức:  

+ Tr nh b y đ ợc các khái niệm, nguy n lý hoạt động của các dịch vụ mạng trong 

mô hình. 

+  ựa chọn đ ợc các ứng dụng, c ng cụ h  trợ mạng hợp lý 

+ Đánh giá đ ợc hiệu suất hệ thống mạng 

 Kỹ năng: 

+ Thiết lập đ ợc hệ thống mạng theo đúng y u cầu của doanh nghiệp 

+ C i đặt, cấu h nh đ ợc: IP, OS, dịch vụ hạ tầng mạng, dịch vụ ứng dụng mạng    
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+ Kiểm tra, đánh giá v  khắc phục đ ợc các sự cố phát sinh 

+ Viết báo cáo v  tr nh b y đ ợc các c ng việc thực hiện 

 Năng lực tự chủ v  trách nhiệm: 

+ Có ý thức tự nghi n cứu, tiếp cận m  h nh doanh nghiệp thực tế. 

+ Có ý thức tu n thủ quy tr nh v  an to n lao động 

2  Ph  ng pháp:  

STT Ph  ng pháp H nh thức T  lệ 

1 

Đánh giá kết quả dựa trên 

sản phẩm cuối cùng của 

sinh viên 

Vấn đáp 100% 

VI. Hƣớng dẫn thực hiện môn học: 

1. Phạm vi áp dụng môn học:  p dụng cho tr nh độ cao đẳng. 

2. Hƣớng dẫn về phƣơng pháp giảng dạy, học tập môn học: 

 Đối với giáo vi n, giảng vi n: 

+ Giảng vi n chuẩn bị đề t i cho sinh vi n chọn  Chuẩn bị v  giới thiệu các m  

h nh mạng v  các t i liệu li n quan  H ớng dẫn sinh vi n l m đề c  ng, nghi n 

cứu v  định h ớng nghi n cứu của sinh vi n  Theo Theo dõi tiến độ v  kiểm tra 

định k  nghi n cứu của sinh vi n. 

 Đối với ng ời học:  

+ Đề xuất đề t i m nh muốn nghi n cứu cho giảng vi n  X y dựng đề c  ng, tiến 

độ thực hiện  Thực hiện nghi n cứu đúng tiến độ v  y u cầu của giảng vi n   

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

+ X y dựng m  h nh mạng doanh nghiệp trong thực tế  

+ Thiết lập đ ợc hệ thống mạng 

+ C i đặt, cấu h nh đ ợc các dịch vụ hạ tầng mạng theo m  h nh 

+ C i đặt, cấu h nh đ ợc các dịch vụ dịch vụ mạng theo m  h nh 

+ Giám sát v  đánh giá hệ thống mạng 

+ Tối  u hóa v  đề xuất các giải pháp cải tiến 

4. Tài liệu tham khảo: 

 [1] Kh  ng Anh, Giáo Trình Hệ Thống Mạng Máy Tính CCNA Semester 2, Nhà 

xuất bản  ao động -  Xã hội 

 [2] MCTS Self-Paced Training Kit (Exam 70-642): Configuring Windows 

Server 2008 Network Infrastructure 

 [3] Cisco Internetworking Basic – Cisco Press, 07/ 2001. 

5. Ghi chú và giải thích (nếu có): 
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CHƢƠNG TRÌNH HỌC PHẦN 

 

 

Tên học phần: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 

Mã học phần: MH23 

Thời gian thực hiện học phần: 270 giờ;  
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CHƢƠNG TRÌNH HỌC PHẦN 

 

 

Tên học phần: PHOTOSHOP 

Mã học phần: MH24 

Thời gian thực hiện học phần:  45 giờ; (Lý thuyết: 13 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo 

luận, bài tập: 30 giờ; Kiểm tra: 2 giờ) 

I. Vị trí, tính chất của học phần: 

M  đun Photoshop l  m n học bắt buộc thuộc nhóm các m  đun chuy n m n nghề 

đ ợc bố trí giảng dạy sau các m n chung  

II. Mục tiêu học phần: 

- Kiến thức: Sau khi học xong sinh vi n có các kiến thức c  bản về : 

 Các khái niệm về ảnh Bitmap 

 Các thao tác trên vùng chọn 

 Cách sử dụng các công cụ tô màu 

 Cách chỉnh sửa hình ảnh, sử dụng các bộ lọc 

- Kỹ năng: Sau khi học xong sinh vi n có khả năng: 

 Sử dụng các lệnh tô màu, các chế độ hòa trộn màu 

 Chỉnh sửa và hiệu chỉnh ảnh đen trắng, hiệu chỉnh ảnh màu. 

 Tạo nhiều hiệu ứng trên hình ảnh nhằm mô phỏng các kết cấu hay biến hóa 

hình ảnh phong phú h n, sinh động h n  

III. Nội dung học phần: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

Số 

TT 
Tên các bài trong học phần 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực hành / thực 

tập/ thí nghiệm/ 

bài tập/ thảo luận 

Kiểm 

tra 

1 Chƣơng 1: Giới thiệu 

Photoshop 
3 1 2 0 

2 Chƣơng 2: Thao tác trên vùng 

chọn 
4 1 3 0 

3 Chƣơng 3: Thao tác trên lớp 4 1 3 0 

4 Chƣơng 4: Công cụ tô màu 4 1 3 0 
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Số 

TT 
Tên các bài trong học phần 

Thời gian (giờ) 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực hành / thực 

tập/ thí nghiệm/ 

bài tập/ thảo luận 

Kiểm 

tra 

5 Chƣơng 5: Hiệu chỉnh ảnh 7 2 5 0 

6 Chƣơng 6: Hiệu ứng chữ 7 2 5 0 

7 Chƣơng 7: Mặt nạ 5 2 3 0 

8 Chƣơng 8: Bộ lọc 4 1 3 0 

9  n tập - Kiểm tra 5 2 3 2 

Tổng cộng 45 13 30 2 

2. Nội dung chi tiết: 

Chƣơng 1: GIỚI THIỆU PHOTOSHOP    Thời gian: 3 giờ 

a. Mục ti u: 

Sau khi học xong, sinh vi n thực hiện đ ợc: 

- C i đặt ch  ng tr nh Photoshop, các thao tác tr n tập tin, phân biệt đ ợc các khái 

niệm về ảnh bitmap và ảnh vector. 

- Khởi  động và thoát khỏi ch  ng tr nh Photoshop 

2. Nội dung ch  ng: 

2.1. Khái niệm về ảnh bitmap 

2.2. C i đặt ch  ng tr nh photoshop 

2.3. Khởi động ch  ng tr nh photoshop 

2.4. Giao diện cửa sổ ch  ng tr nh photoshop 

2.5. Các thao tác trên tập tin 

2.6. Thoát khỏi ch  ng tr nh photoshop 

 

Chƣơng 2: THAO TÁC TRÊN VÙNG CHỌN   Thời gian: 4 giờ 

1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong, sinh vi n thực hiện đ ợc: 

- Sử dụng các công cụ trên cửa sổ giao diện, thao tác trên cửa sổ giao diện, thiết lập 

m n Background v  Foreground, thay đổi kích th ớc ván vẽ, thay đổi kích th ớc 

hình ảnh. 
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- Sử dụng các công cụ tạo vùng chọn, xác lập lại vị trí vùng chọn, xén hình ảnh, xoá 

ảnh bên trong vùng chọn. 

2. Nội dung ch  ng: 

2.1.  Giới thiệu 

2.2.  Hộp công cụ 

2.3.  Thao tác trên cửa sổ giao diện 

2.4.  Thiết lập màu background và foreground 

2.5.  Thao tác biến đổi hình ảnh 

2.6.  Thao tác tạo vùng chọn.  

2.7.  Thao tác hiệu chỉnh vùng chọn 

2.8.  Thao tác thôi chọn 

2.9.  Thao tác sao chép - di chuyển - xoá hình ảnh 

2.10. Lệnh extract hình ảnh 

 

Chƣơng 3: THAO TÁC TRÊN LỚP   Thời gian: 4 giờ 

1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong, sinh vi n thực hiện đ ợc: 

- Biết thao tác trên các layer, sử dụng công cụ Pentool, Shape tool. 

- Xác định mối quan hệ giữa path và vùng chọn. 

2. Nội dung ch  ng: 

2.1. Khái niệm lớp  

2.2. Thao tác c  bản trên lớp - layer 

2.3. Sử dụng công cụ tô vẽ biên tập ảnh 

2.4. Công cụ tạo hình pen tool 

2.5. Nhóm công cụ shape tool 

 

Chƣơng  4: CÔNG CỤ TÔ MÀU   Thời gian: 4 giờ 

1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong, sinh vi n thực hiện đ ợc: 

- Biết sử dụng bằng lệnh tô màu chuyển sắc bằng công cụ gradient tool. 

- Chế độ hòa trộn màu 

2. Nội dung ch  ng: 

2.1. Khái niệm mô hình màu.  

2.2. Nhóm công cụ lấy mẫu 
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2.3. T  đầy bằng lệnh fill  

2.4. Vẽ phác bằng lệnh stroke 

2.5. Tô màu chuyển sắc bằng công cụ gradient tool. 

2.6. Chế độ hoà trộn màu 

 

Chƣơng 5: HIỆU CHỈNH ẢNH   Thời gian: 7 giờ 

1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong, sinh vi n thực hiện đ ợc: 

- Sử dụng thành thạo các công cụ chỉnh sửa ảnh đen trắng. 

- Sử dụng thành thạo các lệnh chỉnh sửa và hiệu chỉnh ảnh đen trắng, hiệu chỉnh ảnh 

màu. 

2. Nội dung ch  ng: 

2.1. Khái niệm mô hình màu. 

2.2. Các công cụ chỉnh sửa hình ảnh 

2.3. Các lệnh li n quan để hiệu chỉnh sáng tối 

2.4. Các lệnh chỉnh sửa màu sắc  

 

Chƣơng 6: HIỆU ỨNG CHỮ   Thời gian: 7 giờ 

1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong, sinh vi n thực hiện đ ợc: 

- Sử dụng thành thạo các hiệu ứng chữ. 

- Biết cách tạo văn bản, các loại chữ uốn cong. 

2. Nội dung ch  ng: 

2.1. Khái niệm mô hình màu. 

2.2. Khái niệm về văn bản 

2.3. Ph  ng pháp tạo văn bản 

2.4. Các hiệu ứng về chữ 

2.5. Các loại chữ uốn cong 

 

Chƣơng 7: MẶC NẠ   Thời gian: 5 giờ 

1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong, sinh vi n thực hiện đ ợc: 

- Sử dụng thành thạo công cụ tạo mặt nạ cho ảnh. 

- Biết áp dụng mặt nạ vào các hiệu ứng c  bản cho đối t ợng. 
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2. Nội dung ch  ng: 

2.1. Khái niệm mặt nạ. 

2.2. Chế độ mặt nạ (Mask) 

2.3. Khái niệm về chế độ mặt nạ 

2.4. Tạo mặt nạ tạm thời 

2.5. Chỉnh sửa mặt nạ tạm thời 

2.6.   u một vùng chọn thành mặt nạ 

2.7. Tải một mặt nạ làm vùng chọn 

 

Chƣơng 8: BỘ LỌC Thời gian: 4 giờ 

1. Mục tiêu: 

Sau khi học xong, sinh vi n thực hiện đ ợc: 

- Hiểu bộ lọc là gì. 

- Sử dụng đ ợc một số bộ lọc c  bản vào trong ấn phẩm đồ họa. 

2. Nội dung ch  ng: 

2.1. Giới thiệu 

2.2. Một số bộ lọc c  bản 

IV. Điều kiện thực hiện môn học: 

1. Phòng học thực hành máy tính. 

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu Projector, các file ảnh, máy scaner, 

máy ảnh,... 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình, tài liệu Photoshop  Đề c  ng, giáo 

án, bài giảng m  đun, giáo tr nh, t i liệu tham khảo. Giáo trình, tài liệu phát tay và các tài 

liệu liên quan khác. Câu hỏi, bài tập môn Photoshop. 

4  Các điều kiện khác: 

V. Nội dung và phƣơng pháp, đánh giá:  

1. Nội dung: 

- Kiến thức: 

 Kiểm tra thực hành với các nội dung đã học có liên hệ với thực ti n; 

 Đánh giá trong quá tr nh học: Kiểm tra thực hành (sản phẩm trên các bức ảnh); 

 Đánh giá cuối m  đun: Kiểm tra theo hình thức: Thực hành (trên máy tính). 

- Kỹ năng: 
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 Chỉnh sửa ảnh; 

 Tách, ghép ảnh; 

 Chỉnh sửa màu sắc, chữ viết, lớp,...; 

 Loại bỏ các khuyết điểm trên bức ảnh; 

 Làm sắc nét cho ảnh. 

2  Ph  ng pháp:  

- Thực hành; 

- So sánh với bài tập, yêu cầu tr ớc. 

VI. Hƣớng dẫn thực hiện môn học: 

1. Phạm vi áp dụng môn học:  

- Ch  ng tr nh m  đun đ ợc sử dụng để giảng dạy cho sinh vi n cao đẳng Ngành Lập 

trình Máy tính. Tổng thời gian thực hiện m  đun l  45 giờ, giáo viên giảng các tiết lý 

thuyết kết hợp với thực h nh đan xen  

2  H ớng dẫn về ph  ng pháp giảng dạy, học tập môn học: 

- Hình thức giảng dạy chính của m  đun:  ý thuyết trên lớp kết hợp với thực hành 

và thảo luận nhóm; 

- Giáo vi n tr ớc khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học 

chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất l ợng giảng dạy:  

3. Những trọng tâm cần chú ý: 

- Các thao tác di chuyển và phóng ảnh; 

- Các công cụ th ờng dùng; 

- Các lệnh xử lý vùng chọn; 

- Làm việc trên Layer; 

- Làm việc trên bảng màu; 

- Tạo văn bản; 

- Các chế độ màu; 

- Các bộ lọc; 

- Sử dụng mặt nạ; 

4. Tài liệu tham khảo: 

-  1  Giáo tr nh Photoshop, Khoa CNTT tr ờng CĐKT  ý Tự Trọng  

-  2  Nguy n Thị Minh Hằng, Trần Văn T i, Giáo Tr nh Photoshop, Nxb Đại 

Học Quốc Gia TP HCM, 2  8; 
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- [3] Nguy n Việt Dũng, Adobe Photoshop CS & ImageReady - Tập 1,2, Nxb  

Thống kê, 2005; 

 


